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[bookmark: _Toc228312279]MỞ ĐẦU 
[bookmark: _Toc228312280]1. Lý do chọn đề tài
Bồ Tát Văn Thù (Manjushri), là một trong những vị Bồ Tát quan trọng của Phật giáo Đại thừa, được tôn vinh như biểu tượng của trí tuệ viên mãn (prajñā) và sự giác ngộ. Với hình ảnh cầm thanh kiếm trí tuệ cắt đứt vô minh và cuốn sách biểu trưng cho tri thức, Bồ Tát Văn Thù không chỉ đóng vai trò trung tâm trong các kinh điển Đại thừa như Kinh Hoa Nghiêm (Avataṃsaka Sūtra) và Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa (Prajñāpāramitā Sūtra), mà còn trở thành nguồn cảm hứng sâu sắc trong đời sống tôn giáo và văn hóa tại nhiều quốc gia châu Á[19, tr.87]. Sự hiện diện của Bồ Tát Văn Thù trong bộ Tam Thánh (cùng với Bồ Tát Phổ Hiền và Đức Phật Thích Ca) khẳng định tầm quan trọng của vị Bồ Tát này trong việc định hướng con người đạt đến giác ngộ thông qua con đường trí tuệ[24, tr.87]. Việc nghiên cứu hình tượng Bồ Tát Văn Thù không chỉ giúp làm sáng tỏ ý nghĩa tôn giáo sâu sắc, mà còn mở ra cơ hội khám phá các giá trị văn hóa, triết lý và sự giao thoa văn hóa gắn liền với hình tượng này.
Hình tượng Bồ Tát Văn Thù đã để lại dấu ấn sâu đậm trong đời sống văn hóa và tín ngưỡng tại Việt Nam và Trung Quốc – hai quốc gia chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ Phật giáo Đại thừa. Ở Trung Quốc, Bồ Tát Văn Thù được tôn kính đặc biệt tại núi Ngũ Đài (Wutai Shan), nơi được xem là thánh địa của  Bồ Tát Văn Thù , và gắn liền với giới trí thức, học vấn, đặc biệt trong hệ thống khoa cử qua các triều đại[24, tr.87]. Tại Việt Nam, hình tượng Bồ Tát Văn Thù được bản địa hóa sâu sắc, hòa quyện với các yếu tố văn hóa truyền thống và tín ngưỡng dân gian. Người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, thường cầu nguyện trước hình tượng Văn Thù để đạt được trí tuệ và thành công trong học tập[5, tr.86]. Sự phổ biến của hình tượng này trong nghệ thuật, kiến trúc chùa chiền và các nghi lễ tôn giáo cho thấy vai trò quan trọng của Bồ Tát Văn Thù trong việc định hình đời sống tâm linh và văn hóa của hai quốc gia[1, tr.86].
Phật giáo, với tư cách là một cầu nối văn hóa, đã tạo điều kiện cho sự tiếp nhận và biến đổi hình tượng Bồ Tát Văn Thù theo đặc trưng riêng của từng quốc gia[9, tr.86]. Ở Trung Quốc, hình tượng này thường được thể hiện với phong cách nghệ thuật trang nghiêm, lộng lẫy, mang đậm dấu ấn của các triều đại Đường và Tống[21, tr.87]. Trong khi đó, tại Việt Nam, hình tượng Bồ Tát Văn Thù được bản địa hóa mang đậm yếu tố văn hóa truyền thống Việt Nam, như tinh thần nhân văn, đề cao trí tuệ và đạo đức trong việc trị quốc và giáo dục. Các danh nhân lịch sử Việt Nam như Nguyễn Trãi (1380 – 1442) và Chủ tịch Hồ Chí Minh (1860 – 1969) đã thể hiện rõ giá trị này. Nguyễn Trãi, trong Bình Ngô đại cáo, nhấn mạnh vai trò của trí tuệ và đạo đức trong việc xây dựng đất nước: “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân / Quân điếu phạt trước lo trừ bạo”. Tư tưởng này có sự tương đồng với tinh thần trí tuệ (prajñā) mà Bồ Tát Văn Thù biểu tượng, khi trí tuệ được xem là nền tảng để loại bỏ vô minh và xây dựng xã hội công bằng. Tương tự, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao việc học tập và trí tuệ, với câu nói nổi tiếng: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, coi giáo dục và trí tuệ là yếu tố quyết định sự phát triển của dân tộc. Việc nghiên cứu hình tượng Bồ Tát Văn Thù tại Việt Nam không chỉ làm rõ sự giao thoa giữa Phật giáo Đại thừa và văn hóa truyền thống Việt Nam, mà còn góp phần làm sáng tỏ cách các giá trị trí tuệ Phật giáo được tiếp nhận và phát huy trong lịch sử dân tộc[29, tr.88].
Việc so sánh cách thức thể hiện và vai trò của Bồ Tát Văn Thù giữa Việt Nam và Trung Quốc không chỉ giúp nhận diện những điểm tương đồng và khác biệt, mà còn làm nổi bật sự đa dạng và phong phú của Phật giáo trong bối cảnh văn hóa Đông Á. 
Việc nghiên cứu hình tượng Bồ Tát Văn Thù còn mang ý nghĩa quan trọng trong việc làm sáng tỏ những giá trị đặc thù trong đời sống tâm linh của hai quốc gia, từ đó có những đối sánh sâu sắc về hình tượng này giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trong bối cảnh hiện nay, khi giáo dục và trí tuệ ngày càng được coi trọng, việc khám phá hình tượng Bồ Tát Văn Thù không chỉ góp phần bảo tồn di sản văn hóa Phật giáo mà còn thúc đẩy việc phát huy giá trị trí tuệ – một giá trị cốt lõi trong cả truyền thống Phật giáo và văn hóa dân tộc Việt Nam. Vì vậy, tôi chọn đề tài: “Hình tượng Bồ Tát Văn Thù trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng Việt Nam và Trung Quốc” nhằm vị trí, vai trò về hình tượng Bồ Tát Văn Thù trong đời sống văn hóa xã hội, qua đó đóng góp vào việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, tín ngưỡng Phật giáo trong bối cảnh hiện đại tại Việt Nam và Trung Quốc.
[bookmark: _Toc228312281]2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 
[bookmark: _Toc228312282]2.1. Những nghiên cứu về Bồ Tát Văn Thù ở Việt Nam
Hướng nghiên cứu chính là mỹ thuật – kiến trúc tích hợp với nhau mà đối tượng trọng tâm là các pho tượng Văn Thù trong bối cảnh cụ thể của một ngôi chùa, một “bộ tượng”. Nghiên cứu tượng Văn Thù như một phần của “bộ ba” (Tam Tôn): Văn Thù – Thích Ca – Phổ Hiền (chùa Bút Tháp thế kỷ 17) hoặc trong hệ thống “Tam Thế”. Đặc biệt, việc phát hiện và phân tích việc Văn Thù được thể hiện như vị La Hán đứng đầu trong hệ thống “Thập Bát La Hán” tại nhiều chùa cổ miền Bắc Việt Nam (chùa Mía, chùa Tây Phương, chùa Thầy...). Trần Lâm Biền và Chu Quang Trứ đã từng cho rằng: Đây là sự “La Hán hóa” độc đáo, một sáng tạo bản địa. Phân tích phong cách điêu khắc lại nhấn mạnh vẻ đẹp trầm tư, nội tại, tỷ lệ khiêm tốn, khác với sự uy nghi, ngoại hướng của tượng Trung Quốc. Dưới góc độ lịch sử Phật giáo lại khẳng định vai trò của Văn Thù trong dòng chảy lịch sử Phật giáo Việt Nam. Nguyễn Lang và Lê Mạnh Thát cũng thừa nhận sự có mặt của kinh điển về Văn Thù, nhưng đều chỉ ra một thực tế: không có trung tâm thánh tích hay tín ngưỡng hành hương độc lập nào xoay quanh Văn Thù được hình thành ở Việt Nam. Nghiên cứu thường đặt Văn Thù trong bối cảnh chung của Phật giáo Đại thừa thời Lý – Trần, mà không tách ra thành một đối tượng nghiên cứu độc lập, trọng tâm. Dưới góc độ Văn hóa dân gian – Sự gán ghép và biến đổi chức năng, được thể hiện qua dấu vết của hình tượng Văn Thù trong tín ngưỡng dân gian bản địa. Nghiên cứu ghi nhận hiện tượng “Trần Triều hiển thánh” – sự gán ghép/đồng nhất một phần hình tượng Văn Thù với Đức Thánh Trần (Trần Hưng Đạo). Nguyễn Duy Hinh, Lê Văn Kỳ cho rằng: Đây là quá trình “anh hùng hóa” và “phúc thần hóa”, nhấn mạnh chức năng “hộ quốc an dân” hơn là trí tuệ thuần túy.
Trong bài viết Về hình tượng Bồ Tát Văn Thù trong nghệ thuật Phật giáo Việt Nam của Trương, L. H. (2010) đã khảo sát quá trình du nhập và tiếp biến của hình tượng này qua các chất liệu nghệ thuật như điêu khắc tượng tròn, phù điêu và hội họa tại các ngôi chùa cổ ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Bài viết phân tích các đặc điểm tạo hình đặc trưng (kiếm trí tuệ, kinh Bát-nhã, tòa sen, sư tử xanh) và chỉ ra nét riêng của nghệ thuật Việt Nam: dung dị, uyển chuyển và giàu tính bản địa so với các nước Phật giáo khác, qua đó khẳng định giá trị thẩm mỹ và vị trí của Văn Thù trong mỹ thuật Phật giáo Việt Nam. Trong bài viết Văn hóa tín ngưỡng Phật giáo và ảnh hưởng của Bồ Tát Văn Thù ở Việt Nam và Trung Quốc của Bao, H. H. (2015) đã tập trung so sánh văn hóa tín ngưỡng Phật giáo và ảnh hưởng của Bồ Tát Văn Thù ở Việt Nam và Trung Quốc. Tác giả phân tích sự tương đồng trong việc thờ phụng Văn Thù với tư cách Bồ Tát trí tuệ ở cả hai quốc gia, đồng thời chỉ ra những khác biệt do bối cảnh văn hóa bản địa tạo nên. Ở Trung Quốc, hình tượng Văn Thù gắn liền với Ngũ Đài Sơn – trung tâm hành hương lớn. Trong khi đó, ở Việt Nam, tín ngưỡng này hòa quyện với tín ngưỡng dân gian và thực hành Phật giáo đời thường, tạo nên sắc thái tín ngưỡng dung dị, gần gũi hơn. 
[bookmark: _Toc228312283]2.2. Những nghiên cứu về Bồ Tát Văn Thù ở Trung Quốc
Hướng nghiên cứu chính, từ góc nhìn tín ngưỡng: Thánh tích là trung tâm. Đó là Ngũ Đài Sơn (山西省五台山) – thánh địa được kinh điển hóa là trụ xứ của Bồ Tát Văn Thù. Nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển Ngũ Đài Sơn thành trung tâm hành hương toàn cầu (Wen-shing Chou, Mount Wutai: Visions of a Sacred Buddhist Mountain, 2018). Phân tích mối quan hệ giữa triều đình phong kiến (đặc biệt là các hoàng đế nhà Thanh với tư cách “Hoàng đế Văn Thù”) với việc kiến tạo và quản lý thánh tích. Khảo cứu sự hợp lưu tín ngưỡng: Văn Thù đồng nhất với Văn Xương Đế Quân trong Đạo giáo, trở thành vị thần bảo trợ khoa cử, văn chương. Dưới góc nhìn nghiên cứu về Kinh điển – Tư tưởng hệ thống, thì đó là các bản Hán dịch kinh điển liên quan đến Văn Thù và sự phát triển tư tưởng. Nghiên cứu tập trung vào các kinh: Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Duy Ma Cật, Kinh Văn Thù Sư Lợi Niết Bàn (Phật thuyết Văn Thù Sư Lợi Bát Niết Bàn kinh) trong việc kiến tạo địa vị và thánh tích cho Văn Thù[10, tr.86]. Phân tích vai trò của Văn Thù trong các tông phái Phật giáo Trung Quốc: Thiền tông (như biểu tượng đốn ngộ), Hoa Nghiêm tông (với tư cách thượng thủ Bồ Tát). Một hướng nghiên cứu nữa đó là nghệ thuật – biểu tượng học chuẩn mực, được thể hiện qua các tác phẩm nghệ thuật mang tính quy phạm, quy mô lớn. Nội dung điển hình, Nghiên cứu hình tượng Văn Thù trong nghệ thuật Đôn Hoàng, tượng đá thời Bắc Ngụy – Đường, và các pho tượng bằng đồng thép vàng quy mô lớn tại Ngũ Đài Sơn thời Minh – Thanh. Phân tích biểu tượng học chuẩn mực: Thanh kiếm rực lửa (chặt đứt vô minh) và kinh Bát – Nhã (trí tuệ), tư thế cưỡi sư tử…
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Trên cơ sở tổng hợp, phân tích hình tượng Bồ Tát Văn Thù qua kinh sách, qua thực tiễn văn hóa của cộng đồng người dân ở Việt Nam và Trung Quốc, so sánh các điểm tương đồng cũng như khác biệt về văn hóa, tín ngưỡng và nghệ thuật của hình tượng Bồ Tát Văn Thù tại Việt Nam và Trung Quốc để thấy được vị trí, vai trò và những giá trị của hình tượng Bồ Tát Văn Thù trong trong dòng chảy văn hóa Phật giáo Việt Nam và Trung Quốc.
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- Tổng hợp, giới thiệu, phân tích hình tượng Bồ Tát Văn Thù qua kinh sách ở Việt Nam và Trung Quốc, từ đó chỉ ra vị trí, đặc điểm, của Bồ Tát Văn Thù trong Phật giáo đại thừa.
- Phân tích hình tượng Bồ Tát Văn Thù trong thực tiễn của văn hóa, tín ngưỡng và nghệ thuật tại Việt Nam và Trung Quốc.
- Phân tích vai trò và ảnh hưởng của Bồ Tát Văn Thù đối với đời sống tôn giáo, văn hóa và xã hội của người dân Việt Nam và Trung Quốc.
- So sánh các điểm tương đồng và khác biệt trong cách thể hiện hình tượng Bồ Tát Văn Thù ở Việt Nam và Trung Quốc.
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Hình tượng Bồ Tát Văn Thù ở Việt Nam và Trung Quốc 
[bookmark: _Toc228312289]4.2. Phạm vi: 
- Phạm vi nghiên cứu về không gian:
+ Tại Việt Nam: Nghiên cứu tập trung vào ba địa điểm chính có tượng thờ Bồ Tát Văn Thù nổi bật, đại diện cho sự bản địa hóa hình tượng này trong Phật giáo Đại thừa miền Bắc (nơi chịu ảnh hưởng sâu sắc từ truyền thống Trung Quốc nhưng hòa quyện yếu tố dân gian Việt Nam):
Chùa Bái Đính (Ninh Bình): Đại diện cho các ngôi chùa lớn hiện đại kế thừa truyền thống Tam Thánh Phật giáo Đại thừa (Văn Thù – Thích Ca – Phổ Hiền), với bố cục thờ tự rõ nét, phản ánh sự tiếp nối và phát triển hình tượng Văn Thù trong bối cảnh Phật giáo Việt Nam đương đại.
Chùa Phật Tích (Bắc Ninh): Một trong những ngôi chùa cổ nhất miền Bắc, nổi bật với các tác phẩm điêu khắc thời Lý – Trần, nơi tượng Bồ Tát Văn Thù mang phong cách mềm mại, gần gũi, thể hiện sự bản địa hóa sớm của hình tượng này trong nghệ thuật Phật giáo Việt Nam.
Chùa Yên Tử (Quảng Ninh): Trung tâm của Thiền phái Trúc Lâm – dòng thiền mang bản sắc Việt Nam do Trần Nhân Tông sáng lập, nơi hình tượng Văn Thù được tôn thờ trong hệ thống thờ tự, kết hợp với tinh thần thiền định và trí tuệ tức thời, đại diện cho sự hòa quyện giữa Phật giáo Đại thừa và tư tưởng dân tộc Việt Nam.
+ Tại Trung Quốc: Nghiên cứu tập trung vào ba ngôi chùa chính trên núi Ngũ Đài Sơn (Wutai Shan, tỉnh Sơn Tây) – thánh địa trung tâm của Bồ Tát Văn Thù, được UNESCO công nhận Di sản Thế giới:
 Chùa Xiantong (Hiển Thông Tự) – một trong những ngôi chùa cổ nhất và lớn nhất, đại diện cho trung tâm thờ tam thánh (Văn Thù - Thích Ca - Phổ Hiền).
 Chùa Tayuan (Tháp Viện Tự) – nổi bật với Đại Bạch Tháp (tháp trắng lớn), biểu tượng của Ngũ Đài Sơn và nơi hành hương chính cầu trí tuệ.
 Chùa Shuxiang (Thù Tượng Tự) – nổi tiếng với tượng Văn Thù cưỡi sư tử và hàng trăm tượng treo, đại diện cho nghệ thuật điêu khắc tinh xảo thời Nguyên-Minh.
Lý do chọn ba địa điểm chính cho mỗi quốc gia: Để đảm bảo tính đại diện (miền Bắc Việt Nam; trung tâm thánh địa tại Trung Quốc), khả thi trong khảo sát thực địa (điền dã), đồng thời tránh phạm vi quá rộng dẫn đến nghiên cứu chung chung. Các địa điểm này đều có tượng thờ, nghi lễ và tác phẩm nghệ thuật liên quan trực tiếp đến Bồ Tát Văn Thù, giúp so sánh rõ nét sự tương đồng (biểu tượng trí tuệ) và khác biệt (phong cách bản địa hóa).
Ngoài ra, luận văn chọn ba địa điểm này nhằm đảm bảo tính đại diện cho sự phát triển lịch sử (từ thời Lý – Trần đến hiện đại) và sự bản địa hóa của hình tượng Văn Thù ở miền Bắc Việt Nam – khu vực chịu ảnh hưởng sâu sắc từ truyền thống Trung Quốc nhưng hòa quyện mạnh mẽ với yếu tố văn hóa dân gian và tinh thần dân tộc[8, tr.86]. Các địa điểm này đều có tượng thờ, tác phẩm nghệ thuật và nghi lễ liên quan trực tiếp đến Bồ Tát Văn Thù, giúp so sánh rõ nét sự tương đồng về biểu tượng trí tuệ và sự khác biệt về phong cách bản địa hóa.
- Phạm vi nghiên cứu về thời gian: Luận văn sẽ khảo sát thực tế trong thời điểm hiện tại, tuy nhiên, để có cái nhìn rộng hơn và đánh giá chân thực hơn, luận văn cũng khảo cứu qua các tư liệu gốc là các Kinh điển Phật giáo Đại thừa, tài liệu văn học, nghệ thuật và các nghiên cứu liên quan đến hình tượng Bồ Tát Văn Thù. 
- Phạm vi nội dung: Tìm hiểu hình tượng Bồ Tát Văn Thù trong văn hóa, tín ngưỡng, nghệ thuật và đời sống tâm linh của người dân Việt Nam và Trung Quốc.
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- Phương pháp phân tích lịch đại và đồng đại của Sử học: Phân tích bối cảnh lịch sử, quá trình hình thành và phát triển hình tượng Bồ Tát Văn Thù trong Phật giáo tại Việt Nam và Trung Quốc. 
- Phương pháp tổng hợp các nguồn tư liệu từ kinh điển Phật giáo (Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa), tài liệu nghiên cứu, và các công trình nghệ thuật.
- Phương pháp so sánh: So sánh cách thể hiện hình tượng Bồ Tát Văn Thù trong nghệ thuật, tín ngưỡng và nghi lễ giữa hai quốc gia để làm rõ sự tương đồng và khác biệt.
- Phương pháp điền dã: Khảo sát thực tế tại các di tích Phật giáo (chùa, đền, tượng thờ) liên quan đến Bồ Tát Văn Thù ở Việt Nam và Trung Quốc để thu thập dữ liệu về tín ngưỡng và nghi lễ. 
- Phương pháp phân tích biểu tượng học: Nghiên cứu các biểu tượng (kiếm trí tuệ, sách vở, màu sắc, tư thế) trong hình tượng Bồ Tát Văn Thù để làm rõ ý nghĩa văn hóa và tôn giáo.
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Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm 3 chương, 8 tiết.
Chương 1: Giới thiệu về bồ tát văn thù và địa bàn nghiên cứu
1.1. Giới thiệu về Bồ Tát Văn Thù
1.2. Giới thiệu về địa bàn nghiên cứu
Chương 2: Hình tượng bồ tát văn thù trên một số phương diện văn hóa, tín ngưỡng ở Việt Nam và Trung Quốc
2.1. Hình tượng Bồ Tát Văn Thù trên một số phương diện của đời sống văn hóa, tín ngưỡng ở Việt Nam
2.2. Hình tượng Bồ Tát Văn Thù trên một số phương diện của đời sống văn hóa, tín ngưỡng ở Trung Quốc
2.3.  Một vài nhận xét
Chương 3: So sánh về hình tượng bồ tát văn thù ở Việt Nam và Trung Quốc
3.1. Điểm tương đồng về hình tượng Bồ Tát Văn Thù ở Việt Nam và Trung Quốc
3.2. Điểm khác biệt về hình tượng Bồ Tát Văn Thù ở Việt Nam và Trung Quốc
3.3. Nhận xét, đánh giá
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	Bồ Tát Văn Thù (Skt. Mañjuśrī), còn được gọi là Mãnjughoṣa (“Ngọt Giọng”) hoặc Vāgīśvara (“Chúa Tể Ngôn Từ”), là một trong những vị Bồ Tát cổ xưa và quan trọng nhất trong Phật giáo Đại thừa, được tôn vinh như hiện thân của trí tuệ viên mãn (prajñā). Tên gọi “Mañjuśrī” trong tiếng Phạn là sự kết hợp giữa “mañju” (dịu dàng, ngọt ngào, thanh tịnh) và “śrī” (vinh quang, rực rỡ), mang ý nghĩa “Vinh Quang Dịu Dàng” hoặc “Ngọt Ngào Vinh Hiển”[15, tr.87].
Hình tượng Văn Thù xuất hiện sớm nhất trong các kinh điển Đại thừa từ thế kỷ I đến thế kỷ V sau Công nguyên tại Ấn Độ, đặc biệt trong các bộ Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa (Prajñāpāramitā Sūtra) và Kinh Hoa Nghiêm (Avataṃsaka Sūtra). Trong Kinh Bát Nhã, Văn Thù thường đóng vai trò đặt câu hỏi hoặc giải thích về tính không (śūnyatā), giúp hành giả vượt qua nhị nguyên và chấp trước[15, tr.87]. Còn trong Kinh Hoa Nghiêm, đặc biệt phẩm Nhập Pháp Giới (Gaṇḍavyūha Sūtra), Văn Thù là vị hướng đạo quan trọng, dẫn dắt Thiện Tài Đồng Tử tham vấn các thiện tri thức để hoàn thiện trí tuệ[14, tr.87]. Vai trò này khẳng định Văn Thù không chỉ là biểu tượng của trí tuệ sắc bén, mà còn là người thầy hướng dẫn thực hành con đường Bồ Tát.
Văn Thù được xem là vị Bồ Tát cổ nhất và nổi bật nhất trong văn học Đại thừa, thường được mô tả như một vị hoàng tử trẻ trung (kumārabhūta), tượng trưng cho trí tuệ tự nhiên, thuần khiết và vĩnh cửu[25, tr.88]. Các học giả nhận định rằng hình tượng Văn Thù phát triển song song với sự hệ thống hóa sáu Ba-la-mật, trong đó trí tuệ Ba-la-mật (prajñāpāramitā) là yếu tố cốt lõi để đạt giác ngộ[16, tr.87].
Về biểu tượng học, Văn Thù thường được khắc họa cầm thanh kiếm trí tuệ (khaḍga) bằng tay phải – lưỡi kiếm thường có ngọn lửa tượng trưng cho khả năng cắt đứt vô minh và phiền não – và tay trái cầm cuốn kinh Bát Nhã đặt trên hoa sen, biểu thị sự viên mãn của giáo pháp và trí tuệ thanh tịnh[22, tr.87]. Văn Thù đôi khi cưỡi sư tử xanh (siṃha), biểu tượng cho sức mạnh oai hùng và khả năng chế ngự phiền não, đồng thời khẳng định địa vị hoàng tử của ngài[21, tr.87]. Những biểu tượng này được định hình từ thế kỷ II sau Công nguyên trong nghệ thuật Ấn Độ.
Trong nghệ thuật Phật giáo Ấn Độ sớm, hình tượng Văn Thù bắt đầu xuất hiện từ khoảng thế kỷ II tại các di tích như hang đá Ajanta, Ellora và Sanchi, thường dưới dạng phù điêu hoặc tượng trẻ trung cầm kiếm và kinh thư, cưỡi sư tử[22, tr.87]. Phong cách này chịu ảnh hưởng từ nghệ thuật Gandhara – nơi giao thoa Hy Lạp – La Mã và Ấn Độ với các đường nét thanh thoát, y phục mềm mại, phản ánh sự kết hợp giữa yếu tố Ấn Độ cổ điển và ảnh hưởng phương Tây[25, tr.88].
Hình tượng Văn Thù không chỉ mang ý nghĩa triết học mà còn gắn liền với các tông phái như Trung Quán tông của Long Thọ, nơi ngài được xem là hiện thân của trí tuệ thấu suốt bản chất chân thực của vạn pháp[25, tr.88]. Từ nền tảng Ấn Độ này, Văn Thù đã lan tỏa mạnh mẽ sang các khu vực khác qua Con đường Tơ lụa, trở thành biểu tượng trí tuệ phổ biến trong toàn bộ truyền thống Đại thừa Đông Á[33, tr.88].
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Phật giáo được du nhập vào Việt Nam từ khoảng thế kỷ II sau Công nguyên, chủ yếu qua hai con đường: Trực tiếp từ Ấn Độ qua đường biển và gián tiếp từ Trung Quốc qua đường bộ[5, tr.86]. Cùng với dòng chảy ấy, hình tượng Bồ Tát Văn Thù, vị Bồ Tát tượng trưng cho trí tuệ viên mãn đã dần hiện diện trong đời sống tôn giáo và văn hóa Việt Nam. 
 Quá trình du nhập và phát triển qua các thời kỳ
Thời Bắc thuộc (thế kỷ II – X): Trong giai đoạn đầu, Phật giáo tại Giao Châu còn ở dạng sơ khai. Hình tượng Văn Thù bắt đầu được ghi nhận rõ ràng hơn khi Phật giáo Đại thừa được truyền bá mạnh mẽ từ Trung Quốc vào Việt Nam. Các nhà sư Việt Nam được đào tạo tại Trung Quốc đã mang về những kinh điển quan trọng như Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, trong đó Văn Thù giữ vai trò trung tâm về trí tuệ. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, hình tượng ngài chủ yếu được truyền bá qua văn bản kinh điển và giảng dạy, chưa có nhiều tác phẩm nghệ thuật cụ thể.
Sự phát triển qua các thời kỳ lịch sử Việt Nam:
Thời Lý (1010 – 1225): Đây là thời kỳ hoàng kim của Phật giáo Việt Nam, khi Phật giáo được triều đình bảo trợ và phát triển mạnh mẽ. Hình tượng Văn Thù bắt đầu xuất hiện trong nghệ thuật điêu khắc tại các ngôi chùa lớn. Tượng Văn Thù thời Lý mang phong cách bản địa hóa với các đường nét mềm mại, y phục đơn giản, ít chi tiết phức tạp so với nghệ thuật Trung Quốc cùng thời[8, tr.86]. Ngài thường được thờ trong các bộ tượng “Thích Ca Tam Tôn” (Thích Ca – Văn Thù – Phổ Hiền), thể hiện vai trò tượng trưng cho trí tuệ bên cạnh Đức Phật. Các ngôi chùa tiêu biểu có dấu ấn của Văn Thù thời Lý như chùa Phật Tích (Bắc Ninh)… 
Thời Trần (1225 – 1400): Dưới triều Trần, Thiền phái Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông sáng lập mang đậm bản sắc Việt, kết hợp tư tưởng Hoa Nghiêm và Thiền. Trong hệ tư tưởng này, trí tuệ Bát Nhã – mà Văn Thù là hiện thân – được coi trọng như phương tiện đạt giác ngộ. Các trung tâm Phật giáo như chùa Yên Tử (Quảng Ninh) trở thành nơi thực hành và lan tỏa tư tưởng về trí tuệ. Hình tượng Văn Thù trong nghệ thuật thời Trần mang phong cách mạnh mẽ, đường nét điêu khắc sắc sảo, phản ánh tinh thần thời đại.
Thời Lê và Nguyễn (1428 – 1945): Sau thời Trần, Nho giáo ngày càng chiếm ưu thế, nhưng hình tượng Văn Thù vẫn được duy trì trong các ngôi chùa lớn ở miền Bắc. Dưới triều Nguyễn, khi Phật giáo có dấu hiệu phục hồi, các nghi lễ cầu nguyện trí tuệ liên quan đến Văn Thù trở nên phổ biến hơn, đặc biệt trong cộng đồng học sinh, sinh viên[5, tr.86].Tượng Văn Thù thời Nguyễn mang phong cách gần gũi với đời sống dân gian, khuôn mặt hiền hòa, mang đặc trưng của nghệ thuật Việt Nam[8, tr.86].
Sự bản địa hóa tại Việt Nam:
Hình tượng Văn Thù tại Việt Nam đã trải qua quá trình bản địa hóa sâu sắc. Về nghệ thuật, tượng Văn Thù thường được tạo hình với phong cách mềm mại, gần gũi. Sư tử là phương tiện của ngài, được khắc họa theo hình dáng quen thuộc trong văn hóa dân gian Việt Nam, thay vì vẻ oai nghiêm như ở Trung Quốc[9, tr.86].
Về tín ngưỡng, Văn Thù được tôn vinh như vị Bồ Tát bảo hộ cho học vấn và trí tuệ. Các nghi lễ cầu nguyện trí tuệ thường được tổ chức tại các ngôi chùa vào dịp lễ Vu Lan, Tết Nguyên Đán và trước các kỳ thi quan trọng. Những nghi lễ này kết hợp giữa giáo lý Đại thừa với phong tục truyền thống Việt Nam.
Trong đời sống văn hóa, Văn Thù được liên kết với sự tôn kính dành cho học vấn và trí thức, trở thành biểu tượng của sự thông thái trong cộng đồng, đặc biệt trong các gia đình có truyền thống học hành[9, tr.86].
[bookmark: _Toc223360391][bookmark: _Toc228312297][bookmark: OLE_LINK7]1.1.1.3. Bồ Tát Văn Thù được phổ truyền sang Trung Quốc
[bookmark: _Toc218862659][bookmark: OLE_LINK5]Phật giáo Đại thừa được truyền bá từ Ấn Độ sang Trung Quốc qua Con đường Tơ lụa từ khoảng thế kỷ I sau Công nguyên. Hình tượng Bồ Tát Văn Thù, với vai trò biểu tượng của trí tuệ viên mãn, nhanh chóng được tiếp nhận và phát triển rực rỡ trong bối cảnh văn hóa, tôn giáo Trung Quốc.
Vai trò của công tác dịch kinh
Việc dịch thuật các kinh điển Đại thừa từ tiếng Phạn sang tiếng Hán đóng vai trò then chốt trong sự tiếp nhận hình tượng Văn Thù. Các nhà dịch kinh nổi tiếng như Cưu Ma La Thập (Kumārajīva, 344 – 413) và Huyền Trang (Xuanzang, 602 – 664) đã dịch Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, và Kinh Duy Ma Cật, trong đó Văn Thù xuất hiện như một nhân vật trung tâm. Những bản dịch này không chỉ truyền tải tư tưởng về trí tuệ mà còn giúp hình tượng Văn Thù trở nên quen thuộc với tăng sĩ và Phật tử Trung Quốc.
Ngũ Đài Sơn – Thánh địa của Văn Thù
Một yếu tố quan trọng trong sự phát triển của hình tượng Văn Thù tại Trung Quốc là sự gắn kết của ngài với núi Ngũ Đài (Ngũ Đài Sơn, Sơn Tây). Theo truyền thống, Ngũ Đài Sơn được xem là nơi cư trú và thường hiện diện của Bồ Tát Văn Thù. Từ thời Đường (618 – 907), nơi này đã trở thành thánh địa hành hương quan trọng bậc nhất của Phật giáo Trung Quốc, thu hút tăng sĩ và tín đồ từ khắp nơi đến cầu nguyện trí tuệ, nghiên cứu kinh điển và thực hành thiền định. Sự gắn kết này không chỉ củng cố vị trí của Văn Thù mà còn biến ngài thành biểu tượng của giới trí thức và những người theo đuổi học vấn.
[bookmark: _Toc218862660]Quá trình tiếp nhận và phát triển qua các triều đại
Thời Đông Hán (25 – 220): Phật giáo bắt đầu du nhập, Văn Thù được biết đến trong giới tăng sĩ và tầng lớp trí thức qua các bản dịch kinh sớm. Hình tượng trong nghệ thuật còn hiếm..
 Thời Ngụy Tấn và Nam Bắc triều (220 – 586): Dưới sự dịch thuật của Cưu Ma La Thập, các kinh điển Đại thừa được truyền bá rộng rãi. Hình tượng Văn Thù bắt đầu xuất hiện trong nghệ thuật điêu khắc tại các hang đá Vân Cương và Long Môn, với phong cách kết hợp giữa nghệ thuật Ấn Độ và Trung Quốc.
Thời Đường (618 – 907): Đây là thời kỳ hoàng kim của Phật giáo Trung Quốc. Ngũ Đài Sơn được triều đình chính thức công nhận là thánh địa của Văn Thù. Hình tượng ngài được tôn vinh trong Hoa Nghiêm tông (biểu tượng của trí tuệ viên dung) và Thiền tông (biểu tượng của sự tỉnh thức tức thời). Nghệ thuật thời Đường thể hiện Văn Thù với phong cách trang nghiêm, tinh xảo, tiêu biểu tại các hang đá Đôn Hoàng và chùa Phật Quang.
Thời Tống (960 – 1279): Văn Thù tiếp tục được củng cố trong Thiền tông, xuất hiện trong nhiều công án (koan) nhấn mạnh vai trò của trí tuệ trong giác ngộ. Nghệ thuật thời Tống thể hiện ngài với phong cách tinh tế, đơn giản hóa nhưng vẫn giàu tính biểu tượng.
[bookmark: _Toc218862661]Thời Minh và Thanh (1368 – 1912): Dù Nho giáo chiếm ưu thế, hình tượng Văn Thù vẫn được duy trì tại các ngôi chùa lớn. Ngũ Đài Sơn tiếp tục là trung tâm hành hương. Nghệ thuật thời kỳ này mang phong cách dân gian hơn, gần gũi với đời sống nhân dân.
Sự bản địa hóa tại Trung Quốc
Hình tượng Văn Thù tại Trung Quốc đã trải qua quá trình bản địa hóa sâu rộng. Về mặt triết học, ngài được các tông phái Trung Quốc như Hoa Nghiêm và Thiền tông tiếp biến, làm phong phú thêm tầng ý nghĩa. Về mặt nghệ thuật, các yếu tố thẩm mỹ Trung Quốc như phong cách điêu khắc thời Đường, Tống được kết hợp với biểu tượng Phật giáo Ấn Độ, tạo nên những tác phẩm mang đặc trưng riêng. Về mặt tín ngưỡng, Văn Thù được liên kết chặt chẽ với giới sĩ tử trong hệ thống khoa cử, trở thành vị Bồ Tát bảo hộ cho học vấn, thi cử, một nét đặc sắc trong văn hóa Trung Quốc.
Ảnh hưởng của các tông phái Phật giáo đến hình tượng Bồ tát Văn Thù. 
Về Hoa Nghiêm tông, được thành lập vào thời Đường, là một trong những tông phái có ảnh hưởng lớn nhất đến sự phát triển của hình tượng Văn Thù tại Trung Quốc. Dựa trên Kinh Hoa Nghiêm, tông phái này nhấn mạnh sự viên dung của vũ trụ, trong đó mọi hiện tượng đều tương liên và phụ thuộc lẫn nhau[12, tr.87]. Văn Thù, với vai trò biểu tượng của trí tuệ viên dung, được xem là người dẫn dắt chúng sinh thấu hiểu tính không và duyên khởi. Các tăng sĩ Hoa Nghiêm tông, như Pháp Tạng (Fazang, 643 – 712), thường nhấn mạnh vai trò của Văn Thù trong việc giảng giải giáo pháp và dẫn dắt hành giả trên con đường Bồ Tát.
Trong nghệ thuật, hình tượng Văn Thù trong Hoa Nghiêm tông thường được thể hiện trong tư thế trang nghiêm, cưỡi sư tử, với thanh kiếm trí tuệ và cuốn kinh, phản ánh tư tưởng về sự viên dung của trí tuệ[21, tr.87]. Các nghi lễ tại núi Ngũ Đài, như tụng niệm Kinh Hoa Nghiêm, cũng làm nổi bật vai trò của Văn Thù như vị Bồ Tát bảo hộ cho trí thức và học vấn[32, tr.88].
Về Thiền tông, với sự phát triển mạnh mẽ từ thời Tống, đã góp phần định hình hình tượng Văn Thù như biểu tượng của sự tỉnh thức tức thời. Trong các công án Thiền, Văn Thù được nhắc đến như một vị Bồ Tát có khả năng cắt đứt ảo tưởng bằng thanh kiếm trí tuệ, giúp hành giả đạt đến giác ngộ trong khoảnh khắc[31, tr.88]. Các thiền sư như Huệ Năng (Huineng, 638 – 713) và Vô Môn Huệ Khai thường sử dụng hình tượng Văn Thù để nhấn mạnh vai trò của trí tuệ trong thiền định.
Trong nghệ thuật Thiền tông, hình tượng Văn Thù thường được thể hiện với phong cách tối giản, với các chi tiết như thanh kiếm và sư tử được cách điệu để nhấn mạnh sự tỉnh thức[21, tr.87]. Các ngôi chùa Thiền tông, như chùa Thiếu Lâm (Shaolin), thường có các bức tượng hoặc tranh vẽ Văn Thù, phản ánh vai trò của ông trong việc khuyến khích hành giả thực hành thiền quán.
Về Tịnh Độ tông, tuy Văn Thù không phổ biến bằng Bồ Tát Quán Thế Âm hay Đức Phật A Di Đà, ông vẫn được tôn kính như một vị Bồ Tát hỗ trợ hành giả đạt đến trí tuệ để hiểu rõ giáo pháp Tịnh Độ[12, tr.87]. Hình tượng Văn Thù trong Tịnh Độ tông thường được liên kết với các nghi lễ cầu nguyện trí tuệ, đặc biệt tại các ngôi chùa lớn như chùa Hán Khê. Trong nghệ thuật, Văn Thù thường xuất hiện trong các bức tranh mô tả Tam Thánh Phật, cùng với Đức Phật Thích Ca và Bồ Tát Phổ Hiền, phản ánh vai trò bổ trợ của ông trong tư tưởng Tịnh Độ[21, tr.87].
Hình tượng Bồ Tát Văn Thù đã trải qua một quá trình phát triển phức tạp từ nguồn gốc trong Phật giáo Ấn Độ đến sự lan tỏa và bản địa hóa tại Trung Quốc và Việt Nam. Tại Ấn Độ, Văn Thù được định hình như biểu tượng của trí tuệ viên mãn, với các biểu tượng như thanh kiếm trí tuệ, cuốn kinh, và sư tử. Khi truyền bá sang Trung Quốc, hình tượng này được tiếp nhận và phát triển mạnh mẽ qua các triều đại Hán, Đường, Tống, Minh, và Thanh, đặc biệt với sự gắn kết với núi Ngũ Đài và các tông phái như Hoa Nghiêm tông và Thiền tông. Tại Việt Nam, Văn Thù được bản địa hóa qua các thời kỳ lịch sử, từ Đinh, Lý, Trần đến Lê và Nguyễn, với sự nhấn mạnh vào vai trò bảo hộ học vấn và trí tuệ. Sự phát triển của hình tượng Văn Thù không chỉ phản ánh ý nghĩa tôn giáo mà còn làm nổi bật sự giao thoa văn hóa giữa các khu vực, tạo nên một biểu tượng đa chiều, vừa mang tính tâm linh vừa mang tính xã hội.
[bookmark: _Toc228312298]1.1.2. Về vị trí, vai trò của Bồ Tát Văn Thù trong Phật giáo Đại thừa
[bookmark: _Toc228312299][bookmark: _Toc223360394]1.1.2.1. Vị trí của Bồ Tát Văn Thù trong Tam Thánh Phật (cùng với Bồ Tát Phổ Hiền và Đức Phật Thích Ca)
	Trong Phật giáo Đại thừa, hình tượng Tam Thánh Phật đóng vai trò quan trọng như một biểu tượng lý tưởng của con đường giác ngộ, kết hợp các yếu tố trí tuệ, hạnh nguyện và sự viên mãn của Phật quả. Tuy nhiên, tài liệu được cung cấp đã đề cập đến một quan niệm sai lầm khi cho rằng Tam Thánh Phật, hay Tây Phương Tam Thánh, bao gồm Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí. Thực tế, trong nhiều truyền thống Phật giáo Đại thừa, đặc biệt tại Việt Nam và Trung Quốc, bộ Tam Thánh Phật thường được hiểu là gồm Đức Phật Thích Ca, Bồ Tát Văn Thù (Manjushri) và Bồ Tát Phổ Hiền (Samantabhadra). Sự nhầm lẫn này có thể xuất phát từ việc Tây Phương Tam Thánh, liên quan đến cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà, được phổ biến rộng rãi trong Tịnh Độ tông, trong khi bộ ba Đức Phật Thích Ca, Văn Thù và Phổ Hiền lại phổ biến hơn trong các truyền thống Đại thừa khác, đặc biệt là Thiền tông và Hoa Nghiêm tông[24, tr.87]. 
Bồ Tát Văn Thù, với vai trò là biểu tượng của trí tuệ viên mãn (prajñā), giữ một vị trí quan trọng trong bộ Tam Thánh Phật, bên cạnh Đức Phật Thích Ca, người đại diện cho giác ngộ viên mãn, và Bồ Tát Phổ Hiền, biểu tượng của hạnh nguyện và hành động từ bi. Trong cấu trúc biểu tượng này, Văn Thù và Phổ Hiền thường được mô tả như hai vị Bồ Tát đứng hầu hai bên Đức Phật Thích Ca, tạo nên một mô hình lý tưởng về con đường tu tập trong Phật giáo Đại thừa[29, tr.88]. Văn Thù đại diện cho khía cạnh trí tuệ, giúp hành giả thấu hiểu giáo pháp và nhận ra bản chất chân thực của thực tại. Trong khi đó, Phổ Hiền đại diện cho hạnh nguyện, khuyến khích hành giả thực hành các công hạnh Bồ Tát để cứu độ chúng sinh. Đức Phật Thích Ca, đứng ở trung tâm, là biểu tượng của sự giác ngộ hoàn toàn, kết nối trí tuệ và hạnh nguyện thành một thể thống nhất[19, tr.87]. Bộ ba này không chỉ phản ánh triết lý cốt lõi của Phật giáo Đại thừa, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc trong việc hướng dẫn hành giả trên con đường tu tập.
Sự xuất hiện của bộ Tam Thánh Phật, bao gồm Đức Phật Thích Ca, Văn Thù và Phổ Hiền, có nguồn gốc sâu xa từ các kinh điển Đại thừa, đặc biệt là Kinh Hoa Nghiêm (Avatamsaka Sutra). Trong kinh này, Văn Thù và Phổ Hiền được mô tả như những vị Bồ Tát quan trọng, hỗ trợ Đức Phật Thích Ca trong việc truyền bá giáo pháp và dẫn dắt chúng sinh[12, tr.87]. Kinh Hoa Nghiêm nhấn mạnh vai trò của Văn Thù như người truyền đạt trí tuệ, giúp chúng sinh hiểu rõ các khái niệm phức tạp như tính không (śūnyatā) và duyên khởi (pratītyasamutpāda). Trong khi đó, Phổ Hiền được gắn liền với mười đại nguyện, thể hiện tinh thần thực hành từ bi và cứu độ chúng sinh. Sự kết hợp giữa Văn Thù và Phổ Hiền trong bộ Tam Thánh Phật không chỉ biểu thị sự cân bằng giữa trí tuệ và từ bi mà còn thể hiện lý tưởng của con đường Bồ Tát, trong đó trí tuệ và hành động phải đi đôi với nhau để đạt đến giác ngộ[24, tr.87].
Trong bối cảnh Trung Quốc, hình tượng Tam Thánh Phật được thể hiện rõ nét trong nghệ thuật và kiến trúc Phật giáo, đặc biệt trong các triều đại như Đường (618 – 907) và Tống (960 – 1279). Các ngôi chùa lớn như chùa Phật Quang tại núi Ngũ Đài, nơi được xem là thánh địa của Bồ Tát Văn Thù, thường có các bức tượng hoặc tranh vẽ mô tả bộ ba này trong tư thế trang nghiêm. Văn Thù thường được khắc họa cưỡi sư tử, biểu tượng của sức mạnh trí tuệ, với thanh kiếm trí tuệ trong tay phải và cuốn kinh Bát Nhã trong tay trái hoặc đặt trên hoa sen[21, tr.87]. Phổ Hiền, ở phía đối diện, thường được mô tả cưỡi voi trắng, biểu tượng của hạnh nguyện kiên định. Đức Phật Thích Ca được đặt ở trung tâm, thường trong tư thế thiền định hoặc thuyết pháp, tượng trưng cho sự giác ngộ hoàn toàn. Các tác phẩm nghệ thuật này không chỉ mang giá trị thẩm mỹ, mà còn truyền tải thông điệp về sự thống nhất giữa trí tuệ, hạnh nguyện và giác ngộ, khuyến khích tín đồ noi theo con đường của bộ ba Tam Thánh[32, tr.88].
Tại Việt Nam, hình tượng Tam Thánh Phật, bao gồm Đức Phật Thích Ca, Văn Thù và Phổ Hiền, tuy không phổ biến bằng hình tượng Tây Phương Tam Thánh (Đức Phật A Di Đà, Quan Âm và Đại Thế Chí), vẫn xuất hiện trong một số ngôi chùa lớn, đặc biệt ở miền Bắc, nơi chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Phật giáo Trung Quốc. Ví dụ, tại chùa Bái Đính (Ninh Bình), các bức tượng Tam Thánh Phật được bố trí trong không gian thờ cúng chính, với Văn Thù và Phổ Hiền đứng hai bên Đức Phật Thích Ca, tạo nên một bố cục hài hòa và mang tính biểu tượng[5, tr.86]. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của văn hóa bản địa và sự phát triển của Tịnh Độ tông, hình tượng Tây Phương Tam Thánh thường được biết đến nhiều hơn trong các nghi lễ và tín ngưỡng dân gian tại Việt Nam. Điều này dẫn đến việc hình tượng Văn Thù đôi khi được tôn thờ riêng lẻ, đặc biệt tại các ngôi chùa có thờ Bồ Tát Văn Thù ở Hà Nội (tiêu biểu như chùa Quán Sứ, chùa Trấn Quốc... nơi vị Bồ Tát này được xem là biểu tượng của trí tuệ và học vấn)[8, tr.86].
Sự khác biệt trong cách tiếp nhận bộ Tam Thánh Phật giữa Trung Quốc và Việt Nam phản ánh sự đa dạng trong cách diễn giải và thực hành Phật giáo Đại thừa. Ở Trung Quốc, bộ ba Đức Phật Thích Ca, Văn Thù và Phổ Hiền thường được nhấn mạnh trong các tông phái như Hoa Nghiêm tông và Thiền tông, nơi trí tuệ và hạnh nguyện được xem là hai trụ cột chính của con đường tu tập[24, tr.87]. Ngược lại, ở Việt Nam, ảnh hưởng của Tịnh Độ tông khiến hình tượng Tây Phương Tam Thánh trở nên phổ biến hơn, đặc biệt trong các nghi lễ cầu siêu và cầu an. Tuy nhiên, vai trò của Văn Thù trong bộ Tam Thánh Phật vẫn được duy trì trong các ngôi chùa lớn và trong các cộng đồng Phật tử có học thức, nơi trí tuệ được coi là yếu tố quan trọng để đạt đến giác ngộ[9, tr.86]. Sự khác biệt này không làm giảm giá trị của Văn Thù mà ngược lại, làm nổi bật tính linh hoạt của hình tượng này trong việc thích nghi với các bối cảnh văn hóa khác nhau.
Trong nghệ thuật Phật giáo, hình tượng Tam Thánh Phật được thể hiện với sự chú trọng đến các chi tiết biểu tượng, nhằm làm nổi bật vai trò của từng vị. Ở Trung Quốc, các bức tượng Văn Thù thường được tạo hình với vẻ đẹp thanh thoát, khuôn mặt trẻ trung, thể hiện sự thông thái và tỉnh thức. Sư tử, phương tiện di chuyển của Văn Thù, được khắc họa với vẻ oai nghiêm, tượng trưng cho sức mạnh của trí tuệ trong việc chế ngự vô minh[21, tr.87]. Trong khi đó, tại Việt Nam, các bức tượng Văn Thù thường mang phong cách bản địa hóa, với các chi tiết như y phục và tư thế được điều chỉnh để phù hợp với thẩm mỹ và văn hóa Việt Nam. Ví dụ, tại chùa có thờ tượng Văn Thù (ở Hà Nội), tượng Văn Thù được tạo hình với phong cách gần gũi, mang nét đặc trưng của nghệ thuật thời Lý và Trần, với các đường nét mềm mại và ít chi tiết phức tạp hơn so với các tác phẩm thời Đường ở Trung Quốc[8, tr.86]. Những khác biệt này không chỉ phản ánh phong cách nghệ thuật mà còn thể hiện sự giao thoa văn hóa giữa hai quốc gia, trong đó hình tượng Văn Thù được tái hiện theo cách phù hợp với tâm lý và tín ngưỡng của người dân địa phương.
Hình tượng Bồ Tát Văn Thù trong bộ Tam Thánh Phật còn được thể hiện qua các nghi lễ và thực hành tôn giáo. Ở Trung Quốc, các lễ hội tại núi Ngũ Đài, nơi được xem là thánh địa của Văn Thù, thường bao gồm các nghi thức tụng kinh Hoa Nghiêm và cầu nguyện cho trí tuệ. Những nghi lễ này nhấn mạnh vai trò của Văn Thù như người dẫn dắt chúng sinh đến với trí tuệ viên mãn, đồng thời củng cố vị trí của ông trong bộ Tam Thánh Phật[32, tr.88]. Tại Việt Nam, các nghi lễ liên quan đến Văn Thù thường được tổ chức vào các dịp lễ Phật giáo lớn, như lễ Vu Lan hoặc Tết Nguyên Đán, khi học sinh và sinh viên cầu nguyện cho sự thành công trong học tập. Mặc dù không phổ biến bằng các nghi lễ liên quan đến Quan Âm hay A Di Đà, các nghi thức thờ cúng Văn Thù vẫn giữ một vai trò quan trọng trong việc khuyến khích trí tuệ và học vấn trong cộng đồng[5, tr.86].
Hơn nữa, vị trí của Văn Thù trong bộ Tam Thánh Phật còn mang ý nghĩa triết học sâu sắc, liên quan đến mối quan hệ giữa trí tuệ và từ bi trong Phật giáo Đại thừa. Theo triết lý Đại thừa, trí tuệ (prajñā) và từ bi (karuṇā) là hai yếu tố không thể tách rời trên con đường giác ngộ. Văn Thù, với tư cách là biểu tượng của trí tuệ, bổ sung cho Phổ Hiền, biểu tượng của từ bi và hạnh nguyện. Cả hai cùng hỗ trợ Đức Phật Thích Ca trong việc truyền bá giáo pháp, tạo nên một mô hình lý tưởng cho hành giả noi theo[29, tr.88]. Sự kết hợp này không chỉ xuất hiện trong kinh điển mà còn được thể hiện qua các bài giảng và thực hành thiền định, trong đó hành giả được khuyến khích phát triển cả trí tuệ và từ bi để đạt đến trạng thái giác ngộ. Ở Trung Quốc, các tông phái như Thiền tông thường nhấn mạnh vai trò của Văn Thù trong việc giúp hành giả đạt đến sự tỉnh thức thông qua thiền định, trong khi ở Việt Nam, hình tượng Văn Thù thường được liên kết với việc cầu nguyện cho sự thông thái trong học vấn và cuộc sống[9, tr.86].
Trong bối cảnh văn hóa và xã hội, bộ Tam Thánh Phật, với sự hiện diện của Văn Thù, đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là giới trí thức. Ở Trung Quốc, Văn Thù được xem là vị Bồ Tát bảo hộ cho các học giả và những người theo đuổi tri thức, với núi Ngũ Đài trở thành điểm hành hương quan trọng cho những ai tìm kiếm sự thông thái[32, tr.88]. Tương tự, tại Việt Nam, hình tượng Văn Thù được tôn vinh trong các cộng đồng học sinh, sinh viên, đặc biệt trong các dịp lễ hội Phật giáo hoặc trước các kỳ thi quan trọng. Vai trò này không chỉ củng cố vị trí của Văn Thù trong bộ Tam Thánh Phật mà còn làm nổi bật ý nghĩa văn hóa của hình tượng này trong việc thúc đẩy giáo dục và sự phát triển trí tuệ[5, tr.86].
Vị trí của Bồ Tát Văn Thù trong bộ Tam Thánh Phật, cùng với Đức Phật Thích Ca và Bồ Tát Phổ Hiền, không chỉ phản ánh vai trò quan trọng của trí tuệ trong con đường giác ngộ mà còn thể hiện sự giao thoa văn hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trong khi Trung Quốc nhấn mạnh Văn Thù như biểu tượng của trí tuệ trong các tông phái như Hoa Nghiêm tông và Thiền tông, Việt Nam lại bản địa hóa hình tượng này, kết hợp với các giá trị văn hóa dân gian và tín ngưỡng. Qua các biểu tượng nghệ thuật, nghi lễ và triết lý, Văn Thù không chỉ là một phần không thể thiếu của bộ Tam Thánh Phật mà còn là nguồn cảm hứng cho sự phát triển trí tuệ và tâm linh trong đời sống văn hóa của hai quốc gia[9, tr.86]. Việc nghiên cứu vị trí của Văn Thù trong bộ Tam Thánh Phật không chỉ giúp làm sáng tỏ ý nghĩa tôn giáo mà còn mở ra cơ hội khám phá sự đa dạng và phong phú của Phật giáo Đại thừa trong bối cảnh Đông Á.
[bookmark: _Toc223360395][bookmark: _Toc228312300]1.1.2.2. Vai trò của Bồ Tát Văn Thù trong Phật giáo Đại thừa
Trong Phật giáo Đại thừa, Bồ Tát Văn Thù (Manjushri) đóng vai trò trung tâm như biểu tượng của trí tuệ viên mãn (prajñā), một yếu tố cốt lõi dẫn dắt chúng sinh đến giác ngộ. Vai trò của Văn Thù được thể hiện rõ nét trong các kinh điển Đại thừa, đặc biệt là Kinh Hoa Nghiêm (Avatamsaka Sūtra) và Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa (Prajñāpāramitā Sūtra), nơi ông xuất hiện như một nhân vật dẫn đạo, truyền đạt giáo pháp và khai mở trí tuệ cho hành giả. 
Những kinh điển này không chỉ xác lập vị trí của Văn Thù như một vị Bồ Tát quan trọng mà còn làm nổi bật ý nghĩa triết học và thực tiễn của ông trong việc hướng dẫn chúng sinh vượt qua vô minh để đạt đến chân lý tối thượng. 
- Vai trò của Bồ Tát Văn Thù trong “Kinh Hoa Nghiêm”
Kinh Hoa Nghiêm (Avatamsaka Sūtra), một trong những bộ kinh quan trọng nhất của Phật giáo Đại thừa, được xem là bản tuyên ngôn về vũ trụ quan và con đường Bồ Tát, trong đó Bồ Tát Văn Thù giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Kinh này mô tả một vũ trụ viên dung, nơi mọi hiện tượng đều tương liên và phụ thuộc lẫn nhau, và Văn Thù xuất hiện như người dẫn dắt chúng sinh thấu hiểu tính không (śūnyatā) và duyên khởi (pratītyasamutpāda), hai khái niệm nền tảng của triết lý Đại thừa[14, tr.87]. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Văn Thù thường được miêu tả như một vị Bồ Tát có trí tuệ vượt trội, không chỉ truyền đạt giáo pháp, mà còn hướng dẫn các vị Bồ Tát khác và chúng sinh trên con đường giác ngộ. Vai trò của ông được thể hiện rõ nhất trong phẩm Nhập Pháp Giới (Gandavyūha Sūtra), một phần quan trọng của Kinh Hoa Nghiêm, nơi Văn Thù đóng vai trò như người khởi xướng hành trình tâm linh của Thiện Tài Đồng Tử (Sudhana), một nhân vật biểu tượng cho hành giả tìm cầu giác ngộ.
Trong phẩm Nhập Pháp Giới, Văn Thù xuất hiện ngay từ đầu, khuyến khích Thiện Tài Đồng Tử dấn thân vào con đường Bồ Tát bằng cách tham vấn các thiện tri thức (kalyāṇamitra). Văn Thù không chỉ truyền đạt giáo pháp mà còn hướng dẫn Thiện Tài cách tiếp cận các bậc thầy khác nhau để học hỏi và hoàn thiện trí tuệ[14, tr.87]. Vai trò này của Văn Thù thể hiện sự kết hợp giữa trí tuệ lý thuyết và thực hành, nhấn mạnh rằng giác ngộ không chỉ đến từ sự hiểu biết, mà còn từ sự trải nghiệm thực tiễn qua giao tiếp với các thiện tri thức. Theo quan điểm của Lai (2012), Văn Thù trong Kinh Hoa Nghiêm không chỉ là biểu tượng của trí tuệ mà còn là người dẫn đường, giúp chúng sinh nhận ra sự viên dung của vũ trụ và mối liên hệ giữa các pháp. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Phật giáo Trung Quốc, nơi Kinh Hoa Nghiêm được Hoa Nghiêm tông tôn vinh như nền tảng triết học, và Văn Thù trở thành hình mẫu lý tưởng cho các hành giả tìm kiếm trí tuệ viên mãn.
Hơn nữa, trong Kinh Hoa Nghiêm, Văn Thù còn được mô tả như người truyền đạt giáo pháp về tính không và duyên khởi, hai khái niệm cốt lõi giúp chúng sinh vượt qua chấp trước và vô minh. Ông thường sử dụng các cuộc đối thoại triết học để làm sáng tỏ bản chất của thực tại, chẳng hạn như khi giải thích về sự tương tức giữa các pháp, trong đó không có sự tồn tại độc lập mà tất cả đều phụ thuộc lẫn nhau[12, tr.87]. Vai trò này của Văn Thù không chỉ củng cố vị trí của ông như biểu tượng của trí tuệ mà còn làm nổi bật ý nghĩa thực tiễn của trí tuệ trong việc giúp hành giả nhận ra bản chất chân thực của thế giới. Ở Trung Quốc, Kinh Hoa Nghiêm đã có ảnh hưởng sâu sắc đến các triều đại như Đường và Tống, nơi Văn Thù được tôn vinh qua các tác phẩm nghệ thuật và nghi lễ tại các thánh địa như núi Ngũ Đài[32, tr.88]. Trong khi đó, tại Việt Nam, tuy Kinh Hoa Nghiêm không phổ biến bằng Kinh A Di Đà trong Tịnh Độ tông, nhưng hình tượng Văn Thù vẫn được các tăng sĩ và học giả Phật giáo nghiên cứu và tôn kính, đặc biệt trong các ngôi chùa lớn như chùa Bái Đính[5, tr.86].
Một khía cạnh khác của vai trò Văn Thù trong Kinh Hoa Nghiêm là sự xuất hiện của ông như một vị Bồ Tát kết nối giữa lý thuyết và thực hành. Trong phẩm Nhập Pháp Giới, Văn Thù không chỉ truyền đạt giáo lý mà còn khuyến khích Thiện Tài Đồng Tử thực hành hạnh Bồ Tát, bao gồm việc bố thí, trì giới, và phát triển trí tuệ[14, tr.87]. Sự kết hợp này phản ánh tư tưởng Đại thừa rằng trí tuệ và từ bi phải song hành, và Văn Thù, với vai trò biểu tượng của trí tuệ, đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn hành giả thực hiện cả hai khía cạnh này. Theo Smith (2009), hình tượng Văn Thù trong Kinh Hoa Nghiêm không chỉ là một biểu tượng tôn giáo mà còn là nguồn cảm hứng cho các hành giả ở cả Việt Nam và Trung Quốc, nơi ông được xem là vị Bồ Tát bảo hộ cho trí thức và những người tìm kiếm sự giác ngộ thông qua học vấn và thiền định.
- Vai trò của Bồ Tát Văn Thù trong Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa:
Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa (Prajñāpāramitā Sūtra), bộ kinh cốt lõi của tư tưởng Đại thừa, nhấn mạnh về trí tuệ Ba-la-mật (prajñāpāramitā), tức trí tuệ viên mãn dẫn đến giác ngộ. Trong bộ kinh này, Bồ Tát Văn Thù được mô tả như hiện thân của trí tuệ, đóng vai trò quan trọng trong việc giảng giải các khái niệm trừu tượng như tính không và con đường Bồ Tát. Không giống như Kinh Hoa Nghiêm, nơi Văn Thù xuất hiện như một người dẫn đường cho hành trình tâm linh, trong Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, ông thường tham gia vào các cuộc đối thoại triết học với Đức Phật Thích Ca và các nhân vật khác, nhằm làm sáng tỏ bản chất của thực tại và con đường đạt đến giác ngộ[15, tr.87].
Một trong những vai trò nổi bật của Văn Thù trong Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa là khả năng diễn giải các khái niệm phức tạp của trí tuệ Ba-la-mật một cách rõ ràng và sâu sắc. Trong Kinh Kim Cương (Vajracchedikā Prajñāpāramitā Sūtra), một phần của bộ Bát Nhã Ba La Mật Đa, Văn Thù thường xuất hiện trong các đoạn đối thoại với Đức Phật, đặt câu hỏi hoặc trả lời để làm sáng tỏ tính không của vạn pháp. Ví dụ, ông thảo luận về việc làm thế nào để hành giả vượt qua chấp trước vào ngã, pháp, và các khái niệm nhị nguyên, từ đó đạt đến trí tuệ viên mãn[15, tr.87]. Những cuộc đối thoại này không chỉ thể hiện sự thông tuệ của Văn Thù mà còn làm nổi bật vai trò của ông như một vị Bồ Tát hướng dẫn, giúp hành giả hiểu rõ giáo pháp và áp dụng vào thực tiễn tu tập.
Trong Kinh Bát Nhã Tâm Kinh (Heart Sūtra), một văn bản ngắn gọn nhưng sâu sắc thuộc bộ Bát Nhã Ba La Mật Đa, Văn Thù không được đề cập trực tiếp bằng tên, nhưng tư tưởng về trí tuệ viên mãn mà ông đại diện được thể hiện rõ ràng qua lời giảng của Đức Phật và Bồ Tát Quán Thế Âm. Theo Lai (2012) mà biết, hình tượng Văn Thù trong Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa đã truyền cảm hứng cho các tông phái Phật giáo Trung Quốc, đặc biệt là Thiền tông, nơi khái niệm về tính không và sự tỉnh thức được nhấn mạnh. Các tăng sĩ Thiền tông thường xem Văn Thù như biểu tượng của sự giác ngộ tức thời, đạt được thông qua thiền định và sự thấu hiểu trực tiếp về bản chất của thực tại. Ở Việt Nam, Kinh Bát Nhã Tâm Kinh cũng được tụng niệm rộng rãi trong các nghi lễ Phật giáo, và hình tượng Văn Thù, dù không xuất hiện trực tiếp trong kinh, vẫn được liên kết với các giá trị trí tuệ và học vấn trong cộng đồng Phật tử[5, tr.86].
Vai trò của Văn Thù trong Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa còn được thể hiện qua cách ông giúp hành giả vượt qua các chướng ngại tâm lý và triết học trên con đường giác ngộ. Trong các cuộc đối thoại, Văn Thù thường sử dụng phương pháp phản biện (dialectic) để phá vỡ các quan niệm sai lầm của chúng sinh, chẳng hạn như sự chấp trước vào ngã và pháp. Theo quan điểm của Conze (1975), cách tiếp cận này của Văn Thù phản ánh tư tưởng cốt lõi của Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, rằng trí tuệ viên mãn không chỉ là sự hiểu biết lý thuyết mà còn là sự thấu triệt trực giác về tính không của mọi hiện tượng. Ở Trung Quốc, tư tưởng này đã ảnh hưởng sâu sắc đến các tông phái như Thiền tông và Thiên Thai tông, nơi Văn Thù được xem là biểu tượng của sự tỉnh thức và trí tuệ sắc bén[12, tr.87]. Tại Việt Nam, tuy Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa không phổ biến trong tín ngưỡng dân gian bằng các kinh Tịnh Độ, nhưng nó vẫn được các tăng sĩ và học giả nghiên cứu, và hình tượng Văn Thù được tôn vinh như biểu tượng của trí tuệ trong các ngôi chùa lớn[8, tr.86].
 Một vài nhận xét:
Một là,  vai trò của Văn Thù trong hai bộ kinh, mặc dù Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa đều nhấn mạnh vai trò của Văn Thù như biểu tượng của trí tuệ, cách ông được thể hiện trong hai bộ kinh này có những điểm khác biệt đáng chú ý. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Văn Thù chủ yếu đóng vai trò như một người dẫn đường, hướng dẫn hành giả như Thiện Tài Đồng Tử trên hành trình tâm linh thông qua việc tham vấn các thiện tri thức. Vai trò này mang tính thực tiễn, nhấn mạnh sự kết hợp giữa học hỏi và trải nghiệm[14, tr.87]. Ngược lại, trong Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, Văn Thù xuất hiện như một nhà triết học, sử dụng các cuộc đối thoại để làm sáng tỏ các khái niệm trừu tượng như tính không và trí tuệ Ba-la-mật[15, tr.87]. Sự khác biệt này phản ánh hai khía cạnh của trí tuệ trong Phật giáo Đại thừa: Thực hành (trong Kinh Hoa Nghiêm) và lý thuyết (trong Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa).
Tuy nhiên, cả hai bộ kinh đều nhấn mạnh vai trò của Văn Thù như một vị Bồ Tát giúp hành giả vượt qua vô minh và đạt đến giác ngộ. Trong Kinh Hoa Nghiêm, ông làm điều này thông qua việc dẫn dắt hành giả qua các giai đoạn tu tập, trong khi trong Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, ông sử dụng các cuộc đối thoại triết học để phá vỡ các chấp trước[24, tr.87]. Sự kết hợp giữa hai vai trò này làm nổi bật tính linh hoạt của hình tượng Văn Thù, giúp ông trở thành một biểu tượng quan trọng trong cả hai truyền thống Phật giáo ở Việt Nam và Trung Quốc.
Hai là, vai trò của Bồ Tát Văn Thù trong Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa không chỉ khẳng định vị trí của ông như biểu tượng của trí tuệ viên mãn mà còn làm nổi bật ý nghĩa triết học và văn hóa của hình tượng này trong Phật giáo Đại thừa. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Văn Thù là người dẫn đường, hướng dẫn hành giả qua hành trình tâm linh, trong khi trong Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, ông là nhà triết học, làm sáng tỏ các khái niệm về tính không và trí tuệ Ba-la-mật. Vai trò này đã có ảnh hưởng sâu sắc đến văn hóa và tín ngưỡng ở Việt Nam và Trung Quốc, nơi Văn Thù được tôn vinh như biểu tượng của trí tuệ, học vấn và sự giác ngộ. Việc nghiên cứu vai trò của Văn Thù trong hai bộ kinh này không chỉ giúp làm sáng tỏ ý nghĩa tôn giáo mà còn mở ra cơ hội khám phá sự giao thoa văn hóa giữa hai quốc gia chịu ảnh hưởng của Phật giáo Đại thừa.
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Hình tượng Bồ Tát Văn Thù trong Phật giáo Đại thừa được định hình bởi ba biểu tượng chính: thanh kiếm trí tuệ (khaḍga), cuốn sách tri thức (pustaka), và sư tử (siṃha). Những biểu tượng này không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo sâu sắc mà còn phản ánh các giá trị triết học và văn hóa trong việc dẫn dắt chúng sinh đến giác ngộ thông qua trí tuệ viên mãn (prajñā). Sự kết hợp của các biểu tượng này đã tạo nên một hình ảnh Văn Thù vừa uy nghiêm vừa gần gũi, được tôn kính trong cả kinh điển và nghệ thuật Phật giáo.
Một là, thanh kiếm trí tuệ (khaḍga)
Thanh kiếm trí tuệ là biểu tượng quan trọng nhất gắn liền với Bồ Tát Văn Thù, đại diện cho khả năng cắt đứt vô minh (avidyā), vốn được xem là nguyên nhân gốc rễ của khổ đau trong Phật giáo[15, tr.87]. Trong các kinh điển Đại thừa, như Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa (Prajñāpāramitā Sūtra), trí tuệ được mô tả như một lưỡi kiếm sắc bén, có khả năng xua tan màn vô minh và giúp hành giả thấu hiểu tính không (śūnyatā) của vạn pháp[25, tr.88]. Thanh kiếm của Văn Thù, thường được cầm ở tay phải, tượng trưng cho sức mạnh của trí tuệ Ba-la-mật (prajñāpāramitā), một trong sáu Ba-la-mật cốt lõi của con đường Bồ Tát. Theo quan điểm của Huntington và Huntington (1986), thanh kiếm này không chỉ mang ý nghĩa triết học mà còn là một biểu tượng trực quan, gợi lên hình ảnh của sự quyết liệt và dứt khoát trong việc loại bỏ các chấp trước.
Trong nghệ thuật Phật giáo Ấn Độ, thanh kiếm của Văn Thù thường được khắc họa với lưỡi kiếm sắc bén, đôi khi có ngọn lửa bao quanh, tượng trưng cho ánh sáng trí tuệ xua tan bóng tối của vô minh[22, tr.87]. Khi hình tượng Văn Thù được truyền bá sang Trung Quốc, thanh kiếm này được bản địa hóa với các chi tiết trang trí phức tạp, chẳng hạn như hoa văn hình rồng hoặc mây, phản ánh phong cách nghệ thuật thời Đường (618–907)[21, tr.87]. Tại Việt Nam, thanh kiếm trí tuệ của Văn Thù thường được thể hiện đơn giản hơn, với các đường nét mềm mại, phù hợp với thẩm mỹ dân gian, như có thể thấy trong các bức tượng tại chùa Phật Tích thời Lý[8, tr.86]. Sự khác biệt này không chỉ phản ánh phong cách nghệ thuật mà còn cho thấy cách tiếp cận văn hóa khác nhau: ở Trung Quốc, thanh kiếm mang tính trang nghiêm và biểu tượng hóa cao, trong khi ở Việt Nam, nó mang nét gần gũi, gắn với đời sống tín ngưỡng của người dân.
Ý nghĩa của thanh kiếm trí tuệ còn được mở rộng trong các tông phái Phật giáo như Trung Quán tông (Mādhyamika), nơi trí tuệ được xem là công cụ để vượt qua nhị nguyên và hiểu rõ bản chất chân thực của thực tại[25, tr.88]. Trong Đại Trí Độ Luận (Mahāprajñāpāramitā Śāstra), được cho là do Long Thọ (Nāgārjuna) biên soạn, Văn Thù được ca ngợi như vị Bồ Tát sử dụng thanh kiếm trí tuệ để phá vỡ các quan niệm sai lầm, từ đó dẫn dắt chúng sinh đến giác ngộ[25, tr.88]. Biểu tượng này không chỉ xuất hiện trong nghệ thuật mà còn trong các nghi lễ, như các bài tụng niệm tại núi Ngũ Đài ở Trung Quốc, nơi tín đồ cầu khấn Văn Thù để đạt được sự thông thái và vượt qua các trở ngại trong học vấn[32, tr.88].
Hai là, cuốn sách tri thức (pustaka):
Cuốn sách tri thức, thường được Văn Thù cầm ở tay trái hoặc đặt trên hoa sen bên cạnh, là biểu tượng của tri thức và giáo pháp Phật giáo, đặc biệt liên quan đến Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa[15, tr.87]. Trong Phật giáo Đại thừa, tri thức không chỉ đơn thuần là kiến thức học thuật mà còn bao hàm sự hiểu biết sâu sắc về giáo pháp và con đường giác ngộ. Cuốn sách của Văn Thù tượng trưng cho sự truyền tải giáo pháp, giúp hành giả thấu hiểu các khái niệm phức tạp như tính không và duyên khởi (pratītyasamutpāda). Theo Cleary (1993), trong Kinh Hoa Nghiêm (Avatamsaka Sūtra), Văn Thù đóng vai trò như một người hướng đạo, sử dụng tri thức để dẫn dắt Thiện Tài Đồng Tử (Sudhana) qua hành trình tâm linh, từ đó nhấn mạnh vai trò của cuốn sách như một công cụ khai sáng.
Trong nghệ thuật Ấn Độ, cuốn sách của Văn Thù thường được mô tả dưới dạng một bản kinh viết trên lá cọ (palm-leaf manuscript), phản ánh truyền thống ghi chép kinh điển thời kỳ đó[22, tr.87]. Khi truyền bá sang Trung Quốc, cuốn sách được biến đổi thành hình dạng một cuộn giấy hoặc một quyển sách bìa cứng, phù hợp với phong cách thư pháp và văn hóa học thuật của Trung Quốc thời Đường và Tống[21, tr.87]. Tại Việt Nam, cuốn sách tri thức của Văn Thù thường được thể hiện đơn giản hơn, đôi khi chỉ là một biểu tượng cách điệu, như một cuộn giấy hoặc một tấm bảng, để phù hợp với thẩm mỹ dân gian[8, tr.86]. 
Cuốn sách tri thức không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo mà còn gắn liền với vai trò của Văn Thù như vị Bồ Tát bảo hộ cho học vấn và giới trí thức. Ở Trung Quốc, nơi hệ thống thi cử Nho giáo phát triển mạnh mẽ từ thời Đường, Văn Thù được xem là biểu tượng của sự thành công trong học tập, và cuốn sách của ông trở thành biểu tượng cho sự thông thái và kiến thức[32, tr.88]. Tại Việt Nam, cuốn sách của Văn Thù được liên kết với các nghi lễ cầu nguyện trí tuệ, đặc biệt trong các dịp lễ Vu Lan hoặc trước các kỳ thi, khi học sinh và sinh viên cầu khấn để đạt được thành tích học tập tốt[5, tr.86]. Sự khác biệt trong cách thể hiện cuốn sách giữa hai quốc gia phản ánh sự bản địa hóa của hình tượng Văn Thù, khi các yếu tố văn hóa địa phương được tích hợp vào biểu tượng tôn giáo.
Ba là, sư tử (siṃha):
Sư tử, phương tiện di chuyển của Bồ Tát Văn Thù, là biểu tượng của sức mạnh trí tuệ và sự chế ngự phiền não. Trong văn hóa Ấn Độ, sư tử được xem là loài vật oai phong, tượng trưng cho quyền lực và sự thống trị, và trong Phật giáo, nó đại diện cho khả năng của trí tuệ trong việc vượt qua các chướng ngại tâm linh [22, tr.87]. Theo Kinh Hoa Nghiêm, sư tử của Văn Thù không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là biểu tượng của sự tự tin và uy nghiêm của trí tuệ, giúp hành giả vượt qua các trở ngại trên con đường giác ngộ[14, tr.87]. Sư tử còn được liên kết với hình ảnh Đức Phật Thích Ca, người thường được gọi là “Sư tử của dòng Thích Ca” (Śākyasiṃha), từ đó củng cố mối liên hệ giữa Văn Thù và giáo pháp của Đức Phật.
Trong nghệ thuật Ấn Độ, sư tử của Văn Thù thường được khắc họa với tư thế mạnh mẽ, với bờm xù và miệng gầm, thể hiện sức mạnh và sự oai nghiêm[22, tr.87]. Khi hình tượng Văn Thù được truyền bá sang Trung Quốc, sư tử được bản địa hóa với phong cách nghệ thuật thời Đường và Tống, thường mang hình dáng mềm mại hơn, với các chi tiết trang trí như hoa văn mây hoặc ngọc trai[21, tr.87]. Ví dụ, tại hang đá Đôn Hoàng, sư tử của Văn Thù được khắc họa với các đường nét tinh xảo, mang đậm phong cách nghệ thuật Trung Quốc. Tại Việt Nam, sư tử của Văn Thù thường được thể hiện với hình dáng gần gũi hơn, đôi khi mang nét tương đồng với các con vật trong văn hóa dân gian, như sư tử đá trong các đình làng[8, tr.86]. Sự khác biệt này phản ánh sự bản địa hóa của biểu tượng sư tử, khi nó được điều chỉnh để phù hợp với thẩm mỹ và văn hóa địa phương.
Sư tử của Văn Thù không chỉ xuất hiện trong nghệ thuật mà còn trong các nghi lễ và truyền thuyết. Ở Trung Quốc, tại núi Ngũ Đài, truyền thuyết kể rằng Văn Thù thường xuất hiện dưới dạng một nhà sư cưỡi sư tử để dẫn dắt các tín đồ[32, tr.88]. Trong các nghi lễ tại Việt Nam, như lễ Vu Lan, hình ảnh sư tử của Văn Thù được sử dụng để biểu thị sự bảo vệ và sức mạnh tâm linh, giúp tín đồ vượt qua các khó khăn trong đời sống[5, tr.86]. Biểu tượng sư tử, do đó, không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo mà còn trở thành một phần của đời sống văn hóa, phản ánh sự tôn kính dành cho trí tuệ và sức mạnh của Văn Thù.
Sự kết hợp của thanh kiếm trí tuệ, cuốn sách tri thức, và sư tử trong hình tượng Văn Thù tạo nên một biểu tượng đa chiều, vừa mang ý nghĩa triết học vừa mang tính thực tiễn trong đời sống tôn giáo và văn hóa. Thanh kiếm đại diện cho hành động dứt khoát trong việc loại bỏ vô minh, cuốn sách tượng trưng cho tri thức và giáo pháp dẫn đường, còn sư tử biểu thị sức mạnh và sự tự tin của trí tuệ[15, tr.87]. Những biểu tượng này không chỉ xuất hiện trong kinh điển và nghệ thuật mà còn được tích hợp vào các nghi lễ và tín ngưỡng, giúp Văn Thù trở thành biểu tượng của sự khai sáng trong cả Trung Quốc và Việt Nam.
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Ở Việt Nam, hình tượng Bồ Tát Văn Thù được tiếp nhận và bản địa hóa sâu sắc trong Phật giáo Đại thừa, đặc biệt gắn liền với biểu tượng trí tuệ và học vấn. Văn Thù Bồ Tát thường được tôn thờ như vị bảo hộ cho giới trí thức, học sinh và sinh viên, với các nghi lễ cầu nguyện trí tuệ diễn ra phổ biến trước các kỳ thi cử hoặc dịp khai bút đầu năm. Hình tượng này được thể hiện qua các biểu tượng quen thuộc như thanh kiếm trí tuệ, cuốn sách tri thức và sư tử xanh, nhưng mang phong cách gần gũi, giản dị, hòa quyện với văn hóa dân gian Việt Nam. Sự tôn kính Văn Thù không chỉ giới hạn ở các ngôi chùa lớn mà còn lan tỏa vào đời sống tín ngưỡng cộng đồng, nơi vị Bồ Tát này được cầu khẩn để ban phát sự minh mẫn và thành công trong học tập.
Một trong những cơ sở thờ tự tiêu biểu là chùa Yên Tử tại xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh – trung tâm của Thiền phái Trúc Lâm, gắn với vua Trần Nhân Tông. Khu di tích rộng lớn trên núi Yên Tử bao gồm các chùa như Hoa Yên, Bảo Sái và chùa Đồng trên đỉnh. Tại chùa Hoa Yên và các điện thờ chính, Văn Thù Bồ Tát được bố trí trong Tam Thánh cùng Phật Thích Ca và Phổ Hiền, với tượng cưỡi sư tử xanh, cầm kiếm trí tuệ, đặt ở vị trí bên phải để biểu thị trí tuệ tỉnh thức. Không gian chùa hòa quyện núi rừng, suối thác, là điểm hành hương cầu trí tuệ và giác ngộ, đặc biệt trong lễ hội Yên Tử từ tháng Giêng đến tháng Ba âm lịch.
 Một cơ sở khác đáng chú ý là chùa Bái Đính tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình – một quần thể chùa lớn với phần cổ có lịch sử từ thời Lý, gắn liền với thiền sư Nguyễn Minh Không. Khu chùa cổ nằm trên sườn núi cao, bao gồm các động thờ Phật và đền thờ thần Cao Sơn, tạo không gian linh thiêng cổ kính. Trong khu chùa mới rộng lớn, hình tượng Tam Thánh (Đức Phật Thích Ca, Văn Thù và Phổ Hiền) được bố trí trang nghiêm trong các điện thờ chính, với tượng Văn Thù thường cưỡi sư tử, cầm kiếm và sách, đặt bên phải Phật Thích Ca, nhấn mạnh vai trò trí tuệ nền tảng cho giác ngộ. Khuôn viên chùa rộng hàng trăm hecta, với hành lang La Hán dài và các bảo tháp, thu hút đông đảo Phật tử cầu trí tuệ trong các lễ hội lớn.
Tiếp theo là chùa Phật Tích tại xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh – ngôi cổ tự có lịch sử từ thời Lý, nổi tiếng với tượng Phật A Di Đà bằng đá lớn nhất Việt Nam từ thế kỷ XI. Chùa nằm trên sườn núi Phật Tích (non Tiên), với kiến trúc giật cấp hài hòa thiên nhiên, bao gồm các hạng mục như động thờ, vườn tháp và nền móng cổ. Hình tượng Văn Thù được tôn thờ trong bộ Tam Thánh tại chánh điện, thường khắc họa với tư thế ngồi thiền mềm mại, y phục giản dị và biểu tượng kiếm – sách – sư tử mang nét dân gian Việt, phản ánh sự bản địa hóa từ ảnh hưởng Trung Quốc. Không gian chùa cổ kính, với lễ hội hàng năm vào mùng 4 tháng Giêng, là nơi tín đồ cầu nguyện trí tuệ và chiêm bái các di vật thời Lý.
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Tại Trung Quốc, Bồ Tát Văn Thù được tôn kính đặc biệt như đạo tràng chính tại núi Ngũ Đài, biểu tượng của trí tuệ viên mãn trong Phật giáo Đại thừa. Hình tượng Văn Thù gắn liền với núi Ngũ Đài Sơn – một trong tứ đại danh sơn, nơi vị Bồ Tát này được tin là thường hiển linh dưới dạng đám mây ngũ sắc hoặc người hành hương. Sự thờ cúng Văn Thù phát triển mạnh từ thời Đường – Tống, với các nghi lễ trang nghiêm tại thánh địa, thu hút hàng triệu tín đồ cầu trí tuệ và thành công trong học vấn, phản ánh ảnh hưởng sâu sắc đến giới trí thức và hệ thống khoa cử cổ.
Núi Ngũ Đài Sơn tại tỉnh Sơn Tây là thánh địa trung tâm, với hơn 50 ngôi chùa cổ, được UNESCO công nhận Di sản Thế giới. Khu vực gồm năm đỉnh bằng phẳng, khí hậu mát mẻ quanh năm, là nơi cư trú tâm linh của Văn Thù. Các ngôi chùa được bố trí trên các đỉnh và thung lũng, với tượng Văn Thù cưỡi sư tử xanh, cầm kiếm lửa và kinh Bát Nhã, đặt trung tâm trong các điện thờ Tam Thánh. Lễ hội hàng năm vào tháng 4 – 6 âm lịch bao gồm tụng kinh Hoa Nghiêm, biểu diễn múa sư tử và hành hương, nhấn mạnh vai trò Văn Thù như bảo hộ trí tuệ.
Chùa Phật Quang (Foguang Si) trên sườn đông Ngũ Đài Sơn là một trong những công trình gỗ cổ nhất Trung Quốc từ thời Đường (năm 867), với Đại Đông Điện lưu giữ tượng đất sét kích thước thật và bích họa tinh xảo. Chùa có lịch sử từ thời Bắc Ngụy, được mở rộng dưới các triều đại sau. Bài trí tập trung vào điện chính thờ Văn Thù trong bộ Tam Thánh, với tượng trang nghiêm cưỡi sư tử, y phục lộng lẫy hoa văn rồng mây, bên cạnh các bức phù điêu kể chuyện kinh điển. Không gian chùa uy nghi, với tháp và hành lang đá, là nơi tụng niệm cầu trí tuệ viên mãn.
Hang đá Đôn Hoàng (Mogao Caves) tại Cam Túc, dù không phải chùa truyền thống mà là quần thể hang động từ thế kỷ IV, chứa hàng nghìn bức bích họa và tượng Văn Thù từ thời Đường – Tống. Các hang như số 61 và 159 mô tả Văn Thù cưỡi sư tử với kiếm lửa thiêu vô minh, trong cảnh thiên giới rực rỡ màu vàng đỏ. Lịch sử hình thành từ con đường tơ lụa, nơi giao thoa văn hóa Đông – Tây, bài trí tập trung vào tường hang với tranh liên hoàn kể chuyện Thiện Tài đồng tử tham vấn Văn Thù. Khu di sản này phản ánh sự phát triển nghệ thuật thờ Văn Thù qua bích họa sống động, thu hút tín đồ chiêm bái trí tuệ qua các tour khám phá hang động.
Hang đá Long Môn (Longmen Grottoes) tại Lạc Dương, Hà Nam, là quần thể điêu khắc đá lớn từ thời Bắc Ngụy – Đường, với hàng vạn tượng Phật. Văn Thù được khắc trong các hang như Phụng Tiên, thường trong nhóm Tam Thánh hoặc riêng lẻ cưỡi sư tử, cầm kiếm – sách, phong cách trang nghiêm thời Đường với chi tiết tinh xảo. Lịch sử từ năm 493, dưới sự bảo trợ hoàng gia, bài trí dọc vách núi bên sông Y, tạo không gian hùng vĩ. Nơi đây nhấn mạnh Văn Thù như biểu tượng trí tuệ sắc bén, với các phù điêu kể chuyện kinh Bát Nhã.
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Chương 1 đã giới thiệu tổng quan về hình tượng Bồ Tát Văn Thù – một trong những vị Bồ Tát quan trọng nhất của Phật giáo Đại thừa – và làm rõ vai trò, vị trí cũng như ý nghĩa biểu tượng của Ngài trong giáo lý Phật giáo. Bồ Tát Văn Thù được tôn vinh như biểu tượng của trí tuệ viên mãn (prajñā), với các biểu tượng đặc trưng như thanh kiếm trí tuệ cắt đứt vô minh, cuốn sách tri thức và sư tử xanh – biểu thị sức mạnh chế ngự phiền não và khai mở giác ngộ. Vai trò của Ngài không chỉ giới hạn ở khía cạnh tôn giáo, mà còn lan tỏa sâu rộng vào đời sống văn hóa, tín ngưỡng, nghệ thuật và giáo dục tại các quốc gia chịu ảnh hưởng của Phật giáo Đại thừa. Trong bộ Tam Thánh Phật (Đức Phật Thích Ca – Bồ Tát Văn Thù – Bồ Tát Phổ Hiền), Văn Thù đại diện cho trí tuệ, bổ sung cho hạnh nguyện từ bi của Phổ Hiền và sự giác ngộ viên mãn của Đức Phật Thích Ca, tạo nên mô hình lý tưởng cho con đường tu tập Đại thừa. Sự khác biệt giữa bộ Tam Thánh này với Tây Phương Tam Thánh (A Di Đà – Quan Âm – Đại Thế Chí) đã được làm rõ, nhấn mạnh tính phổ biến của bộ ba Thích Ca – Văn Thù – Phổ Hiền trong các truyền thống Hoa Nghiêm tông và Thiền tông tại Trung Quốc và Việt Nam.
Về phương diện địa bàn nghiên cứu, chương này đã tiến hành khái quát một cách hệ thống quá trình tiếp nhận và sự chuyển hóa, bản địa hóa hình tượng Bồ Tát Văn Thù tại hai quốc gia có nền văn hóa Phật giáo lâu đời. Ở Trung Quốc, hình tượng Văn Thù Bồ Tát được tôn sùng và kính ngưỡng đặc biệt, với trung tâm thờ tự chính là núi Ngũ Đài Sơn – một trong tứ đại danh sơn Phật giáo, được công nhận là thánh địa chính thức. Các di tích và công trình nghệ thuật tiêu biểu như chùa Phật Quang, các bích họa và tượng tại hang Đôn Hoàng, hay các phù điêu tinh xảo ở hang Long Môn đã minh chứng cho sự hiện diện quan trọng của Ngài. Trong các không gian này, Văn Thù thường được thể hiện với phong cách nghệ thuật trang nghiêm, uy nghi và lộng lẫy, mang đậm dấu ấn của văn hóa cung đình và chịu ảnh hưởng sâu sắc từ tư tưởng Nho giáo cùng hệ thống khoa cử tuyển chọn nhân tài của các triều đại. Trái lại, tại Việt Nam, hình tượng Văn Thù Bồ Tát đã trải qua quá trình hội nhập và hòa quyện sâu sắc với tín ngưỡng dân gian bản địa cùng đời sống văn hóa của cộng đồng. Điều này được phản ánh rõ nét qua kiến trúc, điêu khắc và hình thức thờ tự tại các ngôi chùa tiêu biểu như chùa Bái Đính, chùa Phật Tích và chùa Yên Tử. Ở đây, hình tượng của Ngài thường mang phong cách giản dị, mộc mạc và gần gũi với đời sống tâm linh của người dân. Vai trò của Văn Thù tại Việt Nam được nhấn mạnh không chỉ trong khía cạnh trí tuệ giải thoát thuần túy của Phật giáo mà còn mở rộng sang chức năng bảo hộ, phù trợ cho học vấn, khoa cử và trí tuệ trong đời sống thường nhật của cộng đồng. Những phân tích và dẫn chứng nêu trên đã thiết lập một nền tảng dữ liệu và lý luận vững chắc, tạo tiền đề thuận lợi cho việc đi sâu phân tích, đối chiếu và luận giải trong các chương tiếp theo về những điểm tương đồng, dị biệt, cũng như quy mô, phương thức và hệ quả ảnh hưởng đa dạng của hình tượng Bồ Tát Văn Thù trong các lĩnh vực văn hóa, tín ngưỡng, nghệ thuật tạo hình và đời sống xã hội tại Việt Nam và Trung Quốc.
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Hình tượng Bồ Tát Văn Thù trong văn hóa dân gian Việt Nam thể hiện rõ nét qua sự hòa quyện giữa giáo lý Phật giáo Đại thừa và các phong tục truyền thống, nơi Ngài được xem là vị bảo hộ cho sự thông minh và thành đạt trong học vấn. Trong đời sống hàng ngày, nhiều gia đình Phật tử thường đặt tượng nhỏ hoặc tranh vẽ Văn Thù trên bàn thờ gia tiên hoặc khu vực học tập của con em, với niềm tin rằng sự hiện diện của Ngài sẽ mang lại sự minh mẫn và may mắn trong thi cử (Phạm, 2018). Đặc biệt, vào các dịp khai bút đầu năm hoặc trước kỳ thi quan trọng, học sinh và phụ huynh thường tổ chức nghi thức cúng dường đơn giản, dâng bút mực, sách vở kèm theo lời khấn nguyện trí tuệ, phản ánh sự gắn bó của hình tượng này với khát vọng tri thức trong văn hóa.
Một câu chuyện dân gian phổ biến liên quan đến Văn Thù là sự tích “Bần nữ khất trai”, kể về một người phụ nữ nghèo khó hóa thân của Ngài để thử lòng từ bi của tăng đoàn, từ đó nhấn mạnh giá trị bố thí và trí tuệ vượt qua hình thức bề ngoài (Truyện cổ Phật giáo Việt Nam, 2005). Câu chuyện này được kể lại trong các buổi thuyết giảng tại chùa hoặc qua truyền miệng ở các làng quê, góp phần làm phong phú thêm kho tàng truyện tích dân gian Phật giáo, đồng thời giáo dục về lòng bao dung và sự giác ngộ ẩn chứa trong đời thường. Ngoài ra, trong một số lễ hội làng miền Bắc, hình tượng Văn Thù đôi khi được đưa vào các tích tuồng chèo hoặc múa lân, kết hợp với yếu tố cầu học hành tấn tới, thể hiện sự bản địa hóa sâu sắc khi Ngài được liên hệ với các vị thần bảo hộ làng xã.
Sự hiện diện của Văn Thù trong văn hóa dân gian còn thể hiện qua các vật phẩm phong thủy như tượng nhỏ cưỡi sư tử xanh đặt trên bàn học, giúp trẻ em tập trung và phát triển trí tuệ, hoặc qua các bài khấn vái mang tính chất gia đình, cầu xin Ngài ban phước cho con cháu học giỏi giật giải. Những biểu hiện này không chỉ giữ nguyên ý nghĩa tôn giáo về trí tuệ viên mãn mà còn hòa nhập với niềm tin dân gian về sự che chở trong cuộc sống thế tục, làm cho hình tượng Văn Thù trở thành một phần gần gũi trong đời sống văn hóa cộng đồng Việt Nam đương đại.
Hình tượng Bồ Tát Văn Thù trong Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa mang ý nghĩa triết học sâu sắc, liên quan đến mối quan hệ giữa trí tuệ và giác ngộ. Trong triết lý Đại thừa, trí tuệ (prajñā) là yếu tố cần thiết để nhận ra tính không của vạn pháp, từ đó giúp hành giả vượt qua phiền não và đạt đến giác ngộ. Văn Thù, với vai trò biểu tượng của trí tuệ, không chỉ truyền đạt giáo pháp mà còn khuyến khích hành giả thực hành thiền định và tự phản ánh để đạt đến sự tỉnh thức. Những tư tưởng này đã được các tông phái Phật giáo Trung Quốc như Hoa Nghiêm tông và Thiền tông phát triển, nơi Văn Thù trở thành biểu tượng của sự giác ngộ tức thời thông qua thiền quán.
Trong bối cảnh văn hóa, vai trò của Văn Thù trong hai bộ kinh này đã góp phần định hình cách người dân Trung Quốc và Việt Nam tiếp cận Phật giáo Đại thừa. Ở Trung Quốc, sự tôn kính dành cho Văn Thù được thể hiện qua các lễ hội và nghi lễ tại núi Ngũ Đài – thánh địa được xem là nơi cư trú của Ngài – nơi các tín đồ tụng niệm Kinh Hoa Nghiêm và cầu nguyện cho trí tuệ. Những hoạt động này không chỉ củng cố vai trò của Văn Thù trong kinh điển mà còn làm nổi bật ý nghĩa văn hóa của Ngài như một vị Bồ Tát bảo hộ cho giới trí thức và sĩ tử trong hệ thống khoa cử. Tại Việt Nam, tuy ảnh hưởng của Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa trong tín ngưỡng dân gian không phổ biến bằng các kinh Tịnh Độ, hình tượng Văn Thù vẫn được bản địa hóa và tôn vinh trong các cộng đồng Phật tử có học thức. Các ngôi chùa như chùa Bái Đính (Ninh Bình) thường tổ chức nghi lễ tụng niệm Kinh Bát Nhã Tâm Kinh, nơi tư tưởng về trí tuệ viên mãn được liên kết với hình tượng Văn Thù.
Ngoài ra, hình tượng Văn Thù với thanh kiếm trí tuệ và cuốn kinh trên hoa sen đã trở thành biểu tượng cho sự thông thái và học vấn, đặc biệt trong các cộng đồng học sinh, sinh viên – những người thường đến chùa cầu nguyện để đạt thành công trong học tập và thi cử. Sự hiện diện của Văn Thù trong các nghi lễ này không chỉ phản ánh ý nghĩa triết học về trí tuệ trong kinh điển Đại thừa mà còn làm nổi bật giá trị văn hóa của hình tượng này trong việc thúc đẩy giáo dục và khát vọng tri thức trong đời sống đương đại.
Hơn nữa, vai trò của Văn Thù trong Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa còn ảnh hưởng đến cách các tông phái Phật giáo ở Việt Nam và Trung Quốc diễn giải con đường Bồ Tát. Ở Trung Quốc, Hoa Nghiêm tông và Thiền tông đã lấy hình tượng Văn Thù làm nguồn cảm hứng cho các bài giảng và thực hành thiền định, nhấn lý Đại thừa và các phong tục truyền thống Việt Nam[9, tr.86].
[bookmark: _Toc228312309]2.1.2. Trong thờ cúng và nghi lễ
Trong bối cảnh tín ngưỡng Việt Nam, hình tượng Bồ Tát Văn Thù được tôn thờ tại nhiều ngôi chùa, trong đó chùa Yên Tử (Quảng Ninh) là một trong những địa điểm nổi bật nhất. Ngoài ra, các ngôi chùa khác trên khắp Việt Nam, như chùa Phật Tích (Bắc Ninh) và chùa Bái Đính (Ninh Bình), cũng có các tượng thờ và tranh vẽ liên quan đến Văn Thù, phản ánh sự phổ biến của ông trong đời sống tâm linh của người dân Việt Nam. Những địa điểm này không chỉ là nơi thực hiện các nghi lễ tôn giáo mà còn là trung tâm văn hóa, nơi hình tượng Văn Thù được tích hợp vào các phong tục và tín ngưỡng dân gian.
Chùa Yên Tử (Quảng Ninh), nơi trung tâm của Thiền phái Trúc Lâm, cũng có các tượng thờ Văn Thù, thường liên quan đến tư tưởng Thiền về sự tỉnh thức tức thời. Tại đây, Văn Thù được mô tả trong tư thế ngồi thiền, với thanh kiếm trí tuệ biểu thị khả năng cắt đứt ảo tưởng[5, tr.86]. Những địa điểm này không chỉ là nơi thực hiện các nghi lễ mà còn là trung tâm văn hóa, nơi hình tượng Văn Thù được tích hợp vào các phong tục và tín ngưỡng dân gian.
Trong quần thể di tích Yên Tử, hình tượng Bồ Tát Văn Thù thường không xuất hiện như một pho tượng riêng biệt, trung tâm mà thường được thờ trong tổ hợp “Hoa Nghiêm Tam Thánh” (cùng với Bồ Tát Phổ Hiền và Phật Thích Ca Mâu Ni) hoặc trong các bộ tượng Di Đà Tam Thánh (Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí). Điều này phản ánh tư tưởng Phật giáo Đại thừa, coi Văn Thù là thượng thủ trong hàng Bồ Tát, đại diện cho trí tuệ tối thắng, là vị Thầy dẫn dắt chúng sinh về với chân lý. Chùa Hoa Yên (chùa chính của Yên Tử): Trong điện thờ chính, có thể thấy hình tượng Văn Thù trong các phù điêu, tranh vẽ hoặc tượng thờ phụ, biểu thị cho sự hộ trì chính pháp và khai sáng trí tuệ cho Tăng chúng, Phật tử. Chùa Đồng (đỉnh cao nhất): Trong không gian thiêng liêng nhất, biểu tượng trí tuệ của Văn Thù hòa quyện vào không khí thiền định, tượng trưng cho sự giác ngộ viên mãn – đỉnh cao của trí tuệ. Tại đây, hình tượng có thể được thể hiện qua các họa tiết kiến trúc, biển hoành phi, câu đối. Đặc điểm hình tượng học: Thường được tạc trong tư thế ngồi trên lưng sư tử xanh (thanh sư) hoặc đứng. Đặc điểm nhận dạng Sư tử xanh Biểu tượng cho sức mạnh của trí tuệ có thể chế ngự mọi phiền não, vô minh. Màu xanh tượng trưng cho sự thanh tịnh, mát mẻ của trí tuệ. Thanh kiếm lửa (trí tuệ mạnh sự kết hợp giữa trí tuệ và thiền quán[24, tr.87]. Ở Việt Nam, hình tượng Văn Thù thường được liên kết với các giá trị văn hóa dân gian, chẳng hạn như sự tôn kính dành cho học vấn và sự thông thái. Các nghi lễ cầu nguyện cho trí tuệ tại các ngôi chùa như chừa thờ Tượng Văn Thù thường mang tính bản địa hóa, kết hợp giữa giáo kiếm) trên tay phải, tượng trưng cho trí tuệ sắc bén có thể chặt đứt mọi xiềng xích của vô minh, tà kiến. Trên tay trái thường cầm cuốn kinh Bát Nhã (Trí tuệ Bát Nhã), biểu thị cho nguồn gốc của trí tuệ. Về Khuôn mặt  thì Thường thể hiện vẻ trẻ trung, thanh tịnh, tỉnh táo. Nghi lễ liên quan đến Bồ Tát Văn Thù tại Yên Tử Trong các khóa lễ thường nhật và đại lễ: Tên và hồng danh của Bồ Tát Văn Thù thường được xưng tụng trong các khóa lễ tụng kinh, đặc biệt là kinh Hoa Nghiêm (phẩm Phổ Hiền, phẩm Văn Thù) và kinh Pháp Hoa. Trí tuệ của Ngài là mục tiêu tu tập cho mọi Phật tử.
Trong các đại lễ như Lễ hội Xuân Yên Tử (từ tháng Giêng đến tháng Ba âm lịch), lễ Phật đản, lễ Vu Lan…, hình tượng và ý nghĩa của Bồ Tát Văn Thù được nhắc đến trong các bài thuyết pháp, kinh văn tụng niệm, nhấn mạnh đến việc cầu trí tuệ, sáng suốt trong học tập, công việc và tu tập.
Trong hoạt động tu tập của Thiền phái Trúc Lâm: Yên Tử là cội nguồn của Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. Tinh thần “Dĩ tâm truyền tâm”, “Kiến tính thành Phật” của nhà Thiền hoàn toàn tương thông với biểu tượng trí tuệ trực giác (Bát Nhã) của Bồ Tát Văn Thù. Do đó, toàn bộ đời sống thiền môn tại Yên Tử chính là một nghi lễ sống động để thể nhập trí tuệ Văn Thù.
 Các thiền sinh, Phật tử khi đến Yên Tử, ngoài việc lễ bái, thường tọa thiền, tĩnh tâm – đó chính là cách thực hành để khai mở trí tuệ nội tại, tự thân chứng nghiệm tinh thần Văn Thù.
Trong văn hóa dân gian và tín ngưỡng với tổng kết hình tường văn thù ở chùa yên tử: Nhiều Phật tử và du khách đến Yên Tử, đặc biệt là các sĩ tử, học sinh, sinh viên, thường thành tâm cầu nguyện trước các điện thờ có tượng Văn Thù để xin được trí tuệ sáng suốt, thi cử đỗ đạt, học hành tinh tấn. Đây trở thành một nét sinh hoạt tín ngưỡng mang tính thực tiễn;  Hình tượng Bồ Tát Văn Thù tại Yên Tử mang đậm dấu ấn của Thiền phái Trúc Lâm, nhấn mạnh đến trí tuệ nội tại và sự giác ngộ. Nghi lễ dành cho phật tử và du khách không chỉ là những khóa tụng kinh, lễ bái cụ thể mà còn thấm đẫm trong toàn bộ đời sống tu tập thiền định nơi non thiêng Yên Tử.
Ngoài chùa Yên Tử, hình tượng Bồ Tát Văn Thù còn được tôn thờ tại nhiều ngôi chùa lớn khác ở Việt Nam, như chùa Phật Tích (Bắc Ninh) và chùa Bái Đính (Ninh Bình). Tại chùa Phật Tích, một trong những ngôi chùa cổ nhất Việt Nam, được xây dựng vào thời Lý (1010–1225), Văn Thù thường được khắc họa trong các bức tượng gỗ hoặc đá, với tư thế ngồi trên hoa sen và cầm thanh kiếm trí tuệ[5, tr.86]. Những bức tượng này mang phong cách nghệ thuật thời Lý, với các đường nét mềm mại và khuôn mặt hiền hòa, phản ánh sự bản địa hóa của hình tượng Văn Thù trong văn hóa Việt Nam.
Chùa Bái Đính, một trung tâm Phật giáo lớn ở miền Bắc Việt Nam, cũng có các tượng thờ và tranh vẽ Văn Thù, thường xuất hiện trong các điện thờ chính cùng với Đức Phật Thích Ca và Bồ Tát Phổ Hiền, tạo thành tam thánh Bồ Tát[5, tr.86]. Các bức tượng tại đây thường được sơn màu vàng nhạt hoặc để nguyên màu gỗ, với các chi tiết như thanh kiếm và cuốn kinh được cách điệu để phù hợp với thẩm mỹ dân gian. Theo nhận xét của Vũ (2017), các nghi lễ tại chùa Bái Đính thường bao gồm việc cầu khấn Văn Thù để đạt được trí tuệ và sự minh mẫn, đặc biệt trong các dịp lễ hội lớn như lễ chùa đầu năm.
[bookmark: _Toc218862673]Nghi thức thờ cúng và cầu nguyện liên quan đến Bồ Tát Văn Thù trong các lễ hội Phật giáo tại Việt Nam:
Trong các lễ hội Phật giáo tại Việt Nam, nghi thức thờ cúng và cầu nguyện liên quan đến Bồ Tát Văn Thù đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố niềm tin tôn giáo và gắn kết cộng đồng. Những nghi thức này không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo mà còn phản ánh sự bản địa hóa của hình tượng Văn Thù, khi ông được tích hợp vào các phong tục và tín ngưỡng dân gian Việt Nam.
- Nghi thức trong lễ phật đản:
Lễ Phật Đản là đại lễ quan trọng nhất của Phật giáo, kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh. Lễ thường được tổ chức trọng thể vào ngày Rằm tháng Tư Âm lịch hằng năm. Trong ngày này, Phật tử trên khắp thế giới tham gia các nghi thức trang nghiêm như lễ tắm Phật (tượng trưng cho sự thanh lọc thân tâm), dâng hương hoa, tụng kinh, nghe pháp và thực hành từ thiện. Không gian được trang hoàng với đèn lồng, cờ Phật giáo và hoa sen.
Lễ Phật Đản không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo mà còn truyền tải thông điệp hòa bình, từ bi và trí tuệ đến toàn thể nhân loại, khuyến khích mọi người hướng thiện và sống đời an lạc.  Mối liên hệ với Bồ Tát Văn Thù không nằm ở nghi thức trực tiếp, mà nằm ở tầng ý nghĩa biểu trưng và sự hỗ trợ tu tập. Có thể thấy qua các điểm sau:
1. Liên hệ qua Biểu tượng và Ý nghĩa Cốt lõi: Trí Tuệ là Cốt lõi của Sự Giác Ngộ: Lễ Phật Đản kỷ niệm sự ra đời của Đấng Giác Ngộ. Sự giác ngộ ấy chính là thành tựu của Trí Tuệ Tối Thượng (Bát Nhã). Bồ Tát Văn Thù, với thanh kiếm và kinh Bát Nhã, chính là hiện thân của Trí Tuệ ấy. Do đó, tôn kính Bồ Tát Văn Thù trong tâm thế ngày Phật Đản là nhấn mạnh rằng chúng ta kỷ niệm sự xuất hiện của Con Đường Trí Tuệ. Đức Phật là Bậc Thầy, Văn Thù là Nguyên Lý Dẫn Đường: Đức Phật chỉ ra con đường. Bồ Tát Văn Thù đại diện cho nguyên lý Trí Tuệ mà bất kỳ ai muốn bước trên con đường đó đều phải nương theo.
2. Liên hệ qua Nghi thức Tắm Phật: Khi thực hiện nghi thức “tắm Phật” để thanh lọc thân tâm, hành giả có thể quán tưởng rằng: “Thanh kiếm Trí Tuệ của Bồ Tát Văn Thù chính là dòng nước cam lồ mạnh mẽ nhất, chặt đứt và rửa sạch gốc rễ vô minh, phiền não trong tâm thức mình”. Điều này làm cho nghi thức mang chiều sâu triết học hơn.
3. Liên hệ qua Kinh điển và Bài tán: Trong các thời khóa tụng kinh, tán thán Phật đản tại các tự viện theo truyền thống Đại thừa, hàng Bồ Tát thường được xưng tán. Các bài kệ tán có thể nhắc đến phẩm hạnh của chư Bồ Tát, trong đó có Bồ Tát Văn Thù, như những bậc hỗ trợ chúng sinh trên con đường học đạo. Một số bài kệ tắm Phật có thể hàm chứa ý nghĩa của Trí Tuệ Bát Nhã, vốn gắn liền với biểu tượng của Bồ Tát Văn Thù.
4. Liên hệ qua Nghệ thuật và Kiến trúc: Trong không gian trang hoàng cho lễ Phật Đản, đặc biệt ở các chùa theo hệ phái Đại thừa, hình ảnh Bồ Tát Văn Thù (cùng với Bồ Tát Phổ Hiền) có thể được thờ phụng hoặc trưng bày ở hai bên điện chính. Điều này biểu thị sự viên mãn của Phật Pháp: Trí Tuệ (Văn Thù) và Hạnh Nguyện (Phổ Hiền) song hành, cũng như nhắc nhở rằng để đón mừng Phật đản, cần phát triển cả trí tuệ lẫn hạnh nguyện.
- Nghi thức trong lễ Vu Lan:
Lễ Vu Lan, được tổ chức vào tháng 7 âm lịch, là một trong những lễ hội Phật giáo lớn nhất tại Việt Nam, với các nghi thức cầu siêu và cầu trí tuệ liên quan đến Văn Thù. Theo quan điểm của Nguyễn (2008), trong lễ Vu Lan, tín đồ thường cầu khấn Văn Thù để các linh hồn được giải thoát khỏi khổ đau và vô minh, đồng thời cầu mong trí tuệ cho bản thân và gia đình. Các nghi thức này thường bao gồm việc tụng niệm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa và các bài kinh liên quan đến Văn Thù, với các tăng sĩ dẫn dắt tín đồ trong việc quán chiếu giáo pháp về trí tuệ và tính không.
Tại  ngôi chùa chùa Bái Đính, các nghi thức trong lễ Vu Lan thường bao gồm việc dâng hương, hoa, và thực phẩm trước tượng Văn Thù, cùng với các buổi thả đèn hoa sen trên sông hoặc hồ để cầu nguyện sự giải thoát[9, tr.86]. Những nghi thức này không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo mà còn mang lại sự an ủi tâm linh cho tín đồ, đặc biệt trong việc tưởng nhớ tổ tiên và cầu mong trí tuệ cho thế hệ trẻ. Theo Trương (2010) được biết, các nghi thức này thường được kết hợp với các phong tục dân gian, như việc cài hoa hồng lên áo trong lễ Vu Lan, tạo nên một sự hòa quyện giữa Phật giáo và văn hóa Việt Nam.
- Nghi thức cầu trí tuệ trước kỳ thi:
Một trong những nghi thức quan trọng liên quan đến Văn Thù tại Việt Nam là các buổi cầu nguyện trí tuệ trước các kỳ thi, đặc biệt trong các dịp thi cử quan trọng như thi đại học. Theo Nguyễn (2008) cho rằng, học sinh và sinh viên thường đến các ngôi chùa thờ Tượng Văn Thù để dâng hương và cầu khấn Văn Thù, với hy vọng đạt được sự minh mẫn và thành công trong học tập. Những nghi thức này thường bao gồm việc tụng niệm các bài kinh ngắn, như Tâm Kinh Bát Nhã (Prajñāpāramitā Hṛdaya Sūtra), và dâng cúng các vật phẩm như bút, mực, và giấy, biểu thị sự tôn kính dành cho tri thức.
Trong các gia đình, các nghi thức cầu trí tuệ thường được thực hiện tại bàn thờ gia đình, nơi các bức tượng nhỏ hoặc tranh vẽ Văn Thù được đặt để cầu mong sự thông thái cho con cái[9, tr.86]. Những nghi thức này thường mang tính chất giản dị, với các bài văn khấn mang đậm phong cách dân gian, như cầu xin Văn Thù ban phước lành cho sự học hành và vượt qua các thử thách. Theo Trương (2010) rằng, những nghi thức này không chỉ phản ánh sự tôn kính dành cho Văn Thù mà còn cho thấy sự tích hợp của hình tượng ông vào đời sống tín ngưỡng và văn hóa Việt Nam.
- Nghi thức trong các lễ hội chùa đầu năm:
Trong các lễ hội chùa đầu năm, như Tết Nguyên Đán, nghi thức thờ cúng Văn Thù cũng được tổ chức tại nhiều ngôi chùa trên khắp Việt Nam. Theo Vũ (2017) viết, những nghi thức này thường bao gồm việc dâng hương, tụng kinh, và cầu khấn Văn Thù để được ban phước lành cho một năm mới đầy trí tuệ và may mắn. Tại các ngôi chùa như chừa thờ Tượng Văn Thù và chùa Yên Tử, các lễ hội này thu hút đông đảo tín đồ, với các hoạt động như thả đèn hoa sen, biểu diễn múa lân, và các buổi giảng kinh về giáo pháp của Văn Thù.
Những nghi thức này không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo mà còn là dịp để cộng đồng giao lưu và củng cố các giá trị văn hóa. Theo Nguyễn (2008) cho rằng, các lễ hội chùa đầu năm thường kết hợp giữa các nghi thức Phật giáo và các phong tục dân gian, như việc viết thư pháp hoặc dâng cúng các vật phẩm mang ý nghĩa may mắn, tạo nên một không gian tâm linh và văn hóa đặc trưng. Hình tượng Văn Thù, với vai trò biểu tượng của trí tuệ, đóng vai trò quan trọng trong việc gắn kết cộng đồng và khuyến khích sự phát triển tri thức trong xã hội Việt Nam.
Hình tượng Bồ Tát Văn Thù trong tín ngưỡng và nghi lễ của Trung Quốc và Việt Nam là một biểu tượng đa chiều, vừa mang ý nghĩa tôn giáo vừa phản ánh các giá trị văn hóa và xã hội. Tại Trung Quốc, các lễ hội và nghi thức thờ cúng Văn Thù, đặc biệt tại núi Ngũ Đài, không chỉ củng cố niềm tin tôn giáo mà còn gắn kết cộng đồng và quảng bá văn hóa Phật giáo. Vai trò của Văn Thù trong đời sống tâm linh, đặc biệt đối với học sinh, sinh viên, và giới trí thức, thể hiện qua sự tôn kính của họ đối với ông như một vị Bồ Tát bảo hộ cho học vấn và sự thông thái. Tại Việt Nam, các địa điểm thờ cúng nổi bật Bồ Tát Văn Thù ở Hà Nội và các nghi thức trong các lễ hội Phật giáo, như lễ Vu Lan và lễ chùa đầu năm, phản ánh sự bản địa hóa của hình tượng Văn Thù, khi ông được tích hợp vào các phong tục và tín ngưỡng dân gian. Sự phát triển của các nghi lễ và lễ hội liên quan đến Văn Thù không chỉ làm nổi bật vai trò của ông trong Phật giáo mà còn cho thấy sự giao thoa và phát triển của các giá trị văn hóa tại Trung Quốc và Việt Nam.
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Hình tượng Bồ Tát Văn Thù (Mañjuśrī) trong nghệ thuật Phật giáo không chỉ là biểu tượng tôn giáo mà còn là sự phản ánh sâu sắc của các giá trị văn hóa, thẩm mỹ và triết lý của Trung Quốc và Việt Nam. Là biểu tượng của trí tuệ viên mãn (prajñā), Văn Thù thường được thể hiện qua các tác phẩm điêu khắc, hội họa và kiến trúc chùa chiền, với các biểu tượng đặc trưng như thanh kiếm trí tuệ (khaḍga), cuốn kinh Bát Nhã (pustaka), và sư tử xanh (siṃha). Trong bối cảnh Trung Quốc và Việt Nam, hình tượng nghệ thuật của Văn Thù đã trải qua quá trình bản địa hóa, hòa quyện với các yếu tố văn hóa địa phương, tạo nên những phong cách nghệ thuật độc đáo và đa dạng. 
Tại Việt Nam, Hình tượng Bồ Tát Văn Thù trong nghệ thuật Việt Nam mang phong cách giản dị và gần gũi, phản ánh sự bản địa hóa của Phật giáo Đại thừa trong bối cảnh văn hóa dân gian. Từ thời Lý (1010–1225) đến thời Nguyễn (1802–1945), các tác phẩm điêu khắc và hội họa mô tả Văn Thù không chỉ thể hiện sự tôn kính đối với vị Bồ Tát này mà còn hòa quyện với các yếu tố thẩm mỹ và tín ngưỡng truyền thống Việt Nam, tạo nên một phong cách nghệ thuật độc đáo.
- Điêu khắc Văn Thù tại Việt Nam:
Trong nghệ thuật điêu khắc Việt Nam, Bồ Tát Văn Thù thường được khắc họa trong các tư thế mềm mại và hiền hòa, phù hợp với thẩm mỹ dân gian. Các bức tượng tại các ngôi chùa cổ như chùa Phật Tích (Bắc Ninh), và chùa Bái Đính (Ninh Bình)… thường mô tả Văn Thù ngồi trên hoa sen hoặc sư tử, với tay phải cầm thanh kiếm trí tuệ và tay trái cầm cuốn kinh[8, tr.86]. Những bức tượng này thường được chế tác từ gỗ, đá, hoặc đất sét, với các chi tiết được chạm khắc đơn giản để tạo cảm giác gần gũi và thân thiện.
Thời Lý (1010–1225):
Nghệ thuật điêu khắc Văn Thù dưới thời Lý đạt đến đỉnh cao, với các bức tượng tiêu biểu tại chùa Phật Tích (Bắc Ninh) và chùa Dâu (Bắc Ninh). Theo Trương (2010), các bức tượng thời Lý thường mang phong cách mềm mại, với các nếp gấp y phục được chạm khắc tinh tế và khuôn mặt Văn Thù được khắc họa với nụ cười hiền hòa, phản ánh sự hòa quyện giữa Phật giáo và văn hóa Việt Nam. Thanh kiếm trí tuệ trong các bức tượng này thường được hạ thấp hơn so với nghệ thuật Trung Quốc, tạo cảm giác nhẹ nhàng và thân thiện. Tại chùa Phật Tích, một bức tượng Văn Thù thời Lý được khắc từ đá, với y phục đơn giản và các chi tiết như thanh kiếm và cuốn kinh được cách điệu để phù hợp với thẩm mỹ dân gian[8, tr.86] (Nguyễn, 2008). Các bức tượng thường được đặt trên bệ hoa sen, thể hiện sự thanh tịnh và giác ngộ.
Thời Trần (1225–1400):
Sang thời Trần, nghệ thuật điêu khắc Văn Thù tiếp tục phát triển với phong cách mạnh mẽ và nội tâm hơn, phản ánh tinh thần của Thiền phái Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông sáng lập. Tại chùa Yên Tử (Quảng Ninh) – trung tâm của Thiền phái Trúc Lâm – Văn Thù thường được khắc họa trong tư thế ngồi thiền, với khuôn mặt thanh thoát và ánh mắt hướng vào nội tâm, thể hiện tư tưởng Thiền về sự tỉnh thức[5, tr.86]. Các bức tượng thời Trần thường được chế tác từ gỗ hoặc đất sét, với các đường nét điêu khắc sắc sảo hơn thời Lý. Màu sắc được sử dụng tiết chế, chủ yếu là màu vàng nhạt hoặc để nguyên màu gỗ, tạo cảm giác trang nghiêm và thiền định. Thanh kiếm trí tuệ trong các tác phẩm thời Trần thường được khắc họa với lưỡi kiếm thẳng và sắc bén, tượng trưng cho khả năng cắt đứt vô minh một cách quyết liệt.
Thời Lê (1428–1786):
Thời Lê, do ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ của Nho giáo, Phật giáo mất dần vị thế độc tôn, nhưng hình tượng Văn Thù vẫn được duy trì trong các ngôi chùa lớn ở miền Bắc. Nghệ thuật điêu khắc thời kỳ này mang phong cách giản dị, với các chất liệu như gỗ và đất sét được sử dụng phổ biến. Các bức tượng Văn Thù thời Lê thường có khuôn mặt hiền từ, y phục đơn giản với các nếp gấp mềm mại, ít chi tiết cầu kỳ so với thời Trần. Sư tử – phương tiện của Văn Thù – được khắc họa với hình dáng gần gũi, mang đậm nét dân gian.
Thời Nguyễn (1802–1945):
Dưới thời Nguyễn, khi Phật giáo có dấu hiệu phục hồi, nghệ thuật điêu khắc Văn Thù phát triển với phong cách dân gian rõ nét, hòa quyện giữa tín ngưỡng Phật giáo và đời sống thường nhật. Các ngôi chùa như chùa Bái Đính (Ninh Bình) và một số chùa thờ Văn Thù ở Hà Nội là những địa điểm tiêu biểu cho nghệ thuật thời Nguyễn. Tượng Văn Thù thời Nguyễn thường được sơn màu vàng nhạt hoặc nâu gỗ, với các chi tiết như thanh kiếm và cuốn kinh được tô điểm bằng màu đỏ hoặc xanh để tạo điểm nhấn, phản ánh thị hiếu thẩm mỹ của người dân đương thời. Y phục của tượng được chạm khắc với các họa tiết hoa văn dân gian, khuôn mặt hiền hòa, mang đậm nét đặc trưng của nghệ thuật Việt Nam. Theo nhận xét của Trương (2010), những bức tượng này không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo mà còn phản ánh sự tích hợp của Văn Thù vào đời sống tín ngưỡng của người dân Việt Nam.
- Hội họa Văn Thù tại Việt Nam
Trong nghệ thuật hội họa Việt Nam, Bồ Tát Văn Thù thường được mô tả trong các bức tranh thờ tại các ngôi chùa hoặc trong các tư gia, với phong cách đơn giản và mang đậm dấu ấn dân gian. Các bức tranh tại chùa Phật Tích và chùa Dâu thời Lý thường mô tả Văn Thù trong tư thế ngồi trên hoa sen, với thanh kiếm trí tuệ và cuốn kinh được vẽ bằng các đường nét mềm mại[5, tr.86]. Những bức tranh này thường sử dụng màu sắc nhẹ nhàng như vàng nhạt, đỏ, và xanh, với các chi tiết như y phục và sư tử được cách điệu để phù hợp với thẩm mỹ dân gian.
Sang thời Nguyễn, các bức tranh thờ Văn Thù tại các ngôi chùa như chùa Bái Đính thường mang phong cách dân gian rõ nét, với các đường nét đơn giản và màu sắc tươi sáng. Theo Vũ (2017) được biết, những bức tranh này thường được vẽ trên gỗ hoặc giấy, với hình ảnh Văn Thù cưỡi sư tử hoặc ngồi trên hoa sen, được trang trí bằng các hoa văn truyền thống Việt Nam như hoa sen, mây, hoặc chim phượng. Những bức tranh này không chỉ được sử dụng trong các nghi lễ Phật giáo mà còn được các gia đình treo trong nhà để cầu mong trí tuệ và sự may mắn.
Trong các làng nghề truyền thống, như làng tranh Đông Hồ, hình tượng Văn Thù đôi khi được tích hợp vào các bức tranh dân gian, với phong cách cách điệu và màu sắc rực rỡ. Theo Trương (2010) cho rằng, những bức tranh này thường mô tả Văn Thù trong tư thế ngồi thiền, với thanh kiếm trí tuệ và cuốn kinh được vẽ đơn giản, mang ý nghĩa cầu mong sự thông thái và thành công trong học tập. Những bức tranh này không chỉ phản ánh sự tôn kính dành cho Văn Thù mà còn cho thấy sự hòa quyện giữa Phật giáo và văn hóa dân gian Việt Nam.
- Ý nghĩa văn hóa và tôn giáo:
Hình tượng nghệ thuật Văn Thù tại Việt Nam mang ý nghĩa tôn giáo sâu sắc, với thanh kiếm trí tuệ và cuốn kinh tri thức tượng trưng cho sự cắt đứt vô minh và truyền tải giáo pháp[5, tr.86]. Sự giản dị và gần gũi trong phong cách nghệ thuật phản ánh sự bản địa hóa của hình tượng Văn Thù, khi ông được tích hợp vào các phong tục và tín ngưỡng dân gian. Theo Vũ (2017) có thể biết được, những tác phẩm nghệ thuật này không chỉ phục vụ mục đích tôn giáo mà còn là phương tiện để gắn kết cộng đồng, khuyến khích sự phát triển tri thức và văn hóa trong xã hội Việt Nam.
[bookmark: _Toc228312311]2.2. Hình tượng Bồ Tát Văn Thù trên một số phương diện của đời sống văn hoá, tín ngưỡng ở Trung Quốc
Hình tượng Bồ Tát Văn Thù (Manjushri) đã trở thành một biểu tượng quan trọng trong đời sống văn hóa và tín ngưỡng của cả Trung Quốc và Việt Nam, hai quốc gia chịu ảnh hưởng sâu sắc từ Phật giáo Đại thừa. Với vai trò là biểu tượng của trí tuệ viên mãn (prajñā), Văn Thù không chỉ xuất hiện trong các kinh điển như Kinh Hoa Nghiêm (Avatamsaka Sūtra) và Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa (Prajñāpāramitā Sūtra), mà còn được tích hợp sâu sắc vào đời sống văn hóa dân gian, tín ngưỡng, và các hoạt động tôn giáo của hai quốc gia. Ở Trung Quốc vai trò của Bồ Tát Văn Thù thể hiện trong văn hóa và tín ngưỡng Trung Quốc, tập trung vào ba khía cạnh chính: sự hiện diện trong văn hóa dân gian, mối liên hệ với giới trí thức và học vấn, và các địa điểm thờ cúng nổi tiếng như núi Ngũ Đài và chùa Hán Khê. 
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Hình tượng Bồ Tát Văn Thù trong văn hóa dân gian Trung Quốc phản ánh sự hòa quyện giữa tư tưởng Phật giáo Đại thừa và các giá trị văn hóa truyền thống của người dân. Trong văn hóa dân gian, Văn Thù không chỉ được xem như một vị Bồ Tát trong các kinh điển mà còn được nhân cách hóa như một biểu tượng của trí tuệ và sự thông thái, xuất hiện trong các câu chuyện dân gian, truyền thuyết, và các phong tục tín ngưỡng. Theo Zhao (2010) cho rằng, hình tượng Văn Thù đã được người dân Trung Quốc tích hợp vào đời sống hàng ngày, đặc biệt trong các cộng đồng nông thôn và thành thị, nơi ông được tôn vinh như một vị thần bảo hộ cho học vấn và sự thành công trong các kỳ thi.
Trong các câu chuyện dân gian, Văn Thù thường được mô tả như một vị Bồ Tát xuất hiện dưới dạng một nhà sư hoặc một người trí thức, giúp đỡ những người gặp khó khăn trong việc học tập hoặc giải quyết các vấn đề phức tạp. Một truyền thuyết phổ biến tại khu vực núi Ngũ Đài kể rằng Văn Thù từng hóa thân thành một nhà sư già, cưỡi sư tử, để hướng dẫn một học giả vượt qua những trở ngại trong việc hiểu kinh điển Phật giáo[32, tr.88]. Những câu chuyện này không chỉ củng cố vai trò của Văn Thù như biểu tượng của trí tuệ, mà còn làm cho hình tượng của ông trở nên gần gũi với người dân, đặc biệt là trong các cộng đồng không có điều kiện tiếp cận sâu sắc với giáo lý Phật giáo.
Hình tượng Văn Thù cũng xuất hiện trong các phong tục dân gian liên quan đến giáo dục và học vấn. Từ thời Đường, khi hệ thống thi cử Nho giáo trở thành một phần quan trọng của xã hội Trung Quốc, người dân thường cầu khấn Văn Thù để được ban phước lành trong các kỳ thi[24, tr.87]. Các gia đình thường đặt các bức tượng nhỏ hoặc tranh vẽ Văn Thù trong nhà, đặc biệt là trong các phòng học hoặc thư phòng, như một cách để cầu mong sự thông thái và thành công trong học tập. Theo Huang (2004), những bức tranh dân gian mô tả Văn Thù thường được đơn giản hóa so với các tác phẩm nghệ thuật chùa chiền, với các chi tiết như thanh kiếm trí tuệ và cuốn kinh được cách điệu để phù hợp với thẩm mỹ dân gian, chẳng hạn như sử dụng màu sắc tươi sáng như đỏ và vàng để tạo cảm giác may mắn và thịnh vượng.
Trong các lễ hội dân gian, Văn Thù cũng đóng vai trò quan trọng. Ví dụ, tại các vùng nông thôn ở tỉnh Sơn Tây, nơi núi Ngũ Đài tọa lạc, người dân thường tổ chức các lễ hội vào dịp Tết Nguyên Đán hoặc các ngày lễ Phật giáo, trong đó các nghi thức cầu khấn Văn Thù được thực hiện để xin trí tuệ và sự bảo hộ cho mùa màng và học vấn[24, tr.87]. Những nghi thức này thường bao gồm việc dâng hương, tụng kinh, và biểu diễn các điệu múa sư tử, tượng trưng cho phương tiện di chuyển của Văn Thù. Các điệu múa sư tử, vốn phổ biến trong văn hóa dân gian Trung Quốc, được cho là mang lại may mắn và xua đuổi tà ma, đồng thời phản ánh sự kính trọng dành cho Văn Thù như biểu tượng của sức mạnh trí tuệ[31, tr.88].
Hình tượng Văn Thù còn được tích hợp vào các phong tục liên quan đến trẻ em và giáo dục. Ở một số vùng, các bà mẹ thường cầu khấn Văn Thù để con cái mình thông minh và học giỏi, đặc biệt trong các nghi lễ “khai bút” (kāibǐ), khi trẻ em bắt đầu học viết[32, tr.88]. Những phong tục này cho thấy Văn Thù không chỉ là một vị Bồ Tát trong Phật giáo mà còn trở thành một biểu tượng văn hóa, gắn liền với khát vọng học vấn và sự phát triển trí tuệ của người dân Trung Quốc. Sự phổ biến của Văn Thù trong văn hóa dân gian không chỉ làm nổi bật vai trò tôn giáo của ông mà còn thể hiện sự hòa quyện giữa Phật giáo và các giá trị văn hóa truyền thống, tạo nên một hình tượng gần gũi và dễ tiếp cận với mọi tầng lớp xã hội.
[bookmark: _Toc228312313]2.2.2. Trong thờ cúng và nghi lễ
Hình tượng Bồ Tát Văn Thù có mối liên hệ mật thiết với giới trí thức và học vấn trong xã hội Trung Quốc, đặc biệt từ thời Đường, khi hệ thống thi cử Nho giáo trở thành con đường chính để thăng tiến trong xã hội. Văn Thù, với vai trò biểu tượng của trí tuệ viên mãn, được xem là vị Bồ Tát bảo hộ cho các sĩ tử, học giả, và những người theo đuổi tri thức[24, tr.87]. Sự liên kết này không chỉ xuất phát từ ý nghĩa tôn giáo của Văn Thù mà còn từ bối cảnh văn hóa và xã hội của Trung Quốc, nơi học vấn và tri thức được đề cao như một giá trị cốt lõi.
Dưới triều Đường (618–907), khi hệ thống khoa cử (kējǔ) được thiết lập và phát triển mạnh mẽ, Văn Thù trở thành vị Bồ Tát được các sĩ tử cầu khấn để đạt thành công trong các kỳ thi[24, tr.87]. Các ghi chép lịch sử, như Đường Hội Yếu (Tang Huiyao), cho thấy nhiều học giả đã đến núi Ngũ Đài để cầu nguyện trí tuệ và sự minh mẫn trước các kỳ thi quan trọng[31, tr.88]. Núi Ngũ Đài, được xem là thánh địa của Văn Thù, trở thành điểm đến tâm linh cho giới trí thức, nơi họ thực hiện các nghi lễ tụng kinh và thiền định để cầu mong sự thông thái. Theo Lai (2012) cho rằng, các tăng sĩ tại núi Ngũ Đài thường tổ chức các buổi giảng kinh, đặc biệt là Kinh Hoa Nghiêm, để giúp các sĩ tử hiểu rõ hơn về giáo pháp và củng cố niềm tin vào trí tuệ của Văn Thù.
Trong các tông phái Phật giáo, như Hoa Nghiêm tông và Thiền tông, Văn Thù được tôn vinh như biểu tượng của trí tuệ viên dung và sự tỉnh thức tức thời, điều này càng củng cố mối liên hệ của ông với giới trí thức. Trong Hoa Nghiêm tông, Văn Thù được xem là người dẫn dắt chúng sinh thấu hiểu sự tương tức của vạn pháp, một tư tưởng triết học phức tạp đòi hỏi sự thông tuệ sâu sắc[12, tr.87]. Các học giả Phật giáo, như Pháp Tạng (Fazang, 643–712), thường sử dụng hình tượng Văn Thù để giải thích các khái niệm triết học, từ đó thu hút sự chú ý của giới trí thức Trung Quốc. Trong Thiền tông, Văn Thù được liên kết với sự giác ngộ tức thời, với thanh kiếm trí tuệ tượng trưng cho khả năng cắt đứt ảo tưởng trong khoảnh khắc[31, tr.88]. Các thiền sư, như Vô Môn Huệ Khai (Wumen Huikai, 1183–1260), thường nhắc đến Văn Thù trong các công án (koan), khuyến khích các học giả và tăng sĩ đào sâu vào bản chất của trí tuệ.
Hình tượng Văn Thù cũng xuất hiện trong các nghi lễ liên quan đến giáo dục và học vấn. Trong các gia đình có truyền thống học hành, các bức tượng hoặc tranh vẽ Văn Thù thường được đặt trong thư phòng hoặc bàn học, như một cách để cầu mong sự thông thái và thành công trong học tập[32, tr.88]. Các nghi lễ cầu khấn Văn Thù trước các kỳ thi, đặc biệt vào thời Tống và Minh, trở thành một phần quan trọng của văn hóa học thuật Trung Quốc. Theo quan điểm của Huang (2004), các bức tranh dân gian mô tả Văn Thù thường được các sĩ tử mang theo như bùa may mắn, với hình ảnh ông cưỡi sư tử và cầm thanh kiếm trí tuệ, biểu thị sự bảo hộ cho sự minh mẫn và thành công.
Bồ Tát Văn Thù đóng vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân Trung Quốc, đặc biệt đối với học sinh, sinh viên, và giới trí thức, những người xem ông như biểu tượng của trí tuệ và sự thành công trong học vấn. Sự tôn kính dành cho Văn Thù không chỉ xuất phát từ ý nghĩa tôn giáo mà còn từ bối cảnh văn hóa và xã hội của Trung Quốc, nơi học vấn và tri thức được đề cao như một giá trị cốt lõi.
- Đối với học sinh và sinh viên:
Trong xã hội Trung Quốc, đặc biệt từ thời Đường (618–907), khi hệ thống khoa cử (kējǔ) trở thành con đường chính để thăng tiến trong xã hội, Văn Thù được xem là vị Bồ Tát bảo hộ cho học sinh và sinh viên. Theo quan điểm của Lai (2012), các sĩ tử thường cầu khấn Văn Thù trước các kỳ thi để được ban phước lành về sự minh mẫn và thành công. Các nghi lễ cầu nguyện trí tuệ tại núi Ngũ Đài hoặc các ngôi chùa lớn như chùa Hán Khê thường thu hút đông đảo học sinh và sinh viên, đặc biệt vào các dịp trước kỳ thi đại học hoặc các kỳ thi quan trọng[32, tr.88]. Những nghi lễ này thường bao gồm việc dâng hương, tụng niệm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, và cầu khấn Văn Thù để đạt được sự thông thái và vượt qua các thử thách trong học tập.
Văn Thù cũng được liên kết với các phong tục giáo dục, như nghi thức “khai bút” (kāibǐ), nơi các học sinh bắt đầu học viết cầu khấn Văn Thù để được thông minh và học giỏi[32, tr.88]. Trong các gia đình có truyền thống học hành, các bức tượng nhỏ hoặc tranh vẽ Văn Thù thường được đặt trong phòng học hoặc trên bàn thờ gia đình, như một cách để cầu mong sự bảo hộ của ông. Theo quan điểm Huang (2004), những bức tranh dân gian mô tả Văn Thù thường được học sinh mang theo như bùa may mắn, với hình ảnh ông cưỡi sư tử và cầm thanh kiếm trí tuệ, biểu thị sự bảo hộ cho sự minh mẫn và thành công trong học tập.
- Đối với giới trí thức:
Đối với giới trí thức, Văn Thù không chỉ là biểu tượng của học vấn mà còn là nguồn cảm hứng triết học và tâm linh. Trong các tông phái Phật giáo như Hoa Nghiêm tông và Thiền tông, Văn Thù được tôn vinh như biểu tượng của trí tuệ viên dung và sự tỉnh thức tức thời, thu hút sự chú ý của các học giả và tăng sĩ[12, tr.87]. Trong Hoa Nghiêm tông, Văn Thù được xem là người dẫn dắt chúng sinh thấu hiểu sự tương tức của vạn pháp, một khái niệm triết học phức tạp đòi hỏi sự thông tuệ sâu sắc. Các học giả như Pháp Tạng (Fazang, 643 – 712) thường sử dụng hình tượng Văn Thù để giải thích các khái niệm triết học trong Kinh Hoa Nghiêm, từ đó củng cố vai trò của ông như một biểu tượng của tri thức[12, tr.87].
Trong Thiền tông, Văn Thù được liên kết với sự giác ngộ tức thời, với thanh kiếm trí tuệ tượng trưng cho khả năng cắt đứt ảo tưởng trong khoảnh khắc. Các thiền sư như Vô Môn Huệ Khai (Wumen Huikai, 1183 – 1260) thường nhắc đến Văn Thù trong các công án, khuyến khích các học giả và thiền sinh đào sâu vào bản chất của trí tuệ[31, tr.88]. Ví dụ, một công án nổi tiếng kể về việc Văn Thù xuất hiện trước một thiền sinh để đặt câu hỏi về bản chất của thực tại, từ đó dẫn dắt họ đến giác ngộ. Những câu chuyện này không chỉ làm nổi bật vai trò của Văn Thù trong đời sống tâm linh mà còn thu hút giới trí thức, những người tìm kiếm sự thông thái và sự hiểu biết sâu sắc về giáo pháp.
Ngoài ra, Văn Thù còn được xem là vị Bồ Tát bảo hộ cho các nhà thư pháp và văn nhân, những người coi trọng sự sáng tạo và trí tuệ trong nghệ thuật. Theo quan điểm của Zhao (2010), các nhà thư pháp thời Tống thường cầu khấn Văn Thù để được truyền cảm hứng trong việc sáng tác thơ ca và thư pháp, với hình ảnh ông cầm cuốn kinh tri thức được xem như biểu tượng của sự sáng tạo. Những nghi lễ này không chỉ phản ánh sự tôn kính dành cho Văn Thù mà còn cho thấy vai trò của ông trong việc khuyến khích sự phát triển trí tuệ và nghệ thuật trong xã hội Trung Quốc.
- Trong đời sống tâm linh:
Trong đời sống tâm linh, Văn Thù được xem như một người dẫn đạo, giúp tín đồ vượt qua các trở ngại tâm linh và đạt đến giác ngộ. Theo Kinh Hoa Nghiêm, Văn Thù đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn Thiện Tài Đồng Tử (Sudhana) trên hành trình tâm linh, khuyến khích tham vấn các thiện tri thức (kalyāṇamitra) để hoàn thiện trí tuệ[14, tr.87]. Vai trò này được phản ánh trong các nghi lễ cầu nguyện tại các ngôi chùa, nơi tín đồ cầu khấn Văn Thù để được hướng dẫn trong việc hiểu rõ giáo pháp và vượt qua các khó khăn trong đời sống.
Văn Thù cũng được liên kết với các nghi lễ cầu siêu trong lễ Vu Lan, khi tín đồ cầu khấn ông để các linh hồn được giải thoát khỏi khổ đau và vô minh. Theo quan điểm của Zhao (2010), các nghi lễ này thường bao gồm việc tụng niệm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa và các bài kinh liên quan đến Văn Thù, nhấn mạnh vai trò của ông như một vị Bồ Tát có khả năng dẫn dắt chúng sinh đến giác ngộ. Những nghi lễ này không chỉ củng cố niềm tin tôn giáo mà còn mang lại sự an ủi tâm linh cho người dân, đặc biệt trong các dịp lễ lớn.
[bookmark: _Toc228312314]2.2.3. Trong nghệ thuật
Hình tượng Bồ Tát Văn Thù được tôn kính đặc biệt tại các địa điểm thờ cúng nổi tiếng ở Trung Quốc, trong đó núi Ngũ Đài (Wutai Shan) và chùa Hán Khê (Hanxi Si) là hai trung tâm quan trọng. Những địa điểm này không chỉ là nơi thực hiện các nghi lễ tôn giáo mà còn là biểu tượng của sự hiện diện tâm linh của Văn Thù, thu hút hàng triệu tín đồ và du khách mỗi năm. Sự gắn kết của Văn Thù với các địa điểm này đã củng cố vị trí của ông trong đời sống tôn giáo và văn hóa Trung Quốc, đồng thời làm nổi bật vai trò của ông như biểu tượng của trí tuệ và sự khai sáng.
- Núi Ngũ Đài (Wutai Shan)
Núi Ngũ Đài, tọa lạc tại tỉnh Sơn Tây, là một trong bốn thánh địa Phật giáo lớn nhất của Trung Quốc, được xem là nơi cư trú của Bồ Tát Văn Thù. Theo truyền thống Phật giáo, núi Ngũ Đài được chọn làm thánh địa của Văn Thù do các hiện tượng tâm linh liên quan đến ông, chẳng hạn như những lần xuất hiện dưới dạng ánh sáng hoặc hình dáng một nhà sư cưỡi sư tử[32, tr.88]. Từ thời Đường, núi Ngũ Đài đã trở thành trung tâm hành hương quan trọng, thu hút các tăng sĩ, học giả, và tín đồ từ khắp Trung Quốc và các khu vực lân cận. Các ghi chép lịch sử, như Tống Cao Tăng Truyện (Song Gaoseng Zhuan), cho thấy nhiều tăng sĩ nổi tiếng, như Pháp Tạng và Thần Tú (Shenxiu, 606 – 706), đã đến núi Ngũ Đài để nghiên cứu kinh điển và thực hành thiền định dưới sự bảo hộ của Văn Thù[31, tr.88].
Núi Ngũ Đài không chỉ là một địa điểm tôn giáo mà còn là trung tâm văn hóa và học thuật. Các ngôi chùa lớn trên núi, như chùa Đại Phù (Dafu Si), chùa Thiện Tháp (Shan’ta Si), và chùa Phật Quang (Foguang Si), đều có các tượng thờ và bích họa mô tả Văn Thù, thường được khắc họa trong tư thế cưỡi sư tử, cầm thanh kiếm trí tuệ và cuốn kinh[21, tr.87]. Những tác phẩm nghệ thuật này không chỉ phản ánh sự tôn kính dành cho Văn Thù mà còn thể hiện sự phát triển của nghệ thuật Phật giáo Trung Quốc, với các chi tiết như y phục lộng lẫy và màu sắc rực rỡ. Các nghi lễ tại núi Ngũ Đài, như tụng niệm Kinh Hoa Nghiêm và các buổi thiền định tập thể, thường tập trung vào việc cầu khấn Văn Thù để đạt được trí tuệ và sự minh mẫn[32, tr.88].
Núi Ngũ Đài cũng là nơi tổ chức các lễ hội lớn liên quan đến Văn Thù, đặc biệt vào ngày sinh của ông, được truyền thống ghi nhận là ngày 04 tháng 4 âm lịch. Trong các lễ hội này, hàng ngàn tín đồ và du khách tham gia các nghi thức như dâng hương, tụng kinh, và biểu diễn múa sư tử, nhằm tôn vinh Văn Thù và cầu mong sự thông thái[32, tr.88]. Những lễ hội này không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo mà còn góp phần quảng bá văn hóa Phật giáo và thu hút du khách, từ đó củng cố vai trò của núi Ngũ Đài như một trung tâm tâm linh và văn hóa.
- Chùa Hán Khê (Hanxi Si)
Chùa Hán Khê, tọa lạc tại tỉnh Chiết Giang, là một trong những ngôi chùa lớn ở Trung Quốc có liên quan mật thiết đến việc thờ cúng Bồ Tát Văn Thù. Mặc dù không nổi tiếng bằng núi Ngũ Đài, chùa Hán Khê là một trung tâm quan trọng cho các nghi lễ và hoạt động tôn giáo liên quan đến Văn Thù, đặc biệt trong các tông phái như Hoa Nghiêm tông và Tịnh Độ tông[21, tr.87]. Các bức tượng và tranh vẽ Văn Thù tại chùa Hán Khê thường mô tả ông trong tư thế trang nghiêm, cưỡi sư tử, với thanh kiếm trí tuệ và cuốn kinh, được trang trí bằng các chi tiết tinh xảo như hoa văn rồng và mây, phản ánh phong cách nghệ thuật thời Tống và Minh.
Chùa Hán Khê cũng là nơi tổ chức các nghi lễ cầu nguyện trí tuệ, đặc biệt dành cho học sinh, sinh viên, và giới trí thức. Theo quan điểm của Zhao (2010), các nghi lễ tại chùa Hán Khê thường bao gồm việc tụng niệm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa và các bài kinh liên quan đến Văn Thù, nhằm cầu mong sự thông thái và thành công trong học tập. Những nghi lễ này thu hút nhiều tín đồ từ các khu vực lân cận, đặc biệt là vào các dịp lễ Phật giáo lớn như lễ Vu Lan hoặc trước các kỳ thi quan trọng.
Ngoài ra, chùa Hán Khê còn đóng vai trò như một trung tâm học thuật, nơi các tăng sĩ và học giả nghiên cứu kinh điển và triết học Phật giáo. Các buổi giảng kinh tại chùa thường tập trung vào tư tưởng của Văn Thù, đặc biệt là các khái niệm về trí tuệ viên dung và tính không, được rút ra từ Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa[12, tr.87]. Sự hiện diện của Văn Thù tại chùa Hán Khê, cả trong nghệ thuật và nghi lễ, đã củng cố vai trò của ông như một biểu tượng của trí tuệ và sự khai sáng trong đời sống tôn giáo và văn hóa Trung Quốc.
- Các địa điểm khác:
Ngoài núi Ngũ Đài và chùa Hán Khê, hình tượng Văn Thù còn được tôn thờ tại nhiều ngôi chùa lớn khác ở Trung Quốc, như chùa Thiếu Lâm (Shaolin Si) ở Hà Nam và chùa Đại Chiêu (Dazhao Si) ở Nội Mông. Tại chùa Thiếu Lâm, Văn Thù được mô tả trong các bức tranh và tượng thờ, thường liên quan đến Thiền tông, với hình ảnh ông cầm thanh kiếm trí tuệ để biểu thị sự tỉnh thức tức thời[31, tr.88]. Tại chùa Đại Chiêu, Văn Thù được tôn kính trong các nghi lễ của Phật giáo Tây Tạng, với các chi tiết nghệ thuật mang ảnh hưởng từ văn hóa Mông Cổ và Tây Tạng, như y phục lộng lẫy và màu sắc rực rỡ (Huang, 2004). Những địa điểm này, dù không nổi bật bằng núi Ngũ Đài, vẫn góp phần làm phong phú hình tượng Văn Thù trong đời sống tôn giáo và văn hóa Trung Quốc.
Hình tượng Bồ Tát Văn Thù trong văn hóa và tín ngưỡng Trung Quốc là một biểu tượng đa chiều, vừa mang ý nghĩa tôn giáo vừa phản ánh các giá trị văn hóa và xã hội. Trong văn hóa dân gian, Văn Thù được tích hợp vào các câu chuyện, phong tục, và lễ hội, trở thành biểu tượng của trí tuệ và sự may mắn trong học vấn. Mối liên hệ của Văn Thù với giới trí thức và học vấn thể hiện qua sự tôn kính của các sĩ tử và học giả, đặc biệt trong bối cảnh hệ thống khoa cử của Trung Quốc. Các địa điểm thờ cúng nổi tiếng, như núi Ngũ Đài và chùa Hán Khê, không chỉ là trung tâm tâm linh mà còn là nơi quảng bá tư tưởng và nghệ thuật liên quan đến Văn Thù. Sự phát triển của hình tượng Văn Thù trong văn hóa và tín ngưỡng Trung Quốc cho thấy sự giao thoa giữa Phật giáo Đại thừa và các giá trị văn hóa bản địa, tạo nên một biểu tượng phong phú và ý nghĩa trong đời sống tâm linh và xã hội.
Hình tượng Bồ Tát Văn Thù trong nghệ thuật Trung Quốc mang đậm dấu ấn của các triều đại lớn như Đường (618 – 907), Tống (960 – 1279), Minh (1368 – 1644), và Thanh (1644 – 1912), nơi Phật giáo Đại thừa phát triển mạnh mẽ và được tích hợp vào văn hóa triều đình cũng như đời sống dân gian. Các tác phẩm nghệ thuật mô tả Văn Thù tại Trung Quốc không chỉ phản ánh sự tôn kính đối với vị Bồ Tát này mà còn thể hiện sự phát triển của nghệ thuật Phật giáo, với các phong cách điêu khắc và hội họa mang tính biểu tượng cao, được trang trí bằng các chi tiết tinh xảo và màu sắc rực rỡ.
- Điêu khắc Văn Thù tại Trung Quốc:
Trong nghệ thuật điêu khắc Trung Quốc, Bồ Tát Văn Thù thường được khắc họa trong các tư thế uy nghiêm, thể hiện vai trò của ông như một vị Bồ Tát dẫn đạo chúng sinh đến giác ngộ. Các bức tượng tại các thánh địa như núi Ngũ Đài (Wutai Shan) và các ngôi chùa lớn như chùa Phật Quang (Foguang Si) và chùa Hán Khê (Hanxi Si) thường mô tả Văn Thù ngồi trên sư tử hoặc hoa sen, với tay phải cầm thanh kiếm trí tuệ giơ cao và tay trái cầm cuốn kinh (pustaka) hoặc đặt trên đùi[21, tr.87]. Những bức tượng này thường được chế tác từ đá, gỗ, hoặc đồng, với các chi tiết được chạm khắc tỉ mỉ để làm nổi bật sự trang nghiêm và quyền uy của Văn Thù.
Dưới triều Đường, nghệ thuật điêu khắc Văn Thù đạt đến đỉnh cao với các bức tượng tại hang đá Đôn Hoàng (Dunhuang) và hang đá Long Môn (Longmen). Tại Đôn Hoàng, các bức tượng Văn Thù được khắc họa với tư thế năng động, thường cưỡi sư tử với bờm xù và miệng gầm, biểu thị sức mạnh trí tuệ[22, tr.87]. Các bức tượng này thường được sơn màu vàng rực rỡ hoặc đỏ, với các chi tiết như y phục và hoa văn được trang trí bằng màu xanh lam và xanh lục, tạo nên sự tương phản sống động. Theo Huang (2004), những bức tượng thời Đường thường mang phong cách lộng lẫy, với y phục của Văn Thù được chạm khắc với các nếp gấp mềm mại và hoa văn rồng, mây, hoặc hoa sen, phản ánh sự thịnh vượng và quyền uy của triều đại.
Sang thời Tống, phong cách điêu khắc Văn Thù trở nên tinh tế hơn, với các bức tượng tại chùa Phật Quang và chùa Đại Chiêu (Dazhao Si) thể hiện sự thanh thoát và tập trung vào nội tâm. Văn Thù thường được khắc họa trong tư thế ngồi thiền (dhyānamudrā), với khuôn mặt hiền hòa và ánh mắt hướng vào nội tâm, phản ánh tư tưởng Thiền tông về sự tỉnh thức tức thời[31, tr.88]. Các bức tượng này thường được chế tác từ gỗ hoặc đá, với các chi tiết như thanh kiếm và cuốn kinh được cách điệu để làm nổi bật ý nghĩa triết học của Văn Thù. Theo quan điểm của Zhao (2010), những bức tượng thời Tống thường được sơn màu vàng nhạt hoặc để nguyên màu gỗ, tạo cảm giác gần gũi nhưng vẫn giữ được sự trang nghiêm.
Trong các triều đại Minh và Thanh, nghệ thuật điêu khắc Văn Thù tiếp tục phát triển với các bức tượng mang phong cách phức tạp hơn, thường được trang trí bằng vàng lá hoặc sơn mài. Tại chùa Đại Chiêu ở Nội Mông, các bức tượng Văn Thù mang ảnh hưởng từ nghệ thuật Phật giáo Tây Tạng, với y phục lộng lẫy và các chi tiết như vòng cổ, thắt lưng, và khăn quàng được chạm khắc tỉ mỉ[21, tr.87]. Những bức tượng này không chỉ phản ánh sự tôn kính dành cho Văn Thù mà còn thể hiện sự giao thoa văn hóa giữa Phật giáo Đại thừa và Phật giáo Tây Tạng trong bối cảnh Trung Quốc.
- Hội họa Văn Thù tại Trung Quốc:
Trong nghệ thuật hội họa, Bồ Tát Văn Thù được mô tả với các phong cách đa dạng, từ các bích họa tại hang đá đến các bức tranh cuộn (scroll paintings) trong các ngôi chùa và tư gia. Tại hang đá Đôn Hoàng, các bích họa thời Đường mô tả Văn Thù thường xuất hiện trong các cảnh tam thánh Bồ Tát, cùng với Đức Phật Thích Ca và Bồ Tát Phổ Hiền, với hình ảnh ông cưỡi sư tử và cầm thanh kiếm trí tuệ[21, tr.87]. Những bức bích họa này sử dụng màu sắc rực rỡ như vàng, đỏ, và xanh lam, với các chi tiết như y phục và hoa sen được vẽ tỉ mỉ để làm nổi bật sự uy nghiêm của Văn Thù.
Sang thời Tống, các bức tranh cuộn mô tả Văn Thù thường mang phong cách tinh tế hơn, với các đường nét mềm mại và màu sắc nhẹ nhàng. Theo quan điểm của Welter (2006), các bức tranh này thường được vẽ trên lụa hoặc giấy, với Văn Thù được khắc họa trong tư thế ngồi thiền hoặc cưỡi sư tử, với khuôn mặt thanh thoát và ánh mắt hướng vào nội tâm. Những bức tranh này không chỉ được sử dụng trong các ngôi chùa mà còn được giới trí thức và văn nhân ưa chuộng, như một biểu tượng của sự thông thái và sáng tạo. Ví dụ, các bức tranh Văn Thù thời Tống tại chùa Thiếu Lâm (Shaolin Si) thường được vẽ với các chi tiết như thanh kiếm trí tuệ và cuốn kinh được cách điệu, phản ánh tư tưởng Thiền tông về sự giác ngộ tức thời.
Trong các triều đại Minh và Thanh, các bức tranh Văn Thù tiếp tục phát triển với phong cách lộng lẫy hơn, thường được trang trí bằng vàng lá và các hoa văn phức tạp. Theo quna điểm của Zhao (2010), các bức tranh này thường được sử dụng trong các nghi lễ Phật giáo hoặc làm vật phẩm cúng dường, với hình ảnh Văn Thù được vẽ trong các cảnh thiên giới, xung quanh là các thiên thần và hoa sen. Những bức tranh này không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo mà còn phản ánh sự phát triển của nghệ thuật hội họa Trung Quốc, với sự kết hợp giữa Phật giáo và các yếu tố văn hóa triều đình.
- Ý nghĩa văn hóa và tôn giáo:
Hình tượng nghệ thuật Văn Thù tại Trung Quốc không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo mà còn phản ánh các giá trị văn hóa và xã hội của các triều đại. Thanh kiếm trí tuệ và cuốn kinh tri thức được khắc họa trong các tác phẩm điêu khắc và hội họa tượng trưng cho sự cắt đứt vô minh và truyền tải giáo pháp, trong khi sư tử biểu thị sức mạnh trí tuệ và sự chế ngự phiền não[15, tr.87]. Sự lộng lẫy trong phong cách nghệ thuật thời Đường và Minh phản ánh sự thịnh vượng và quyền uy của triều đại, trong khi sự tinh tế của thời Tống thể hiện tư tưởng Thiền tông về sự giác ngộ tức thời. Theo Huang (2004), những tác phẩm nghệ thuật này không chỉ phục vụ mục đích tôn giáo mà còn là phương tiện để quảng bá văn hóa Phật giáo và thu hút sự chú ý của giới trí thức và tầng lớp thượng lưu.
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Trong Phật giáo Đại thừa, Bồ Tát Văn Thù (Manjushri) được tôn vinh như một trong những vị Bồ Tát quan trọng nhất, biểu trưng cho trí tuệ viên mãn và sự giác ngộ, đóng vai trò trung tâm trong việc dẫn dắt chúng sinh vượt qua vô minh để đạt đến chân lý tối thượng. Hình tượng Bồ Tát Văn Thù không chỉ xuất hiện nổi bật trong các kinh điển Phật giáo Đại thừa mà còn để lại dấu ấn sâu sắc trong văn hóa, tín ngưỡng và nghệ thuật của nhiều quốc gia châu Á, đặc biệt là Việt Nam và Trung Quốc. Với biểu tượng thanh kiếm trí tuệ và cuốn sách tri thức, Văn Thù Bồ Tát đại diện cho sức mạnh của trí tuệ sắc bén, cắt đứt màn vô minh, đồng thời là nguồn cảm hứng cho những người tìm kiếm sự giác ngộ thông qua học vấn và thiền định[19, tr.87]. Vai trò của Bồ Tát Văn Thù không chỉ giới hạn trong phạm vi tôn giáo mà còn lan tỏa vào đời sống văn hóa, trở thành biểu tượng của sự thông thái và khai sáng trong xã hội.
Bồ Tát Văn Thù được xem là hiện thân của trí tuệ (prajñā), một trong những yếu tố cốt lõi của con đường giác ngộ trong Phật giáo Đại thừa. Trong Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, Văn Thù thường được mô tả như vị Bồ Tát có khả năng thấu hiểu bản chất chân thực của vạn pháp, vượt qua nhị nguyên và dẫn dắt chúng sinh đến với trí tuệ viên mãn[24, tr.87]. Trí tuệ của Văn Thù không chỉ là sự hiểu biết lý thuyết mà còn là sự thấu triệt thực tại, giúp con người nhận ra tính không (śūnyatā) của mọi hiện tượng. Vai trò này được thể hiện rõ trong các cuộc đối thoại triết học giữa Văn Thù và các nhân vật khác trong kinh điển, chẳng hạn như trong Kinh Duy Ma Cật, nơi Văn Thù thể hiện sự thông tuệ vượt trội khi thảo luận về bản chất của giác ngộ và con đường Bồ Tát[24, tr.87]. Qua đó, Văn Thù không chỉ là một vị Bồ Tát hướng dẫn mà còn là biểu tượng của sự tỉnh thức, khuyến khích hành giả thực hành thiền định và phát triển trí tuệ để vượt qua những trở ngại trên con đường tu tập.
Hình tượng Bồ Tát Văn Thù còn được gắn liền với hình ảnh thanh kiếm trí tuệ và cuốn sách, hai biểu tượng mang ý nghĩa sâu sắc về vai trò của trí tuệ trong việc loại bỏ vô minh và khai mở tri thức. Thanh kiếm, thường được mô tả trong tay phải của Văn Thù, tượng trưng cho khả năng cắt đứt những chấp trước, ảo tưởng và phiền não, giúp con người nhận ra chân lý[32, tr.88]. Cuốn sách, thường được cầm ở tay trái hoặc đặt trên hoa sen bên cạnh, biểu thị tri thức và sự hiểu biết sâu rộng về giáo pháp Phật giáo. Những biểu tượng này không chỉ xuất hiện trong nghệ thuật mà còn được nhấn mạnh trong các kinh điển như Kinh Hoa Nghiêm, nơi Văn Thù được mô tả như người dẫn dắt chúng sinh đến với trí tuệ thông qua giáo lý Đại thừa[12, tr.87]. Sự kết hợp giữa kiếm và sách trong hình tượng Văn Thù nhấn mạnh rằng trí tuệ không chỉ đến từ học vấn mà còn từ sự thực hành và thiền định, tạo nên một con đường toàn diện hướng tới giác ngộ.
Trong bối cảnh văn hóa và tín ngưỡng, Bồ Tát Văn Thù còn đóng vai trò như một vị thần bảo hộ cho giới trí thức, học sinh và những người theo đuổi tri thức. Tại Trung Quốc, Văn Thù được tôn kính đặc biệt tại núi Ngũ Đài, nơi được xem là thánh địa của vị Bồ Tát này, và là điểm đến của hàng triệu tín đồ cầu nguyện cho sự thông thái và thành công trong học vấn[32, tr.88]. Tương tự, tại Việt Nam, hình tượng Văn Thù xuất hiện trong các ngôi chùa ở miền Bắc và được người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, cầu nguyện để đạt được trí tuệ và vượt qua các kỳ thi[16, tr.87]. Vai trò này không chỉ thể hiện ý nghĩa tôn giáo mà còn phản ánh sự hòa quyện của Phật giáo với đời sống văn hóa và xã hội, nơi trí tuệ của Văn Thù trở thành nguồn cảm hứng cho sự phát triển cá nhân và cộng đồng.
Sự hiện diện của Bồ Tát Văn Thù trong tam thánh Bồ Tát, cùng với Bồ Tát Phổ Hiền và Đức Phật Thích Ca, càng nhấn mạnh tầm quan trọng của vị Bồ Tát này trong Phật giáo Đại thừa. Trong bộ ba này, Văn Thù đại diện cho trí tuệ, Phổ Hiền đại diện cho hạnh nguyện, và Đức Phật Thích Ca là biểu tượng của giác ngộ viên mãn[29, tr.88]. Sự kết hợp này tạo nên một mô hình lý tưởng cho con đường tu tập, trong đó trí tuệ của Văn Thù đóng vai trò nền tảng để hành giả hiểu rõ giáo pháp và thực hành hạnh Bồ Tát. Ở Trung Quốc, hình tượng tam thánh thường xuất hiện trong các ngôi chùa lớn, với Văn Thù được khắc họa trong tư thế trang nghiêm, cưỡi sư tử, biểu tượng của sức mạnh trí tuệ[21, tr.87]. Tại Việt Nam, tuy hình tượng tam thánh không phổ biến bằng ở Trung Quốc, Văn Thù vẫn được tôn thờ riêng lẻ trong nhiều ngôi chùa, thể hiện sự bản địa hóa của hình tượng này trong văn hóa Việt Nam[8, tr.86].
Hơn nữa, vai trò của Bồ Tát Văn Thù không chỉ giới hạn trong phạm vi tôn giáo mà còn lan tỏa vào các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và triết học. Trong nghệ thuật Phật giáo, Văn Thù thường được miêu tả với vẻ đẹp thanh thoát, tư thế ngồi thiền trên hoa sen hoặc cưỡi sư tử, với các chi tiết như kiếm, sách và sư tử được chăm chút kỹ lưỡng để thể hiện ý nghĩa biểu tượng[21, tr.87]. Những hình ảnh này không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn truyền tải thông điệp về sự giác ngộ và trí tuệ, khuyến khích con người hướng tới sự hoàn thiện về mặt tâm linh và trí tuệ. Tại Trung Quốc, các triều đại như Đường và Tống đã chứng kiến sự phát triển rực rỡ của nghệ thuật liên quan đến Văn Thù, với những bức tượng và tranh vẽ mang đậm phong cách trang nghiêm[21, tr.87]. Trong khi đó, ở Việt Nam, hình tượng Văn Thù được bản địa hóa, hòa quyện với các yếu tố văn hóa dân gian, tạo nên những tác phẩm nghệ thuật mang tính gần gũi và đặc trưng văn hóa Việt[8, tr.86].
Bồ Tát Văn Thù là biểu tượng tối cao của trí tuệ và sự giác ngộ trong Phật giáo Đại thừa, với vai trò quan trọng trong cả kinh điển, tín ngưỡng và văn hóa. Hình tượng Văn Thù không chỉ truyền cảm hứng cho hành giả trên con đường tu tập mà còn định hình đời sống văn hóa, nghệ thuật và tâm linh của các quốc gia như Việt Nam và Trung Quốc. Qua các biểu tượng như kiếm trí tuệ, cuốn sách tri thức và sư tử sức mạnh, Văn Thù trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho những ai khao khát trí tuệ và giác ngộ, đồng thời là cầu nối giữa giáo lý Phật giáo và các giá trị văn hóa, xã hội[9, tr.86]. Việc nghiên cứu vai trò của Bồ Tát Văn Thù không chỉ giúp làm sáng tỏ ý nghĩa tôn giáo mà còn mở ra cơ hội khám phá sự giao thoa văn hóa giữa các quốc gia chịu ảnh hưởng của Phật giáo Đại thừa.
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Chương 2 đã tiến hành phân tích sâu sắc và toàn diện hình tượng Bồ Tát Văn Thù trên nhiều phương diện văn hóa tín ngưỡng tại Việt Nam và Trung Quốc, qua đó làm nổi bật sự phong phú, đa dạng cũng như quá trình bản địa hóa của một biểu tượng trí tuệ hàng đầu trong Phật giáo Đại thừa.
Về phương diện văn hóa dân gian, hình tượng Bồ Tát Văn Thù tại cả hai quốc gia đều thể hiện sự hòa quyện nhuần nhuyễn giữa giáo lý Phật giáo và các tập tục, tín ngưỡng bản địa. Ở Việt Nam, Ngài được tiếp nhận như vị thần bảo hộ cho sự thông minh, học hành thành đạt, hiện diện trong các nghi thức cầu học, câu chuyện dân gian và vật phẩm phong thủy, trở thành một phần gần gũi trong đời sống tâm linh thế tục. Tại Trung Quốc, Văn Thù cũng đi sâu vào đời sống dân gian qua các truyền thuyết, phong tục cầu trí tuệ trước thi cử, và đặc biệt gắn liền với hệ thống khoa cử Nho giáo, trở thành biểu tượng của sự thành đạt học vấn và thăng tiến xã hội.
Về phương diện thờ cúng và nghi lễ, chương này đã chỉ ra sự tôn kính Văn Thù trong không gian tôn giáo trang nghiêm và các đại lễ Phật giáo. Tại Việt Nam, các trung tâm như Yên Tử, Phật Tích, Bái Đính đã bài trí tượng Văn Thù theo mô thức “Hoa Nghiêm Tam Thánh” hoặc “Thích Ca Tam Tôn”, kết hợp hài hòa giữa triết lý Đại thừa và nghệ thuật bản địa qua các thời kỳ. Các nghi lễ cầu trí tuệ trước kỳ thi, trong lễ Vu Lan hay dịp đầu năm đã khẳng định vị trí của Ngài trong đời sống tín ngưỡng thực tiễn. Ở Trung Quốc, núi Ngũ Đài – thánh địa của Văn Thù – cùng các ngôi chùa lớn như Hiển Thông, Tháp Viện, Thù Tướng đã phát triển những cách bài trí đặc thù, từ điện thờ chuyên biệt đến mô hình tam thánh, thể hiện sự tôn vinh đặc biệt dành cho vị Bồ Tát của trí tuệ và thu hút hàng triệu tín đồ, đặc biệt là giới trí thức và học sinh.
Về phương diện nghệ thuật, hình tượng Văn Thù được thể hiện sinh động qua điêu khắc và hội họa, mang đậm dấu ấn văn hóa từng thời đại và quốc gia. Nghệ thuật Việt Nam, từ thời Lý đến Nguyễn, thường khắc họa Văn Thù với phong cách giản dị, hiền hòa, gần gũi, sử dụng chất liệu gỗ, đá mộc mạc và đường nét mềm mại, phản ánh sự hòa nhập vào thẩm mỹ dân gian. Ngược lại, nghệ thuật Trung Quốc qua các triều Đường, Tống, Minh, Thanh thường thể hiện Văn Thù với vẻ uy nghi, lộng lẫy, tinh xảo, sử dụng chất liệu quý và màu sắc rực rỡ, phản ánh quy mô hoành tráng và ảnh hưởng của nghệ thuật cung đình cũng như giao lưu văn hóa (như với Phật giáo Tây Tạng).
Qua việc khảo sát đa chiều, Chương 2 đã khẳng định Bồ Tát Văn Thù không chỉ là một biểu tượng kinh điển thuần túy mà đã trở thành một thực thể văn hóa – tín ngưỡng sống động, linh hoạt thích ứng và hòa quyện vào đời sống tinh thần của người dân Việt Nam và Trung Quốc. Sự hiện diện của Ngài vừa củng cố nền tảng trí tuệ của Phật giáo Đại thừa, vừa đáp ứng những khát vọng thiết thực về tri thức, học vấn và sự phát triển trí tuệ cá nhân, góp phần tạo nên diện mạo phong phú và đặc sắc cho văn hóa Phật giáo tại hai quốc gia Đông Á này.
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[bookmark: _Toc228312318]3. 1. Điểm tương đồng về hình tượng Bồ Tát Văn Thù ở Việt Nam và Trung Quốc
Hình tượng Bồ Tát Văn Thù tại Việt Nam và Trung Quốc chia sẻ nhiều điểm tương đồng, bắt nguồn từ nguồn gốc chung của Phật giáo Đại thừa và sự truyền bá của các kinh điển Phật giáo từ Ấn Độ qua Con đường Tơ lụa. Những điểm tương đồng này không chỉ thể hiện qua các biểu tượng nghệ thuật và ý nghĩa tôn giáo mà còn được phản ánh trong vai trò của Văn Thù trong đời sống tín ngưỡng, lễ hội, văn hóa dân gian, và sự thúc đẩy học vấn trong xã hội. Sự thống nhất trong cách tiếp cận và tôn kính Văn Thù cho thấy sự liên kết chặt chẽ giữa hai quốc gia trong việc tiếp nhận và phát triển các giá trị Phật giáo, đồng thời phản ánh tính phổ quát của hình tượng Văn Thù như biểu tượng của trí tuệ và giác ngộ.
[bookmark: _Toc228312319]3.1.1. Sự tương đồng trong biểu tượng nghệ thuật (kiếm, sách, sư tử) và ý nghĩa tôn giáo
Hình tượng Bồ Tát Văn Thù trong nghệ thuật của cả Việt Nam và Trung Quốc được đặc trưng bởi các biểu tượng chung như thanh kiếm trí tuệ (khaḍga), cuốn sách tri thức (pustaka), và sư tử (siṃha), mang ý nghĩa tôn giáo sâu sắc liên quan đến trí tuệ và giác ngộ. Những biểu tượng này, bắt nguồn từ nghệ thuật Phật giáo Ấn Độ, đã được giữ nguyên trong quá trình truyền bá sang Đông Á, tạo nên sự thống nhất trong cách thể hiện Văn Thù ở cả hai quốc gia[15, tr.87].
- Thanh kiếm trí tuệ (khaḍga)
Thanh kiếm trí tuệ là biểu tượng nổi bật nhất của Bồ Tát Văn Thù, tượng trưng cho khả năng cắt đứt vô minh (avidyā), nguyên nhân gốc rễ của khổ đau trong Phật giáo. Trong nghệ thuật Trung Quốc, thanh kiếm thường được khắc họa với lưỡi sắc bén, được Văn Thù giơ cao trong tư thế uy nghiêm, như trong các bức tượng tại hang đá Đôn Hoàng (Dunhuang) và chùa Phật Quang (Foguang Si)[21, tr.87]. Tương tự, tại Việt Nam, thanh kiếm trí tuệ xuất hiện trong các bức tượng tại chùa Phật Tích (Bắc Ninh), thường được hạ thấp hơn một chút để tạo cảm giác mềm mại, nhưng vẫn mang ý nghĩa cắt đứt vô minh[8, tr.86]. Theo quan điểm của Conze (1975), thanh kiếm trong cả hai quốc gia không chỉ là biểu tượng của trí tuệ mà còn đại diện cho sự quyết đoán trong việc loại bỏ các phiền não (kleśa), giúp chúng sinh đạt đến giác ngộ.
Trong các bích họa và tranh cuộn, thanh kiếm trí tuệ của Văn Thù được vẽ với các đường nét tinh xảo, thường được tô điểm bằng màu vàng hoặc đỏ để làm nổi bật ý nghĩa tâm linh. Tại Trung Quốc, các bức bích họa thời Đường tại Đôn Hoàng thường mô tả Văn Thù cầm thanh kiếm với lưỡi lửa, biểu thị sức mạnh của trí tuệ trong việc thiêu đốt vô minh[21, tr.87]. Tương tự, tại Việt Nam, các bức tranh thờ thời Nguyễn tại chùa Bái Đính (Ninh Bình) thường vẽ thanh kiếm với các đường nét mềm mại, nhưng vẫn giữ được ý nghĩa tôn giáo về sự cắt đứt ảo tưởng[9, tr.86]. Sự tương đồng trong biểu tượng thanh kiếm này cho thấy cả hai quốc gia đều tôn vinh Văn Thù như một vị Bồ Tát dẫn đạo chúng sinh vượt qua bóng tối của vô minh để đạt đến ánh sáng của trí tuệ.
- Cuốn sách tri thức (pustaka)
Cuốn sách tri thức, thường được Văn Thù cầm ở tay trái, tượng trưng cho giáo pháp (dharma) và sự truyền tải tri thức Phật giáo. Trong nghệ thuật Trung Quốc, cuốn sách được khắc họa rõ nét trong các bức tượng tại chùa Hán Khê (Hanxi Si) và chùa Đại Chiêu (Dazhao Si), thường được trang trí bằng các hoa văn như hoa sen hoặc mây để nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng[32, tr.88]. Tại Việt Nam, cuốn sách xuất hiện trong các bức tượng tại chừa thờ Tượng Văn Thù và chùa Yên Tử (Quảng Ninh), thường được cách điệu với các đường nét đơn giản, phù hợp với phong cách dân gian[5, tr.86]. Theo Cleary (1993), cuốn sách trong cả hai quốc gia không chỉ đại diện cho tri thức Phật giáo mà còn biểu thị vai trò của Văn Thù như một thiện tri thức (kalyāṇamitra), hướng dẫn chúng sinh trên con đường giác ngộ.
Trong các bức tranh, cuốn sách tri thức thường được vẽ với màu sắc rực rỡ như vàng hoặc xanh lam tại Trung Quốc, trong khi tại Việt Nam, nó thường được tô điểm bằng màu vàng nhạt hoặc đỏ, phản ánh thẩm mỹ dân gian[8, tr.86]. Ví dụ, tại chùa Phật Quang ở Trung Quốc, các bức bích họa thời Tống mô tả Văn Thù cầm cuốn sách với các hoa văn phức tạp, biểu thị sự phong phú của giáo pháp[21, tr.87]. Trong khi đó, tại chùa Phật Tích ở Việt Nam, các bức tranh thờ thời Lý thường vẽ cuốn sách với các đường nét đơn giản, nhấn mạnh sự gần gũi của Văn Thù với người dân[19, tr.87]. Sự tương đồng trong biểu tượng cuốn sách này cho thấy cả hai quốc gia đều xem Văn Thù như biểu tượng của tri thức và giáo pháp, đóng vai trò quan trọng trong việc truyền bá Phật giáo.
- Sư tử (siṃha):
Sư tử, phương tiện di chuyển của Văn Thù, là biểu tượng của sức mạnh trí tuệ và sự chế ngự phiền não. Trong nghệ thuật Trung Quốc, sư tử được khắc họa với bờm xù và miệng gầm, như trong các bức tượng tại hang đá Long Môn (Longmen) và chùa Thiếu Lâm (Shaolin Si), thể hiện sự uy nghiêm và quyền lực[31, tr.88]. Tương tự, tại Việt Nam, sư tử xuất hiện trong các bức tượng tại chừa thờ Tượng Văn Thù và chùa Bái Đính, nhưng thường được khắc họa với các đường nét mềm mại hơn, phù hợp với phong cách dân gian[8, tr.86]. Theo Conze (1975), sư tử trong cả hai quốc gia đại diện cho khả năng của Văn Thù trong việc bảo vệ giáo pháp và dẫn dắt chúng sinh vượt qua các trở ngại tâm linh.
Trong các bức tranh, sư tử của Văn Thù được vẽ với các chi tiết tinh xảo, thường được tô điểm bằng màu đỏ hoặc vàng để làm nổi bật ý nghĩa tôn giáo. Tại Trung Quốc, các bức bích họa thời Đường tại Đôn Hoàng thường mô tả sư tử với tư thế năng động, biểu thị sức mạnh và sự dũng mãnh[21, tr.87]. Tại Việt Nam, các bức tranh thờ thời Nguyễn tại chừa thờ Tượng Văn Thù thường vẽ sư tử với các đường nét đơn giản, tạo cảm giác gần gũi và thân thiện[9, tr.86]. Sự tương đồng trong biểu tượng sư tử này cho thấy cả hai quốc gia đều tôn vinh Văn Thù như một vị Bồ Tát có sức mạnh trí tuệ, giúp chúng sinh vượt qua các phiền não để đạt đến giác ngộ.
- Ý nghĩa tôn giáo:
Ý nghĩa tôn giáo của các biểu tượng nghệ thuật này là tương đồng ở cả Việt Nam và Trung Quốc, phản ánh vai trò của Văn Thù như biểu tượng của trí tuệ viên mãn trong Phật giáo Đại thừa. Theo Kinh Hoa Nghiêm, Văn Thù được mô tả là người dẫn dắt Thiện Tài Đồng Tử (Sudhana) trên hành trình tâm linh, sử dụng trí tuệ để giúp chúng sinh hiểu rõ sự tương tức của vạn pháp[14, tr.87]. Thanh kiếm trí tuệ, cuốn sách tri thức, và sư tử đều mang ý nghĩa tôn giáo sâu sắc, tượng trưng cho khả năng của Văn Thù trong việc cắt đứt vô minh, truyền tải giáo pháp, và bảo vệ chúng sinh khỏi phiền não[15, tr.87]. Sự thống nhất trong các biểu tượng này cho thấy cả hai quốc gia đều chia sẻ một nền tảng tôn giáo chung, với Văn Thù được tôn kính như một vị Bồ Tát dẫn đạo chúng sinh đến giác ngộ.
Ngoài ra, sự hiện diện của Văn Thù trong tam thánh Bồ Tát, cùng với Đức Phật Thích Ca và Bồ Tát Phổ Hiền, được thể hiện trong nghệ thuật của cả hai quốc gia, đặc biệt tại các ngôi chùa lớn như chùa Phật Quang ở Trung Quốc và chùa Bái Đính ở Việt Nam[29, tr.88]. Trong các cảnh tam thánh, Văn Thù thường được đặt ở phía bên phải của Đức Phật, biểu thị vai trò của ông như biểu tượng của trí tuệ, bổ sung cho hạnh nguyện từ bi của Phổ Hiền[24, tr.87]. Sự tương đồng này không chỉ củng cố ý nghĩa tôn giáo của Văn Thù mà còn cho thấy sự thống nhất trong cách tiếp nhận và thể hiện Phật giáo Đại thừa ở cả hai quốc gia.
[bookmark: _Toc228312320]3.1.2. Sự tương đồng trong việc thúc đẩy học vấn và trí tuệ trong xã hội
Bồ Tát Văn Thù đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy học vấn và trí tuệ trong xã hội ở cả Việt Nam và Trung Quốc, được xem như vị Bồ Tát bảo hộ cho học sinh, sinh viên, và giới trí thức. Sự tôn kính dành cho Văn Thù không chỉ xuất phát từ ý nghĩa tôn giáo mà còn từ bối cảnh văn hóa và xã hội của hai quốc gia, nơi tri thức và học vấn được đề cao như một giá trị cốt lõi.
- Trong bối cảnh Trung Quốc:
Tại Trung Quốc, Văn Thù được tôn vinh như vị Bồ Tát bảo hộ cho học vấn, đặc biệt từ thời Đường (618 – 907), khi hệ thống khoa cử (kējǔ) trở thành con đường chính để thăng tiến trong xã hội. Theo Lai (2012), các sĩ tử thường cầu khấn Văn Thù trước các kỳ thi để được ban phước lành về sự minh mẫn và thành công. Các nghi lễ cầu nguyện trí tuệ tại núi Ngũ Đài (Wutai Shan) và các ngôi chùa lớn như chùa Hán Khê (Hanxi Si) thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, và học giả, đặc biệt vào các dịp trước kỳ thi[32, tr.88]. Những nghi lễ này thường bao gồm việc tụng niệm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa và dâng hương trước tượng Văn Thù, nhằm cầu mong sự thông thái và vượt qua các thử thách trong học tập.
Văn Thù cũng được liên kết với các phong tục giáo dục, như nghi thức “khai bút” (kāibǐ), khi trẻ em bắt đầu học viết. Trong nghi thức này, các gia đình thường cầu khấn Văn Thù để con cái mình thông minh và học giỏi, với các vật phẩm như bút, mực, và giấy được đặt trước tượng hoặc tranh Văn Thù[32, tr.88]. Theo Huang (2004), các bức tranh dân gian mô tả Văn Thù thường được các sĩ tử mang theo như bùa may mắn, với hình ảnh ông cưỡi sư tử và cầm thanh kiếm trí tuệ, biểu thị sự bảo hộ cho sự minh mẫn và thành công trong học tập.
Trong các tông phái Phật giáo như Hoa Nghiêm tông và Thiền tông, Văn Thù được tôn vinh như biểu tượng của trí tuệ viên dung và sự tỉnh thức tức thời, thu hút sự chú ý của giới trí thức. Các học giả như Pháp Tạng (Fazang, 643–712) thường sử dụng hình tượng Văn Thù để giải thích các khái niệm triết học trong Kinh Hoa Nghiêm, từ đó củng cố vai trò của ông như một biểu tượng của tri thức[12, tr.87]. Trong Thiền tông, các thiền sư như Vô Môn Huệ Khai (Wumen Huikai, 1183–1260) thường nhắc đến Văn Thù trong các công án (koan), khuyến khích các học giả và thiền sinh đào sâu vào bản chất của trí tuệ[31, tr.88]. Những hoạt động này không chỉ làm nổi bật vai trò của Văn Thù trong đời sống tâm linh mà còn thúc đẩy sự phát triển tri thức trong xã hội Trung Quốc.
- Trong bối cảnh Việt Nam:
Tại Việt Nam, Văn Thù cũng được xem là vị Bồ Tát bảo hộ cho học vấn và trí tuệ, đặc biệt trong bối cảnh văn hóa đề cao giáo dục và tri thức. Theo Nguyễn (2008), học sinh và sinh viên thường đến các ngôi chùa như chùa thờ Tượng Văn Thù  và chùa Phật Tích (Bắc Ninh) để cầu khấn Văn Thù trước các kỳ thi, với hy vọng đạt được sự minh mẫn và thành công trong học tập. Những nghi lễ này thường bao gồm việc dâng hương, tụng niệm Tâm Kinh Bát Nhã (Prajñāpāramitā Hṛdaya Sūtra), và dâng cúng các vật phẩm như bút, mực, và giấy, biểu thị sự tôn kính dành cho tri thức.
Trong các gia đình Việt Nam, các nghi thức cầu trí tuệ thường được thực hiện tại bàn thờ gia đình, nơi các bức tượng nhỏ hoặc tranh vẽ Văn Thù được đặt để cầu mong sự thông thái cho con cái[9, tr.86]. Những nghi thức này thường mang tính chất giản dị, với các bài văn khấn mang đậm phong cách dân gian, như cầu xin Văn Thù ban phước lành cho sự học hành và vượt qua các thử thách. Theo Trương (2010), những nghi thức này không chỉ phản ánh sự tôn kính dành cho Văn Thù mà còn cho thấy sự tích hợp của hình tượng ông vào đời sống tín ngưỡng và văn hóa Việt Nam.
Trong các ngôi chùa lớn như chùa Yên Tử, trung tâm của Thiền phái Trúc Lâm, Văn Thù được tôn vinh như biểu tượng của sự tỉnh thức tức thời, với thanh kiếm trí tuệ tượng trưng cho khả năng cắt đứt ảo tưởng. Các nghi lễ tại đây thường tập trung vào việc thiền quán và tụng niệm, nhấn mạnh vai trò của Văn Thù trong việc hướng dẫn tín đồ đạt đến giác ngộ[5, tr.86]. Những hoạt động này không chỉ củng cố niềm tin tôn giáo mà còn khuyến khích sự phát triển tri thức và văn hóa trong xã hội Việt Nam.
 Vai trò thúc đẩy học vấn và trí tuệ:
Cả Việt Nam và Trung Quốc đều xem Văn Thù như vị Bồ Tát bảo hộ cho học vấn và trí tuệ, với các nghi lễ cầu nguyện trí tuệ được tổ chức trước các kỳ thi và trong các phong tục giáo dục. Tại Trung Quốc, các nghi lễ tại núi Ngũ Đài và chùa Hán Khê thường thu hút đông đảo sĩ tử và học giả, trong khi tại Việt Nam, các ngôi chùa như chừa thờ Tượng Văn Thù và chùa Bái Đính là điểm đến tâm linh cho học sinh và sinh viên[1, tr.86]. Sự tương đồng này phản ánh vai trò quan trọng của Văn Thù trong việc khuyến khích sự phát triển tri thức và học vấn trong cả hai xã hội.
Cả hai quốc gia cũng tích hợp hình tượng Văn Thù vào các phong tục giáo dục, như nghi thức “khai bút” tại Trung Quốc và các nghi lễ cầu trí tuệ tại Việt Nam. Những nghi thức này không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo mà còn phản ánh khát vọng chung của người dân trong việc đạt được sự thông thái và thành công trong học tập[29, tr.88]. Theo Vũ (2017), sự tôn kính dành cho Văn Thù như một biểu tượng của tri thức đã giúp củng cố các giá trị giáo dục trong cả hai quốc gia, tạo nên một nền tảng văn hóa chung dựa trên sự đề cao trí tuệ.
Ngoài ra, Văn Thù được xem là nguồn cảm hứng triết học và tâm linh cho giới trí thức ở cả hai quốc gia. Trong các tông phái như Hoa Nghiêm tông và Thiền tông, Văn Thù được tôn vinh như biểu tượng của trí tuệ viên dung và sự tỉnh thức, thu hút sự chú ý của các học giả và tăng sĩ[12, tr.87]. Tại Trung Quốc, các học giả như Pháp Tạng sử dụng hình tượng Văn Thù để giải thích các khái niệm triết học, trong khi tại Việt Nam, các thiền sư của Thiền phái Trúc Lâm nhấn mạnh vai trò của Văn Thù trong việc dẫn dắt tín đồ đến giác ngộ[5, tr.86]. Sự tương đồng này cho thấy Văn Thù không chỉ là biểu tượng tôn giáo mà còn là nguồn cảm hứng cho sự phát triển tri thức và văn hóa trong cả hai quốc gia.
- Ý nghĩa văn hóa và xã hội:
Sự tương đồng trong vai trò của Văn Thù trong việc thúc đẩy học vấn và trí tuệ phản ánh sự giao thoa văn hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc, khi cả hai quốc gia đều chịu ảnh hưởng từ Phật giáo Đại thừa và các giá trị Nho giáo đề cao tri thức. Theo Smith (2009), Văn Thù đã trở thành một cầu nối văn hóa, giúp gắn kết các giá trị tôn giáo và xã hội trong cả hai quốc gia. Sự tôn kính dành cho Văn Thù như biểu tượng của trí tuệ không chỉ củng cố niềm tin tôn giáo mà còn khuyến khích sự phát triển của giáo dục và học vấn, từ đó góp phần vào sự tiến bộ của xã hội.
Hình tượng Bồ Tát Văn Thù tại Việt Nam và Trung Quốc chia sẻ nhiều điểm tương đồng, phản ánh sự thống nhất trong cách tiếp nhận và phát triển Phật giáo Đại thừa. Trong nghệ thuật, các biểu tượng như thanh kiếm trí tuệ, cuốn sách tri thức, và sư tử được sử dụng ở cả hai quốc gia, mang ý nghĩa tôn giáo sâu sắc về sự cắt đứt vô minh, truyền tải giáo pháp, và chế ngự phiền não. Vai trò của Văn Thù trong việc thúc đẩy học vấn và trí tuệ cũng là một điểm tương đồng quan trọng, với các nghi lễ cầu nguyện trí tuệ và các phong tục giáo dục được tổ chức tại các ngôi chùa lớn và trong các gia đình. Những điểm tương đồng này không chỉ làm nổi bật vai trò của Văn Thù như biểu tượng của trí tuệ viên mãn mà còn cho thấy sự giao thoa văn hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc, tạo nên một nền tảng chung cho sự phát triển của Phật giáo và các giá trị tri thức trong xã hội Đông Á.
[bookmark: _Toc228312321]3.2. Điểm khác biệt về hình tượng Bồ Tát Văn Thù ở Việt Nam và Trung Quốc
Mặc dù hình tượng Bồ Tát Văn Thù tại Việt Nam và Trung Quốc chia sẻ nhiều điểm tương đồng về biểu tượng nghệ thuật và ý nghĩa tôn giáo, những khác biệt đáng kể trong phong cách nghệ thuật, tín ngưỡng, lễ hội, văn hóa dân gian, và bối cảnh văn hóa, lịch sử đã tạo nên những sắc thái riêng biệt, phản ánh sự bản địa hóa của Phật giáo Đại thừa trong hai quốc gia. Những khác biệt này không chỉ làm nổi bật sự đa dạng của hình tượng Văn Thù mà còn cho thấy sự linh hoạt của Phật giáo trong việc thích nghi với các nền văn hóa khác nhau.
[bookmark: _Toc228312322]3.2.1. Khác biệt về  bối cảnh văn hóa, lịch sử đến hình tượng Bồ Tát Văn Thù
Bối cảnh văn hóa và lịch sử của Trung Quốc và Việt Nam đã đóng vai trò quan trọng trong việc định hình hình tượng Bồ Tát Văn Thù, tạo nên những sắc thái riêng biệt trong cách thể hiện và tôn kính vị Bồ Tát này.
- Bối cảnh văn hóa, lịch sử tại Trung Quốc
Tại Trung Quốc, hình tượng Văn Thù được định hình trong bối cảnh các triều đại lớn như Đường, Tống, Minh, và Thanh, khi Phật giáo Đại thừa phát triển mạnh mẽ và được bảo trợ bởi triều đình. Theo Lai (2012), sự thịnh vượng của các triều đại này đã tạo điều kiện cho sự phát triển của nghệ thuật Phật giáo, với các bức tượng và tranh vẽ Văn Thù mang phong cách lộng lẫy và trang nghiêm. Núi Ngũ Đài, được xem là thánh địa của Văn Thù, trở thành trung tâm tâm linh và văn hóa, thu hút sự bảo trợ của các hoàng đế và giới quý tộc[32, tr.88]. Sự ảnh hưởng của văn hóa triều đình và tư tưởng Nho giáo, với sự đề cao tri thức và học vấn, đã làm nổi bật vai trò của Văn Thù như biểu tượng của trí tuệ và sự thành công trong hệ thống khoa cử[31, tr.88].
Hệ thống khoa cử, phát triển mạnh từ thời Đường, đã củng cố vị trí của Văn Thù như vị Bồ Tát bảo hộ cho giới trí thức. Các sĩ tử và học giả thường cầu khấn Văn Thù để đạt được thành công trong các kỳ thi, với các nghi lễ được tổ chức tại các ngôi chùa lớn và thánh địa như núi Ngũ Đài[24, tr.87]. Sự giao thoa giữa Phật giáo và Nho giáo cũng ảnh hưởng đến cách thể hiện Văn Thù, với các bức tượng và tranh vẽ mang các hoa văn như rồng và mây, biểu thị quyền uy và sự thịnh vượng của triều đình[21, tr.87]. Ngoài ra, sự phát triển của các tông phái như Hoa Nghiêm tông và Thiền tông đã làm sâu sắc thêm ý nghĩa triết học của Văn Thù, với các học giả như Pháp Tạng (Fazang) sử dụng hình tượng Văn Thù để giải thích các khái niệm triết học[12, tr.87].
Trong các triều đại Minh và Thanh, sự giao thoa với Phật giáo Tây Tạng cũng ảnh hưởng đến hình tượng Văn Thù, đặc biệt tại các ngôi chùa như chùa Đại Chiêu, nơi Văn Thù được khắc họa với y phục lộng lẫy và các chi tiết mang phong cách Tây Tạng[32, tr.88]. Những yếu tố này cho thấy hình tượng Văn Thù tại Trung Quốc không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo mà còn phản ánh sự giao thoa giữa các truyền thống văn hóa và lịch sử của quốc gia.
- Bối cảnh văn hóa, lịch sử tại Việt Nam:
Tại Việt Nam, hình tượng Văn Thù được định hình trong bối cảnh văn hóa dân gian và các triều đại như Lý (1010 – 1225), Trần (1225 – 1400), và Nguyễn (1802 – 1945), khi Phật giáo Đại thừa được bản địa hóa và hòa quyện với các phong tục truyền thống. Theo Nguyễn (2008), Phật giáo tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ dưới thời Lý và Trần, với các ngôi chùa như chùa Phật Tích và chùa Yên Tử trở thành trung tâm tâm linh và văn hóa. Hình tượng Văn Thù được tích hợp vào các phong tục dân gian, với các bức tượng và tranh vẽ mang phong cách giản dị và gần gũi, phản ánh sự mộc mạc của văn hóa Việt Nam[8, tr.86].
Sự ảnh hưởng của văn hóa nông nghiệp và tín ngưỡng dân gian đã làm cho hình tượng Văn Thù tại Việt Nam mang tính thân thiện và gần gũi. Các nghi lễ cầu trí tuệ tại các ngôi chùa thường được thực hiện bởi các gia đình và cộng đồng địa phương, với các bài văn khấn mang đậm phong cách dân gian[9, tr.86]. Sự giao thoa giữa Phật giáo và các tín ngưỡng bản địa, như thờ cúng tổ tiên và tín ngưỡng nông nghiệp, đã làm sâu sắc thêm vai trò của Văn Thù như một vị Bồ Tát bảo hộ cho tri thức và sự may mắn[29, tr.88].
Thiền phái Trúc Lâm, phát triển dưới thời Trần, cũng ảnh hưởng đến cách thể hiện Văn Thù, với các bức tượng tại chùa Yên Tử thường mô tả ông trong tư thế ngồi thiền, nhấn mạnh sự tỉnh thức tức thời[5, tr.86]. Không giống như Trung Quốc, nơi Văn Thù được liên kết với hệ thống khoa cử và văn hóa triều đình, tại Việt Nam, Văn Thù được tôn kính trong bối cảnh cộng đồng, với các nghi lễ và lễ hội mang tính tự phát và gần gũi[9, tr.86]. Sự khác biệt này phản ánh bối cảnh lịch sử của Việt Nam, với sự nhấn mạnh vào văn hóa dân gian và cộng đồng hơn là văn hóa triều đình.
Như vậy, bối cảnh văn hóa và lịch sử đã định hình hình tượng Văn Thù theo những cách khác nhau ở hai quốc gia. Tại Trung Quốc, sự bảo trợ của triều đình và hệ thống khoa cử đã làm nổi bật vai trò của Văn Thù như biểu tượng của trí tuệ và thành công trong học vấn, với các tác phẩm nghệ thuật mang phong cách lộng lẫy và trang nghiêm[24, tr.87]. Ngược lại, tại Việt Nam, văn hóa dân gian và tín ngưỡng bản địa đã làm cho hình tượng Văn Thù mang tính gần gũi, với các nghi lễ và tác phẩm nghệ thuật phản ánh sự mộc mạc và thân thiện[5, tr.86]. Những khác biệt này không chỉ làm nổi bật sự đa dạng của hình tượng Văn Thù mà còn cho thấy sự linh hoạt của Phật giáo trong việc thích nghi với các bối cảnh văn hóa và lịch sử khác nhau.
[bookmark: _Toc228312323]3.2.2. Sự khác biệt trong phong cách nghệ thuật (điêu khắc, hội họa) và cách thể hiện hình tượng
Phong cách nghệ thuật mô tả Bồ Tát Văn Thù tại Trung Quốc và Việt Nam thể hiện sự khác biệt rõ rệt, phản ánh các đặc trưng thẩm mỹ, kỹ thuật, và bối cảnh văn hóa của từng quốc gia. Trong khi nghệ thuật Trung Quốc mang tính lộng lẫy và trang nghiêm, chịu ảnh hưởng từ các triều đại lớn như Đường và Tống, nghệ thuật Việt Nam lại mang phong cách giản dị và gần gũi, hòa quyện với thẩm mỹ dân gian.
Điêu khắc
Trong nghệ thuật điêu khắc Trung Quốc, Bồ Tát Văn Thù thường được khắc họa với sự uy nghiêm và tinh xảo, đặc biệt trong các triều đại Đường (618 – 907) và Minh (1368 – 1644). Các bức tượng tại các thánh địa như núi Ngũ Đài (Wutai Shan) và hang đá Long Môn (Longmen) thường mô tả Văn Thù trong tư thế năng động, với thanh kiếm trí tuệ (khaḍga) giơ cao và sư tử (siṃha) được chạm khắc với bờm xù và miệng gầm, biểu thị sức mạnh và quyền uy[21, tr.87]. Những bức tượng này thường được chế tác từ đá hoặc đồng, với các chi tiết như y phục, vòng cổ, và thắt lưng được trang trí bằng vàng lá hoặc sơn mài, phản ánh sự thịnh vượng của triều đại. Ví dụ, tại hang đá Đôn Hoàng (Dunhuang), các bức tượng Văn Thù thời Đường được sơn màu vàng rực rỡ và đỏ, với các hoa văn rồng, mây, và hoa sen được chạm khắc tỉ mỉ, tạo nên sự lộng lẫy và trang nghiêm[22, tr.87].
Ngược lại, tại Việt Nam, nghệ thuật điêu khắc Văn Thù mang phong cách giản dị và thân thiện, phù hợp với thẩm mỹ dân gian. Các bức tượng tại các ngôi chùa như chùa Phật Tích (Bắc Ninh) và một số ngôi chùa thờ tượng Văn Thù ở Hà Nội thường được chế tác từ gỗ hoặc đất sét, với các đường nét mềm mại và khuôn mặt hiền hòa. Thanh kiếm trí tuệ của Văn Thù thường được hạ thấp hơn so với các bức tượng Trung Quốc, tạo cảm giác nhẹ nhàng và gần gũi[8, tr.86]. Ví dụ, tại chùa Phật Tích, một bức tượng Văn Thù thời Lý (1010 – 1225) được khắc từ đá, với y phục đơn giản và các nếp gấp mềm mại, phản ánh sự hòa quyện giữa Phật giáo và văn hóa Việt Nam[5, tr.86]. Những bức tượng này thường được sơn màu vàng nhạt hoặc để nguyên màu gỗ, tạo cảm giác mộc mạc và gần gũi với người dân.
Sự khác biệt trong phong cách điêu khắc cũng thể hiện qua cách thể hiện sư tử, phương tiện di chuyển của Văn Thù. Trong nghệ thuật Trung Quốc, sư tử được khắc họa với tư thế năng động và mạnh mẽ, với bờm xù và miệng gầm, như trong các bức tượng tại chùa Thiếu Lâm (Shaolin Si)[31, tr.88]. Trong khi đó, tại Việt Nam, sư tử được chạm khắc với các đường nét mềm mại và khuôn mặt thân thiện, như trong các bức tượng tại chùa Bái Đính (Ninh Bình), phản ánh sự tích hợp của hình tượng Văn Thù vào văn hóa dân gian Việt Nam[9, tr.86]. Những khác biệt này không chỉ thể hiện sự khác nhau về kỹ thuật điêu khắc mà còn phản ánh bối cảnh văn hóa, với Trung Quốc nhấn mạnh sự trang nghiêm và quyền uy, trong khi Việt Nam ưu tiên sự giản dị và gần gũi.
Hội họa:
Trong nghệ thuật hội họa, sự khác biệt giữa Trung Quốc và Việt Nam cũng rõ rệt. Tại Trung Quốc, các bức tranh mô tả Văn Thù, đặc biệt trong các bích họa tại hang đá Đôn Hoàng và các bức tranh cuộn thời Tống (960 – 1279), thường mang phong cách lộng lẫy, với màu sắc rực rỡ như vàng, đỏ, và xanh lam. Những bức tranh này thường mô tả Văn Thù trong các cảnh thiên giới, với các chi tiết như y phục, hoa sen, và sư tử được vẽ tỉ mỉ, phản ánh sự thịnh vượng của các triều đại[21, tr.87]. Ví dụ, tại Đôn Hoàng, các bích họa thời Đường thường mô tả Văn Thù cưỡi sư tử với lưỡi lửa trên thanh kiếm, biểu thị sức mạnh trí tuệ trong việc thiêu đốt vô minh[22, tr.87].
Ngược lại, tại Việt Nam, các bức tranh thờ Văn Thù tại các ngôi chùa như chùa Dâu (Bắc Ninh) mang phong cách dân gian, với các đường nét đơn giản và màu sắc nhẹ nhàng như vàng nhạt, đỏ, và xanh. Những bức tranh này thường được vẽ trên gỗ hoặc giấy, với các hoa văn truyền thống Việt Nam như hoa sen, mây, hoặc chim phượng, tạo cảm giác gần gũi và thân thiện[9, tr.86]. Ví dụ, trong các bức tranh thờ thời Nguyễn tại chùa Bái Đính, Văn Thù thường được mô tả trong tư thế ngồi thiền, với thanh kiếm trí tuệ và cuốn kinh (pustaka) được cách điệu để phù hợp với thẩm mỹ dân gian. Trong các làng nghề như làng tranh Đông Hồ, hình tượng Văn Thù đôi khi được tích hợp vào các bức tranh dân gian, với phong cách cách điệu và màu sắc rực rỡ, mang ý nghĩa cầu mong sự thông thái và may mắn[5, tr.86].
Sự khác biệt trong hội họa cũng thể hiện qua cách sử dụng màu sắc và hoa văn. Trong khi các bức tranh Trung Quốc thường sử dụng màu sắc rực rỡ và các hoa văn phức tạp như rồng và mây để nhấn mạnh sự uy nghiêm, các bức tranh Việt Nam ưu tiên màu sắc nhẹ nhàng và các hoa văn đơn giản như hoa sen, phản ánh sự mộc mạc của văn hóa dân gian[29, tr.88]. Những khác biệt này không chỉ thể hiện sự khác nhau về phong cách nghệ thuật mà còn phản ánh các giá trị thẩm mỹ và văn hóa của từng quốc gia.
Cách thể hiện hình tượng:
Cách thể hiện hình tượng Văn Thù trong nghệ thuật của hai quốc gia cũng khác nhau về tư thế và biểu cảm. Tại Trung Quốc, Văn Thù thường được khắc họa trong tư thế năng động, với thanh kiếm trí tuệ giơ cao và ánh mắt sắc bén, biểu thị sự quyết đoán và quyền uy, như trong các bức tượng tại chùa Đại Chiêu (Dazhao Si)[32, tr.88]. Trong khi đó, tại Việt Nam, Văn Thù thường được mô tả trong tư thế mềm mại, với thanh kiếm hạ thấp và khuôn mặt hiền hòa, như trong các bức tượng tại chùa Yên Tử (Quảng Ninh), phản ánh sự gần gũi và thân thiện của văn hóa Việt Nam[5, tr.86].
Ngoài ra, y phục của Văn Thù cũng thể hiện sự khác biệt. Trong nghệ thuật Trung Quốc, y phục của Văn Thù thường được trang trí bằng các hoa văn phức tạp như rồng, mây, hoặc hoa sen, với các chi tiết như vòng cổ và thắt lưng được chạm khắc tỉ mỉ, phản ánh sự lộng lẫy của triều đình[21, tr.87]. Ngược lại, tại Việt Nam, y phục của Văn Thù thường đơn giản, với các nếp gấp mềm mại và ít hoa văn, như trong các bức tượng tại chùa thờ Tượng Văn Thù, phù hợp với thẩm mỹ dân gian[8, tr.86]. Những khác biệt này không chỉ làm nổi bật sự đa dạng trong cách thể hiện hình tượng Văn Thù mà còn phản ánh bối cảnh văn hóa và thẩm mỹ của hai quốc gia.
[bookmark: _Toc228312324]3.2.3. Khác biệt về nghi lễ, lễ hội, và cách tiếp cận của người dân hai nước
Tín ngưỡng và lễ hội liên quan đến Bồ Tát Văn Thù tại Trung Quốc và Việt Nam mang những đặc trưng riêng, phản ánh cách tiếp cận khác nhau của người dân hai nước trong việc tôn kính vị Bồ Tát này. Trong khi tín ngưỡng tại Trung Quốc mang tính tổ chức và trang trọng, chịu ảnh hưởng từ các triều đại và hệ thống khoa cử, tín ngưỡng tại Việt Nam lại mang tính dân gian và gần gũi, hòa quyện với các phong tục truyền thống.
- Nghi lễ và lễ hội tại Trung Quốc
Tại Trung Quốc, các nghi lễ và lễ hội liên quan đến Văn Thù thường được tổ chức tại các thánh địa lớn như núi Ngũ Đài (Wutai Shan), nơi được xem là nơi cư trú tâm linh của ông. Các lễ hội lớn, như lễ kỷ niệm ngày sinh của Văn Thù vào ngày 4 tháng 4 âm lịch, thu hút hàng ngàn tín đồ và du khách, với các hoạt động như dâng hương, tụng kinh, và biểu diễn múa sư tử[32, tr.88]. Những nghi lễ này thường mang tính tổ chức cao, với các tăng sĩ tại các ngôi chùa như chùa Đại Phù (Dafu Si) và chùa Thiện Tháp (Shan’ta Si) dẫn dắt các buổi tụng niệm Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, nhấn mạnh vai trò của Văn Thù như biểu tượng của trí tuệ[12, tr.87].
Các nghi lễ tại Trung Quốc thường tập trung vào việc cầu nguyện trí tuệ và thành công trong học vấn, đặc biệt trong bối cảnh hệ thống khoa cử. Theo Lai (2012), các sĩ tử thường đến các ngôi chùa lớn như chùa Hán Khê (Hanxi Si) để dâng hương và cầu khấn Văn Thù trước các kỳ thi, với các vật phẩm cúng dường như bút, mực, và giấy. Những nghi lễ này mang tính trang trọng, với các bài kinh được tụng niệm theo trình tự nghiêm ngặt, phản ánh sự ảnh hưởng của văn hóa triều đình và tư tưởng Nho giáo trong việc đề cao tri thức[31, tr.88].
Lễ hội tại Trung Quốc cũng mang tính cộng đồng cao, với các hoạt động như chợ phiên, biểu diễn nghệ thuật dân gian, và các buổi giảng kinh công cộng. Ví dụ, trong lễ Vu Lan (Ullambana), các nghi thức cầu khấn Văn Thù được tổ chức để cầu mong trí tuệ và sự giải thoát cho các linh hồn, với các buổi thiền định tập thể và dâng cúng hoa, hương, và thực phẩm[32, tr.88]. Những lễ hội này không chỉ củng cố niềm tin tôn giáo mà còn đóng vai trò như một cầu nối văn hóa, thu hút sự tham gia của cả cộng đồng địa phương và du khách.
- Nghi lễ và lễ hội tại Việt Nam:
Tại Việt Nam, các nghi lễ và lễ hội liên quan đến Văn Thù mang tính dân gian và gần gũi, phản ánh sự tích hợp của Phật giáo vào các phong tục truyền thống. Các nghi lễ tại các ngôi chùa có thờ tượng Văn Thù ở Hà Nội và chùa Bái Đính (Ninh Bình) thường tập trung vào việc cầu nguyện trí tuệ, đặc biệt trước các kỳ thi hoặc trong các dịp lễ lớn như lễ Vu Lan và Tết Nguyên Đán[5, tr.86]. Những nghi lễ này thường mang tính giản dị, với các bài văn khấn mang đậm phong cách dân gian và các vật phẩm cúng dường như hoa, hương, và thực phẩm được đặt trước tượng Văn Thù.
Lễ Vu Lan tại Việt Nam là một trong những lễ hội quan trọng, với các nghi thức cầu siêu và cầu trí tuệ liên quan đến Văn Thù. Theo Vũ (2017), tín đồ thường tụng niệm Tâm Kinh Bát Nhã và dâng cúng hoa sen, đèn cầy, và thực phẩm để cầu mong sự thông thái và sự giải thoát cho các linh hồn. Những nghi lễ này thường được kết hợp với các phong tục dân gian, như việc cài hoa hồng lên áo, tạo nên một không gian tâm linh và văn hóa đặc trưng[8, tr.86]. So với Trung Quốc, các nghi lễ tại Việt Nam ít mang tính tổ chức hơn, với sự tham gia của cộng đồng địa phương và gia đình, phản ánh sự gần gũi của Phật giáo với đời sống hàng ngày.
Các lễ hội chùa đầu năm, như Tết Nguyên Đán, cũng là dịp để tín đồ cầu khấn Văn Thù tại các ngôi chùa như chùa Yên Tử. Theo Nguyễn (2008), những lễ hội này thường bao gồm các hoạt động như thả đèn hoa sen, biểu diễn múa lân, và các buổi giảng kinh về giáo pháp của Văn Thù, mang tính chất cộng đồng và gần gũi. Không giống như các lễ hội tại Trung Quốc, các lễ hội tại Việt Nam thường mang tính tự phát hơn, với sự tham gia của các gia đình và cộng đồng địa phương, phản ánh sự hòa quyện giữa Phật giáo và văn hóa dân gian.
- Cách tiếp cận của người dân:
Cách tiếp cận của người dân hai nước đối với Văn Thù cũng thể hiện sự khác biệt. Tại Trung Quốc, Văn Thù được tôn kính như một vị Bồ Tát bảo hộ cho giới trí thức, với các nghi lễ và lễ hội mang tính tổ chức cao, phản ánh sự ảnh hưởng của văn hóa triều đình và hệ thống khoa cử[24, tr.87]. Người dân Trung Quốc, đặc biệt là các sĩ tử và học giả, thường cầu khấn Văn Thù để đạt được thành công trong học vấn và thăng tiến trong xã hội, với các nghi thức được thực hiện tại các thánh địa lớn như núi Ngũ Đài[32, tr.88].
Ngược lại, tại Việt Nam, Văn Thù được tiếp cận như một vị Bồ Tát gần gũi, với các nghi lễ và lễ hội mang tính dân gian và thân thiện. Người dân Việt Nam, đặc biệt là học sinh và sinh viên, thường cầu khấn Văn Thù tại các ngôi chùa địa phương hoặc trong gia đình, với các bài văn khấn đơn giản và các vật phẩm cúng dường mang tính truyền thống[9, tr.86]. Theo Nguyễn (2008), sự gần gũi này phản ánh sự tích hợp của Văn Thù vào đời sống tín ngưỡng dân gian, với các phong tục như cầu trí tuệ trước kỳ thi và cầu may mắn trong các dịp lễ lớn.
Sự khác biệt trong cách tiếp cận này cũng thể hiện qua vai trò của Văn Thù trong các phong tục giáo dục. Tại Trung Quốc, nghi thức “khai bút” (kāibǐ) là một phong tục trang trọng, với các vật phẩm như bút, mực, và giấy được dâng cúng trước tượng Văn Thù[32, tr.88]. Trong khi đó, tại Việt Nam, các nghi thức cầu trí tuệ thường mang tính giản dị, với các bài văn khấn được truyền miệng và các vật phẩm cúng dường như bút và giấy được đặt trên bàn thờ gia đình[8, tr.86]. Những khác biệt này cho thấy sự linh hoạt của hình tượng Văn Thù trong việc thích nghi với các phong tục và tín ngưỡng của hai quốc gia.
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Hình tượng Bồ Tát Văn Thù tại Việt Nam và Trung Quốc thể hiện cả sự tương đồng và khác biệt, phản ánh sự giao thoa và bản địa hóa của Phật giáo Đại thừa trong hai quốc gia. Những điểm tương đồng và khác biệt này không chỉ làm nổi bật vai trò của Văn Thù như biểu tượng của trí tuệ mà còn cho thấy sự phong phú của các giá trị văn hóa, tín ngưỡng, và nghệ thuật trong bối cảnh Đông Á.
Bảng 3.1: Điểm tương đồng trong hình tượng Bồ Tát Văn Thù giữa Việt Nam và Trung Quốc
	Tiêu chí
	Việt Nam
	Trung Quốc
	Tương đồng chính

	Biểu tượng chính
	Kiếm trí tuệ, kinh Bát Nhã, sư tử xanh (Phạm, 2019; Lê, 2021)
	Kiếm trí tuệ, kinh Bát Nhã, sư tử xanh (Huang, 2004; Zhao, 2010)
	Cùng biểu trưng cho trí tuệ cắt đứt vô minh, giáo pháp viên mãn và sức mạnh chế ngự phiền não.

	Vai trò trong tam thánh
	Thường trong bố cục Văn Thù - Thích Ca - Phổ Hiền (Trương, 2012)
	Trung tâm thờ tam thánh tại Ngũ Đài Sơn (Lai, 2012)
	Biểu tượng trí tuệ bổ sung cho hành động (Phổ Hiền) và giác ngộ (Thích Ca).

	Liên hệ với học vấn
	Cầu trí tuệ cho học sinh, sinh viên trước kỳ thi (Hà, 2020)
	Bảo hộ giới trí thức, sĩ tử khoa cử (Welter, 2006)
	Đều là vị Bồ Tát bảo hộ tri thức, thành đạt trong học hành và thi cử.

	Nghi lễ cầu nguyện
	Cúng dường bút mực, sách vở; tụng Tâm Kinh Bát Nhã (Ngô, 2018)
	Khai bút đầu năm, dâng cúng vật phẩm học vấn (Zhao, 2010)
	Phong tục cầu trí tuệ và minh mẫn trong giáo dục.





Bảng 3.2: Điểm khác biệt trong hình tượng Bồ Tát Văn Thù giữa Việt Nam và Trung Quốc
	Tiêu chí
	Việt Nam
	Trung Quốc
	Khác biệt chính

	Phong cách nghệ thuật
	Giản dị, mềm mại, gần gũi dân gian, khuôn mặt hiền hòa (Trương, 2010; Phạm, 2019)
	Lộng lẫy, trang nghiêm, chi tiết phức tạp, màu sắc rực rỡ (Huang, 2004)
	Việt Nam bản địa hóa theo thẩm mỹ mộc mạc; Trung Quốc mang dấu ấn triều đình.

	Thánh địa thờ cúng
	Chùa địa phương (chừa thờ Tượng Văn Thù Hà Nội, Bái Đính Ninh Bình) (Hà, 2020)
	Tập trung tại núi Ngũ Đài Sơn - trung tâm hành hương toàn cầu (Zhao, 2010)
	Việt Nam phân tán, gần gũi cộng đồng; Trung Quốc có thánh địa thống nhất lớn.

	Tích hợp văn hóa dân gian
	Kết hợp truyện tích như “Bần nữ khất trai”, nghi thức gia đình, bàn học (Ngô, 2018; Lê, 2021)
	Liên hệ chặt chẽ với khoa cử, triều đình và Nho giáo (Welter, 2006)
	Việt Nam mang tính dân gian, tự phát; Trung Quốc mang tính tổ chức, elitist.

	Nghi lễ và lễ hội
	Giản dị, kết hợp Vu Lan, Tết, múa lân, thả đèn (Phạm, 2019)
	Tổ chức lớn, hành hương Ngũ Đài, lễ hội trang trọng (Lai, 2012)
	Việt Nam gần gũi đời thường; Trung Quốc quy mô, ảnh hưởng hoàng gia.



Qua hai bảng so sánh trên, có thể thấy rõ sự thống nhất cốt lõi trong hình tượng Bồ Tát Văn Thù như biểu tượng của trí tuệ viên mãn trong Phật giáo Đại thừa, đồng thời phản ánh quá trình tiếp nhận chung từ Ấn Độ qua Trung Quốc rồi đến Việt Nam. Những điểm tương đồng khẳng định sức sống bền vững của giáo lý prajñā (trí tuệ), thể hiện qua các biểu tượng kinh điển và vai trò bảo hộ học vấn – yếu tố gắn kết văn hóa Đông Á trong việc đề cao tri thức như con đường giác ngộ. Ngược lại, các khác biệt nổi bật ở mức độ bản địa hóa: tại Trung Quốc, hình tượng Văn Thù mang đậm dấu ấn triều đình, hệ thống khoa cử và nghệ thuật trang nghiêm, phản ánh bối cảnh lịch sử với sự bảo trợ mạnh mẽ từ hoàng đế các triều Đường, Tống, Minh, Thanh, biến Ngũ Đài Sơn thành trung tâm hành hương quy mô lớn, thu hút giới trí thức elitist. Trong khi đó, tại Việt Nam, Văn Thù được dân gian hóa sâu sắc hơn, hòa quyện với phong tục gia đình, nghi lễ cộng đồng và truyện tích địa phương như “Bần nữ khất trai”, tạo nên sự gần gũi, giản dị phù hợp với văn hóa nông nghiệp và tín ngưỡng dân gian truyền thống. Sự khác biệt này không làm giảm giá trị tôn giáo mà ngược lại làm phong phú thêm hình tượng, chứng minh tính linh hoạt của Phật giáo Đại thừa trong việc thích ứng với đặc trưng văn hóa mỗi quốc gia. Từ đó, việc bảo tồn và phát huy hình tượng Văn Thù không chỉ giữ gìn di sản tâm linh mà còn góp phần thúc đẩy giáo dục, khuyến khích thế hệ trẻ trân trọng trí tuệ như một giá trị cốt lõi trong xã hội hiện đại, đồng thời mở ra tiềm năng giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày nay.
Hình tượng Bồ Tát Văn Thù tại Việt Nam và Trung Quốc thể hiện sự đa dạng và phong phú của Phật giáo Đại thừa, với những điểm tương đồng và khác biệt phản ánh sự bản địa hóa trong các bối cảnh văn hóa và lịch sử khác nhau. Trong khi Trung Quốc khắc họa Văn Thù với phong cách nghệ thuật lộng lẫy và các nghi lễ mang tính tổ chức cao, Việt Nam lại thể hiện Văn Thù với sự giản dị và gần gũi, hòa quyện với văn hóa dân gian. Bối cảnh văn hóa và lịch sử, từ hệ thống khoa cử và văn hóa triều đình tại Trung Quốc đến văn hóa nông nghiệp và tín ngưỡng bản địa tại Việt Nam, đã định hình những sắc thái riêng biệt của hình tượng Văn Thù. Những giá trị tôn giáo, nghệ thuật, và giáo dục của Văn Thù cần được bảo tồn và phát huy trong đời sống xã hội hiện nay, thông qua việc duy trì các nghi lễ, bảo tồn các tác phẩm nghệ thuật, và tích hợp hình tượng Văn Thù vào các chương trình giáo dục và văn hóa. Sự giao thoa văn hóa giữa hai quốc gia thông qua hình tượng Văn Thù không chỉ làm nổi bật di sản Phật giáo mà còn góp phần vào sự phát triển của các giá trị tri thức và tâm linh trong bối cảnh Đông Á hiện đại.
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Chương 3 đã tiến hành một sự so sánh toàn diện và có hệ thống về hình tượng Bồ Tát Văn Thù giữa Việt Nam và Trung Quốc, tập trung vào ba cấp độ chính: những điểm tương đồng cốt lõi, những khác biệt mang tính đặc thù, và những đánh giá, nhận định tổng hợp. Qua đó, chương này không chỉ làm rõ sự thống nhất trong nền tảng Phật giáo Đại thừa mà còn làm nổi bật quá trình bản địa hóa sáng tạo và sâu sắc của hình tượng này tại hai quốc gia.
Về những điểm tương đồng, chương 3 khẳng định rằng Việt Nam và Trung Quốc chia sẻ một nền tảng chung vững chắc trong việc tiếp nhận và tôn vinh Bồ Tát Văn Thù như một biểu tượng tối cao của trí tuệ (prajñā) và sự giác ngộ. Sự thống nhất này được thể hiện rõ nét qua:
Hệ thống biểu tượng nghệ thuật kinh điển: Cả hai quốc gia đều sử dụng ba biểu tượng chính là thanh kiếm trí tuệ (cắt đứt vô minh), cuốn kinh Bát Nhã (truyền tải tri thức giáo pháp) và sư tử xanh (sức mạnh chế ngự phiền não), với ý nghĩa tôn giáo sâu sắc được bảo lưu từ truyền thống Ấn Độ.
Vai trò thúc đẩy học vấn và giáo dục: Văn Thù được cả hai dân tộc tôn kính như vị thần bảo hộ cho sĩ tử, học sinh, sinh viên và giới trí thức. Các nghi thức cầu trí tuệ trước kỳ thi, phong tục “khai bút” hay đặt tượng trong không gian học tập là minh chứng cho sự hòa quyện giữa tín ngưỡng Phật giáo và khát vọng tri thức trong xã hội.
Vị trí trong cấu trúc tôn giáo: Hình tượng Văn Thù thường được bài trí trong mối quan hệ biện chứng với Phật Thích Ca (Giác ngộ) và Bồ Tát Phổ Hiền (Hạnh nguyện), tạo thành mô hình “Bi – Trí song vận”, thể hiện tư tưởng viên mãn của Phật giáo Đại thừa.
Về những điểm khác biệt, chương 3 chỉ ra rằng chính bối cảnh lịch sử, văn hóa và chính trị đặc thù đã tạo nên những sắc thái riêng biệt, làm phong phú thêm hình tượng Văn Thù:
Bối cảnh hình thành: Tại Trung Quốc, hình tượng Văn Thù phát triển dưới sự bảo trợ mạnh mẽ của các triều đại phong kiến hùng mạnh (Đường, Tống, Minh, Thanh) và gắn chặt với hệ thống khoa cử Nho giáo, trở thành biểu tượng của sự thành đạt học thuật và thăng tiến xã hội. Trong khi đó, tại Việt Nam, hình tượng này được tiếp nhận và dung hợp một cách tự nhiên vào đời sống văn hóa dân gian, tín ngưỡng bản địa và tinh thần cộng đồng, mang tính chất gần gũi, thiết thực.
 Phong cách nghệ thuật: Nghệ thuật Trung Quốc thể hiện Văn Thù với vẻ lộng lẫy, uy nghiêm, tinh xảo, sử dụng chất liệu quý (đồng, vàng lá), màu sắc rực rỡ và chi tiết phức tạp, phản ánh ảnh hưởng của mỹ học cung đình. Ngược lại, nghệ thuật Việt Nam thiên về vẻ giản dị, mộc mạc, hiền hòa, với chất liệu gần gũi (gỗ, đất), đường nét mềm mại và màu sắc nhã nhặn, phù hợp với thẩm mỹ dân gian.
Hình thức tín ngưỡng và lễ hội: Trung Quốc phát triển các trung tâm hành hương quy mô lớn, có tổ chức (điển hình là Ngũ Đài Sơn), với các nghi lễ trang trọng, quy củ. Việt Nam lại có xu hướng phân tán, linh hoạt và gắn với đời sống cộng đồng, với các nghi lễ diễn ra tại nhiều ngôi chùa địa phương, mang tính chất gia đình và kết hợp nhuần nhuyễn với các lễ hội dân tộc (Tết Vu Lan).
 Chương 3 đã thành công trong việc chứng minh rằng hình tượng Bồ Tát Văn Thù là một ví dụ điển hình cho sự giao thoa văn hóa Phật giáo Đại thừa trong khu vực Đông Á. Sự tồn tại song hành của những điểm tương đồng cốt lõi và những khác biệt đặc sắc không hề mâu thuẫn mà bổ sung cho nhau, cho thấy sức sống mãnh liệt và khả năng thích nghi linh hoạt của Phật giáo. Việc so sánh này không chỉ làm sâu sắc thêm hiểu biết về một biểu tượng tôn giáo quan trọng, mà còn góp phần nhận diện những giá trị văn hóa chung (sự tôn vinh trí tuệ, học vấn) cũng như những bản sắc riêng của mỗi dân tộc. Từ đó, mở ra hướng nghiên cứu về tiềm năng bảo tồn, phát huy di sản này trong đời sống đương đại và thúc đẩy giao lưu, đối thoại văn hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc.
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Luận văn “Hình tượng Bồ Tát Văn Thù trong văn hóa tín ngưỡng Việt Nam và Trung Quốc” đã thực hiện một nghiên cứu chuyên sâu, toàn diện và có hệ thống về một trong những biểu tượng trọng yếu nhất của Phật giáo Đại thừa. Thông qua việc phân tích so sánh, luận văn không chỉ làm rõ quá trình tiếp nhận, những biến đổi và sự phát triển đa dạng của hình tượng Bồ Tát Văn Thù tại hai không gian văn hóa – tín ngưỡng, mà còn chỉ ra mối liên hệ giao thoa sâu sắc giữa hai truyền thống này, đồng thời làm nổi bật những nét tương đồng và dị biệt trong cách thức thể hiện, tiếp biến và tôn vinh hình tượng.
Thứ nhất, từ góc độ lý thuyết và khái quát (Chương 1), luận văn đã xác lập nền tảng về Bồ Tát Văn Thù với tư cách là hiện thân của trí tuệ viên mãn (prajñā), được biểu đạt qua các biểu tượng kinh điển: thanh kiếm cắt đứt vô minh, cuốn kinh Bát Nhã truyền trao tri thức, và sư tử xanh biểu trưng cho sức mạnh chế ngự phiền não. Vị trí của Ngài trong bộ “Hoa Nghiêm Tam Thánh” (cùng Phật Thích Ca và Bồ Tát Phổ Hiền) không chỉ khẳng định vai trò then chốt trong giáo lý Đại thừa mà còn tạo nên một mô hình tu tập lý tưởng: trí tuệ song hành với hạnh nguyện, hướng đến giác ngộ viên mãn.
Thứ hai, qua phân tích đa chiều trên các phương diện văn hóa dân gian, thờ cúng – nghi lễ và nghệ thuật (Chương 2), luận văn đã chỉ ra rằng hình tượng Bồ Tát Văn Thù không còn bó hẹp trong phạm vi kinh điển mà đã trở thành một thực thể văn hóa – tín ngưỡng sống động, linh hoạt thích nghi và hòa nhập sâu sắc vào đời sống tinh thần của nhân dân hai nước. Tại Việt Nam, Ngài được dân gian hóa thành vị thần bảo hộ học hành, gần gũi qua các nghi thức cầu thi cử, truyện tích dân gian và nghệ thuật giản dị, mộc mạc. Tại Trung Quốc, hình tượng Văn Thù gắn liền với hệ thống khoa cử, văn hóa triều đình và các trung tâm hành hương quy mô lớn, được thể hiện qua nghệ thuật trang trọng, lộng lẫy.
Thứ ba, việc so sánh đối chiếu (Chương 3) đã làm nổi bật cả sự tương đồng cốt lõi lẫn những khác biệt đặc thù trong hình tượng Bồ Tát Văn Thù giữa hai quốc gia. Sự tương đồng thể hiện ở hệ thống biểu tượng chung, vai trò thúc đẩy học vấn và vị trí trong cấu trúc tôn giáo, khẳng định nền tảng chung của Phật giáo Đại thừa. Trong khi đó, khác biệt chủ yếu xuất phát từ bối cảnh lịch sử – văn hóa – xã hội riêng biệt: Trung Quốc với truyền thống Nho giáo mạnh mẽ và sự bảo trợ của triều đình; Việt Nam với văn hóa dân gian bản địa và tín ngưỡng cộng đồng sâu sắc. Những khác biệt này không làm suy giảm giá trị tôn giáo mà ngược lại, làm phong phú và đa dạng hóa di sản chung, minh chứng cho khả năng thích nghi và bản địa hóa linh hoạt của Phật giáo. Những điểm tương đồng và dị biệt được làm rõ cho thấy, dù cùng tôn thờ một vị Bồ Tát biểu trưng cho trí tuệ tối thượng, nhưng cách thức thể hiện, nhấn mạnh và tích hợp hình tượng Văn Thù vào đời sống văn hóa – tín ngưỡng ở Việt Nam và Trung Quốc có những nét riêng biệt, phản ánh bối cảnh lịch sử, văn hóa và tôn giáo đặc thù của mỗi dân tộc. Tại Việt Nam, hình tượng Văn Thù mang tính chất gần gũi, thiết thực, gắn liền với ước vọng học hành, thi cử và được dung hợp trong tín ngưỡng dân gian. Tại Trung Quốc, hình tượng này lại gắn chặt với truyền thống học thuật Nho giáo, phát triển trong các trung tâm tu học quy mô lớn và để lại dấu ấn sâu đậm trong nghệ thuật cung đình.
Nói chung, nghiên cứu này không chỉ góp phần làm sáng tỏ vai trò lịch sử, văn hóa và ý nghĩa biểu tượng sâu sắc của Bồ Tát Văn Thù trong đời sống tín ngưỡng và thực hành tâm linh của Việt Nam và Trung Quốc, mà còn khẳng định giá trị trường tồn của trí tuệ (prajñā) như một đức tính cốt lõi, một lý tưởng tinh thần được cả hai dân tộc cùng tôn vinh qua các thời kỳ. Việc bảo tồn và phát huy hình tượng này trong bối cảnh xã hội đương đại không chỉ có ý nghĩa gìn giữ di sản tâm linh quý báu, mà còn mang tính ứng dụng thực tiễn: góp phần thúc đẩy giáo dục nhân văn, khuyến khích tinh thần hiếu học, khai phóng trí tuệ và sáng tạo trong cộng đồng, đồng thời tạo cơ sở ý nghĩa cho việc mở rộng giao lưu, tăng cường đối thoại và hợp tác văn hóa giữa hai quốc gia, trong khuôn khổ khu vực Đông Á và rộng hơn là thế giới toàn cầu hóa.
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